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L ịch sử  nhân loại là m ột biến chuyển liên tục. S ự sụp đổ hoàn toàn của V ƣ ơng Q uốc 
C ham pa vào năm  1832 cho dù bất cứ nguyên nhân nào cũng đều nằm  trong qui luật tất 
yếu của lịch sử : có sinh tồn và có biến đổ i. 
T u y nhiên, nếu m ột dân tộc đã có m ột lịch sử , cho dù quốc gia đó không còn nữ a, lịch sử  
dân tộc đó vẫn cò n hiện diện trong tiến trình của lịch sử  nhân loại, và ít ra vẫn còn trong 
ký ứ c của dân tộc đó lƣ u truyền từ  đời này sang đờ i khác và m ãi m ãi cho đến tận cùng 
của lịch sử  nhân loại. 
N ếu m ột dân tộc đã có m ột lịch sử , đƣ ơng nhiên đã có m ột cội nguồn. N ó i đến cội nguồn 
là nói đến nhữ ng gì rất xa và cũng rất gần. R ất xa vì cội nguồn đã có từ chốn hồng hoang, 
từ trong m ịt m ờ của tiền sử . R ất gần vì cội nguồn luôn luôn có trong tâm  tƣ ởng của bất 
cứ  ai còn biết nhớ đến tổ tiên, biết yêu thƣ ơ ng nhữ ng ngƣ ờ i cùn g chung huyết thống của 
chủng tộc. N ói huyết thống vì ngƣ ờ i ta có thể thay đổi tƣ  duy, có thể thay đổ i hoàn cảnh, 
có thể thay đổ i đứ c tin, nhƣ ng không thể thay đổ i đƣ ợc dòng m áu đồng chủng đang luân 
lƣ u trong khắp châu thân của m ỗ i m ột ngƣ ờ i. 
N ó i đến cội nguồn là nó i đến nhữ ng giá trị tinh thần, nhữ ng giá trị thiêng liêng sau đây: 
A i là thủy tổ của dân tộc C ham pa? T ổ tiên ta từ  đâu đến? 
C ộ i nguồn trong tiến trình lập Q uốc an dân. 
C ộ i nguồn trong đờ i sống văn hóa tinh thần: 
T ín ngƣ ỡ ng và lễ hộ i dân gian  
Ngôn ngữ  chữ  viết 
N iềm  tin tôn giáo nguyên thủy 
C hế độ m ẫu hệ và y phục 
N hữ ng T háp T hiêng đền m iếu  
V ăn học dân gian (ca dao T ục ngữ , truyện cổ  
Â m  nhạc và các điệu m úa dân tộc 
T ất cả nhữ ng lãnh vự c văn hóa tinh thần nêu trên đã nuô i dƣ ỡ ng và un đúc dân tộc tính  
của con ngƣ ờ i, và biến thành niềm  tự  hào của dân tộc. D o niềm  tự  hào này m à ngƣ ờ i V iệt 
N am  đã thoát đƣ ợc m ọ i nỗ lự c đồng hóa của nhà H án T rung H oa trrƣ ớc đây, cũng nhƣ  
bất cứ  dân tộc nào trên thế giớ i sẽ tránh đƣ ợc sự  đồng hóa của dân tộc khác nếu còn biế t 
tự  hào về nhữ ng giá trị tinh thần và nhữ ng giá trị thiêng liêng của dân tộc họ. N hữ ng giá 
trị trên đƣ ợc lần lƣ ợt nêu lên từ ng phần m ột sau đây: 
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T ừ  trong m ịt m ờ của tiền sử , khi nhữ ng thành tự u của khoa học chƣ a giúp đƣ ợ c nhân loại 
vén lên bứ c m àng thâm  u của vũ trụ, chƣ a giúp đƣ ợc nhân loại hiểu biết về xuất xứ  của 
m ình từ  đâu m à ra, từ đâu m à đến. C on ngƣ ờ i thƣ ờ ng nêu lên sự  hiện hữ u của m ình trên 
hành tinh này bằng nhữ ng truyền thuyết. M à truyền thuyết là cái bóng của sự  thật, đƣ ợc 
dân gian tƣ ởng tƣ ợng và thêu dệt bằng nhữ ng chi tiết ly kỳ, làm  cho truyền thuyết trở nên 
hoang đƣ ờ ng. D o đó trong truyền thuyết có sự  hoang đƣ ờ ng và cũng có “bóng dáng” của 
sự  thật. N ói đến truyền thuyết của giai thoại, của lịch sử , là nó i đ ến bóng dáng của giai 
thoại, đến bóng dáng của lịch sử . G iữ a lịch sử  và truyền thuyết vẫn có liên quan m ật thiết 
vớ i nhau nhƣ  hình vớ i bóng, và hình nào thì bóng đó. V í dụ nhƣ : dân tộc C H Ă M  theo chế 
độ m ẫu hệ từ  xã hộ i nguyên thủy cho đến ngày nay vẫn còn. T rong khi đó theo truyền 
thuyết, ngƣ ờ i m ẹ của xứ  sở là N ữ  T hần P o N ƣ gar. D o đó cái hình là chế độ m ẫu hệ, còn 
cái bóng là N ữ  T hần P o Inƣ  N ƣ gar theo truyền thuyết. 
N ăm  1469 V ua L ê T hánh T ông nhận thứ c đƣ ợc sự  quan hệ m ật thiết giữ a truyền thuyết 
và lịch sử , nên đã ra lệnh tìm  kiếm  “dã sử ” và “truyện ký” trong dân gian lƣ u truyền từ  
trƣ ớc đến nay. 
N ăm  1479, N gô S ĩ L iên là ngƣ ờ i đầu tiên tuân lệnh L ê T hánh T ông sử  dụng truyền thuyết 
dân gian để biên soạn: “Ð ại V iệt S ử  –  K ý T oàn T hƣ ” (1). 
Ð ể trình bày câu hỏ i: A i sanh ra tổ tiên C ham pa và họ từ đâu đến? T hật là vấn đề nan 
giải, ngoài sự  hiểu biết của hậu duệ C ham pa và của chính tác giả. N ếu N gô S ĩ L iên đã 
dự a vào truyền thuyết để viết “Ð ại V iệt S ử  K ý T oàn T hƣ ”, cũng nhƣ  hầu hết các tác giả 
đông T ây kim  cổ, khi viết về cội nguồn dân tộc đều phải dự a trên cơ sở truyền thuyết; tác 
giả bài này cũng không thể đi ra ngoài cái “khuông sáo” đó đƣ ợc, và dự a vào truyền 
thuyết của dân gian C H Ă M , xin đƣ ợ c làm  m ột cuộc hành trình phiêu lƣ u đi vào bóng 
dáng của cộ i nguồn dân tộc C ham pa. 
N gƣ ờ i T rung H oa khi nó i về cộ i nguồn của m ình, thì họ cho rằng: Ô ng B àn C ổ (P ancu) là 
nhân vật đã tạo nên vũ trụ và sản sinh ra tổ tiên nhân loại trong đó có tổ tiên ngƣ ờ i T rung 
H oa. T răng sao m ặt trờ i, tinh tú, m ây gió, nƣ ớc lử a, biển, hồ, sôn g, núi v.v... đều do nhân 
vật B àn C ổ hóa pháp làm  ra. 
N gƣ ờ i D o T hái cho rằng: “G O D ” là thƣ ợ ng đế đã nặn ra ông A D A M  và bà E V A , rồi 
A D A M  và E V A  tƣ ơng giao vớ i nhau để sanh ra tổ tiên loài ngƣ ờ i, trong đó có dân D o 
Thái. 
N gƣ ờ i N hật B ản tự  xƣ ng dân tộc họ là con cháu của T hái D ƣ ơ ng T hần nữ  (T he S un 
Goddess). 
N gƣ ờ i V iệt N am  vớ i truyền thuyết cũng khá ly kỳ, cho rằng họ là con R ồng cháu T iên. 
T ục truyền rằng: L ạc L ong Q uân là giống R ồng, Â u C ơ là giống T iên. R ồng L ạc L ong 
Q uân và T iên Â u C ơ gặp nhau ở Ð ộng Ð ình H ồ, xứ ng đôi vừ a lứ a, rồi tình yêu lên ngô i; 
nàng Â u C ơ sanh ra m ột bộc bên trong có m ột trăm  cái trứ ng, và trứ ng nở ra m ột trăm  
ngƣ ờ i con (2). S au này, vì khác giố ng nên L ạc L ong Q uân và Â u C ơ không thể sống 
chung vớ i nhau lâu dài đƣ ợc nên năm  m ƣ ơ i con theo m ẹ lên non và năm  m ƣ ơ i con theo 
cha xuống biển. N gƣ ờ i con cả của L ạc L ong Q uân và Â u C ơ lên ngô i vua lấy hiệu là 
H ùng V ƣ ơ ng, đặt tên nƣ ớc là V ăn L ang. Ð ó là vị V ua H ùng thứ  nhất, vị V ua đầu tiên của 
dân tộc V iệt N am . 
N gƣ ờ i C ham pa quan niệm  do T R Ờ I và Ð Ấ T  là T hủy tổ đã sinh ra tổ tiên của họ. T rời 
(D yaus) ở ngô i C H A , m ang dƣ ơ ng tính Ð Ấ T  (D yaus) ở ngôi M Ẹ  m ang âm  tính. S ự  tác 
hợp giữ a T rờ i và Ð ất là sự  giao hòa khí dƣ ơ ng và khí âm  đã tạo thành vạn vật và sản sinh 
ra thủy tổ của dân tộc C ham pa; D o đó dân tộ c C ham pa chấp nhận thuyết âm  dƣ ơ ng; sự  



kiện này cũng phù hợp vớ i biểu tƣ ợng L inga (dƣ ơ ng tính) và Y oni (âm  tính) của T hần 
S hiva đƣ ợc thờ tại các đền T háp C ham pa. H ọc thuyết âm  dƣ ơ ng này đờ i nhà H Ạ  (3) của 
T rung H oa đã chấp nhận và cho rằng: trong vạn vật, âm  dƣ ơ ng là hai m ặt trái ngƣ ợc 
nhau, đối lập vớ i nhau; nhƣ ng, khi hai thuộc tính Â m  và D ƣ ơ ng này tƣ ơng giao vớ i nhau, 
dự a vào nhau sẽ hình thành vạn vật. H ệ T ừ  bên T rung H oa (4) có nói: “Ð ạo càn là N am  
(dƣ ơng tính); Ð ạo K hôn là N ữ  (âm  tính). C àn là cha, khôn là m ẹ, không phải là L inga và 
Y oni đó hai sao? 
N gày xƣ a khi T hánh G andhi còn lúc sinh tiền, m ột ký giả T ây P hƣ ơ ng hỏi ngài: T ại sao 
thờ hai biểu tƣ ợng trông kỳ cục đó vậy? T hánh G andhi đáp: “K hi nhìn hai biểu tƣ ợng đó 
giống nhƣ  nhìn phụ nữ  đang bạch vú hở ra cho con bú vậy thôi”. 
T ừ  thờ i T hƣ ợ ng cổ, ngƣ ờ i H ylạp (5) trong ngày lễ đã tổ chứ c đám  rƣ ớc bộ phận sinh dục 
của đàn 2ông gọi là P hallus, nhƣ  là tƣ ợng trƣ ng cho sự  “S inh sô i nẩy nở”. T rong nền văn 
m inh cổ H ylạp có m ôn phái tôn sùng B ộ phận sinh dục củ a N am  giớ i, có sáng tác hài 
kịch “C o m m odiaco m os” có nghĩa là đám  rƣ ớc vui vẻ và đƣ ợc m ột triết gia lừ ng danh 
T ây P hƣ ơ ng là A ristote đã biểu lộ sự  lý thứ  và vui vẻ khi xem  xong hài kịch nêu trên. 
Ở  A i C ập (5) có thờ D ƣ ơng tính của D risis, còn T rung Q uốc có Bát Quái trong Kinh 
D ịch m à “H ào D ƣ ơng” tƣ ợng trƣ ng cho sinh thự c khí đàn ông và “H ào Â m ” tƣ ợng trƣ ng 
cho sinh thự c khí đàn bà. T ất cả nhữ ng biểu tƣ ợng nó i trên đều tƣ ợng trong cho sự  “S inh 
sôi nẩy nở”. 
 
T Ổ  T IÊ N  C H A M P A  T Ừ  Ð Â U  Ð Ế N ? 
C ho đến ngày nay các nhà nghiên cứ u khoa học còn tồn tại nhiều quan điểm  khác nhau 
về nguồn gốc tổ tiên C ham pa từ  đâu đến vùng đất của V ƣ ơ ng Q uốc cổ C ham pa tứ c m iền 
T rung V iệt N am  ngày nay. 
C ó  nhà nghiên cứ u cho rằng: 
D ân tộc C ham pa đã di cƣ  từ  các quần đảo phía N am  N am  T rung Q uốc xuống các vùng 
đảo Ð ông N am  Á , đã có m ột bộ phận rẻ vào vùng đất V ƣ ơng Q uốc C ham pa cổ tứ c vùng 
N hật N am  từ  ngàn xƣ a và bây giờ là m iền T rung V iệt N am ; đoàn ngƣ ờ i rẻ vào đó là tổ 
tiên Champa. 
C ó  ngƣ ờ i cho rằng: dân tộc C ham pa đến vùng đất này từ  các hải đảo Ðông Nam Á. 
C ó  nhữ ng nhà khoa học khác lại cho rằng: nhiều đoàn cƣ  dân từ  các vùng đảo phía N am  
T rung Q uốc di cƣ  xuống đất liền Ð ông D ƣ ơng, rồi từ Ð ông D ƣ ơng lại di cƣ  sang các hải 
đảo Ð ông N am  Á . T ổ tiên C ham pa chính là cái đuôi của đoàn cƣ  dân nêu trên  ở  lại Ð ông 
D ƣ ơ ng định cƣ  luôn chứ  không chịu cùng vớ i đoàn cƣ  dân khác đi sang các hải đảo Ð ông 
Nam Á. 
N hữ ng quan điểm  trên đây của các nhà nghiên cứ u cũng chƣ a soi sáng đƣ ợc rõ ràng tổ 
tiên C ham pa từ  đâu đến; T uy nhiên cũng có nhữ ng công trình nghiên cứ u  khoa học về 
khảo cổ, về lịch sử  V iệt N am . S au đây cho thấy tổ tiên C ham pa là cƣ  dân bản địa ngay từ  
thờ i tiền sử : 
Ô ng S tephen O ppenheim er m ột bác sĩ ngƣ ờ i A nh, trong công trình nghiên cứ u đƣ ợc ghi 
trong quyển sách” Ð ịa đàng ở Ð ông P hƣ ơ ng” đã khẳng định rằng: T ổ tiên C ham pa đã có 
m ặt tại dải đất m iền T rung V iệt N am  ngày nay từ  thiên niên kỷ thứ  2 trƣ ớc công nguyên 
và có thể là thành phần của hệ thống giao thông đƣ ờng biển vì có bao lơ n nhô ra biển 
cách đây bốn ngàn năm  của thờ i đại đồ đồng (6). 
Công trình thứ  hai đƣ ợ c nêu lên đây là kết quả sự  khai quật của các nhà khảo cổ đã khám  
phá nền văn hóa S a huỳnh trên phần đất V ƣ ơng Q uốc C ham pa cổ đã xác định đƣ ợc tổ 



tiên C ham pa là cƣ  dân địa trên vùng đất này ngay từ  thờ i tiền sử . C ông trình khai quật 
này đƣ ợc diễn tiến nhƣ  sau: 
T ừ  năm  1909 V inet m ột viên chứ c ngƣ ờ i P háp tình cờ phát hiện đƣ ợc (tại Ð ứ c P hổ –  
Q uảng N gãi), tiếp theo đó từ  1923-1951 nhƣ  L abarre, H enry P arm entier và nhà N ữ  T iền 
S ử  học tất cả là ngƣ ờ i P háp lần lƣ ợt đến S a H uỳnh và nhữ ng địa điểm  khác nhau thuộc 
lãnh địa V ƣ ơ ng Q uốc C ham pa cổ trƣ ớc đây từ  Q uảng B ình đến B ình T huận để khai quật 
khám  phá đƣ ợc nhiều m ộ C hum  khác. M ộ chum  hay là kho chum  cao chừ ng 0m ,80 làm  
bằng đất nung, trong kho C hum  chứ a nhữ ng dụng cụ cần thiết để làm  vƣ ờ n, phá rẩy, chặt 
cây, nấu nƣ ớ ng nhƣ : nồi đất, rự a v.v... và nhữ ng vật dụng khác. S au năm  1951 vì chiến 
tranh V iệt N am  nên công việc khảo cổ bị khự ng lại cho đến sau năm  1975 công tác khảo 
cổ đƣ ợc tiếp tục vớ i ngƣ ờ i T ây P hƣ ơ ng cùng vớ i các nhà khảo cổ V iệt N am  trở lại S a 
H uỳnh tiếp tục đào bớ i lớp đất cũ của vùng cƣ  trú C ham pa cổ và đào ra nhiều kho C hum  
m ớ i dọc theo ven biển m iền T rung vớ i nhữ ng đồ i cát trắng phao nối tiếp nhau trong gió 
lộ ng của m iền biển cả. N hữ ng kho C hum  đƣ ợc đào lên chứ a nhiều di tích văn hóa S a 
H uỳnh vớ i trình độ phát triển khác nhau, đƣ ợc các nhà nghiên cứ u khoa cổ học chia 
thành hai nhó m  vào 2 giai đoạn khác nhau: 
T hờ i kỳ T iền S a H uỳnh hay là T iền C ham pa: 
D i tích văn hóa cƣ  ngụ sớ m  nhất của văn hóa tiền S a H uỳnh là thờ i đại đồ đá đồng thao 
có niên đại cách ngày nay khoản 4 ngàn năm . 
T hờ i kỳ S a H uỳnh sắt: 
Ð ây là thờ i kỳ các dụng cụ m ƣ u sinh đƣ ợc làm  bằng sắt nhƣ : lƣ ỡ i dao, kiếm  ngắn, dao 
quắm , lao, rự a thuổng, xà beng, liều hái, đục v.v... nhữ ng đồ sắt này là dụng cụ khai phá, 
chặt, đến tìm  kế sinh nhai và có loại còn dùng làm  vũ khí nhƣ : lao, kiếm , dao v.v... 
V ăn hóa S a H uỳnh sắt là văn hóa nối liền vớ i thờ i kỳ tiền S a H uỳnh (không sắt), gắn liền 
vớ i vùng đất m à cƣ  dân đó chính là thần dân của nƣ ớc L âm  Ấ p và chính là cộng đồng 
dân cƣ  của đất N hật N am , nơ i K hu L iên đã dấy binh lập quốc đầu tiên vớ i danh xƣ ng 
L âm  Ấ p nhƣ  đã nó i trên. 
C ƣ  dân vùng V ăn hóa S a H uỳnh vào thờ i đó thƣ ờ ng dùng khoan, tai hai đầu thú (hình hai 
đầu con dê), là biểu tƣ ợng của văn hóa S a H uỳnh. T rên địa bàn sinh cƣ  của vùng văn hóa 
Sa Huỳnh trƣ ớc đây (tứ c vùng m iền T rung nƣ ớc V iệt bây giờ) đều có nuôi nhiều đàn dê 
và cho đến ngày nay ta thấy ở các làng C H Ă M  tại tỉnh N inh T huận, B ình T huân có nuôi 
D ê, và trong các lễ cúng giỗ, cúng Y ang có dùng thịt D ê để cúng. 
T rong các di tích văn hóa S a H uỳnh, ngoài nhữ ng kỹ thuật chế tác đồ trang sứ c bằng thủy 
tinh hai đầu thú (D ê); nhữ ng cƣ  dân thuộc vùng V ƣ ơ ng Q uốc C ổ C ham pa còn sở trƣ ờng 
về công nghệ đồ gốm , m à các nhà khảo cổ học khai quật đƣ ợc trong nhữ ng m ộ C hum  ở 
dƣ ớ i lò ng đất m iền T rung V N  ngày nay, đều có hình loại làm  bằng chất liệu đất sét pha 
cát hoặc pha tạp vớ i nhữ ng chất khác thƣ ờng gọ i là G ấu thô m àu đỏ nâu, xám  đen, có khi 
vàng nhạt, đỏ nhạt giống nhƣ  nhữ ng loại đồ gốm  các làng C H Ă M  ở H ự u A n, P han L ý 
C hăm  B ình T huận và làng B àn T rúc, A n  P hƣ ớ c, N inh T huận ngày nay. 
N hiều nhà nghiên cứ u cổ học đã cho rằng: khi K hu L iên dự ng nƣ ớc L âm  Ấ p (T iền thân 
của C ham pa) ở cuố i thế kỷ thứ  II (theo sử  cũ của T rung H oa và bia ký G ranit tại làng V õ 
cạnh N ha T rang) chỉ là sự  là sự  tiếp nố i thự c trạng văn hóa S a H uỳnh T iền C ham pa. 
N hữ ng suy luận của nhiều nhà nghiên cứ u khoa học nêu trên đƣ ợc xây dự ng trên cơ sở 
nghiên cứ u khoa học hợp lý. 
Q ua nhữ ng dữ  kiện trình bày sơ lƣ ợc nêu trên đã giúp chúng ta có m ột cái nhìn tổng quát 
về tiến trình cội nguồn dân tộc C ham pa trong suốt chiều dài lịch sử  thơ i: T iền S a H uỳnh 



chƣ a lập quốc, đến thờ i đoạn S a H uỳnh sắt (L âm  Ấ p) đến C ham pa; giai đoạn suy vong 
sau cùng là dân tộc C H Ă M  trong cộng đồng Q uốc gia V iệt N am  ngày nay. 
Q ua các di tích văn hóa S a H uỳnh thờ i tiền C ham pa tứ c là thơ i đoạn S ơ kỳ Ð ồng T hao 
cách đây bốn ngàn năm  nhƣ  các nhà khảo cổ học tuyên bố nêu trên cùng vớ i nghiên cứ u 
xác đáng của B ác S ĩ S tephen O ppenheim er, tác giả quyển sách “Ð ịa đàng ở Ð ông 
P hƣ ơ ng” cho chúng ta hiểu biết rằng: T ổ tiên C ham pa là “C ƣ  D ân B ản Ð ịa” tại vùng đất, 
quê hƣ ơ ng và V ƣ ơ ng quốc cổ của họ ngay từ  thờ i tiền sử , chứ  không phải là dân di cƣ  từ  
các vùng khác đến. 
 
C Ộ I N G U Ồ N  T R O N G  T IẾ N  T R ÌN H  L Ậ P  Q U Ố C : 
 
1/. T heo truyền thuyết: 
N hƣ  trên đã nói, dân tộc V iệt N am  là con cháu R ồng T iên. V ì L ạc L ong Q uân là giống 
R ồng, Â u C ơ là giố ng T iên. S au này L ạc L ong Q uân và Â u C ơ không tiếp tục chung 
sống vớ i nhau lâu dài vì hai giống khác nhau, do đó m ỗ i ngƣ ờ i đi m ỗ i ngả; 50 con theo 
cha, 50 con theo m ẹ. N gƣ ờ i con trai cả của L ạc L ong Q uân và Â u C ơ lên ngô i trị vì đất 
nƣ ớc (phía B ắc H à N ội ngày nay) lấy hiệu là H ùng V ƣ ơng, tên nƣ ớc là V ăn L ang, m ở 
đƣ ờ ng cho công cuộc dự ng nƣ ớ c và giữ  nƣ ớc cho dân tộc V iệt N am  đến ngày nay. 
N gay đố i vớ i ngƣ ờ i T rung H oa cũng vậy, khi nhân vật B àn C ổ dùng thân thể của m ình 
tạo ra vũ trụ và con ngƣ ờ i, sau đó còn có nhiều nhân vật truyền thuyết khác nhƣ  Y u C hao 
(H ữ u S ào), S ui Jen (T oạn N hân), F u H si (P hục H y) và S hen N ung (T hần N ông) là nhữ ng 
nhân vật m à ngƣ ờ i T rung H oa cho là tổ tiên của họ; đã có công khai hóa dậy dỗ dân 
Trung H oa biết làm  ruộng, đánh cá, xây dự ng nhà cử a, nuôi gia súc v.v... T iếp theo đó là 
nhữ ng nhân vật truyền thuyết và m ang tánh cách dã sử  T rung H oa nhƣ  H uang T i (H oàng 
Ð ế), Y ao (N ghiêu) S hun (T huấn) v.v... m ở đầu cho việc vua chúa dự ng nƣ ớc T rung H oa.  
Nhƣ  vậy đố i vớ i dân tộc C ham pa cũng theo lố i m òn truyền thuyết đó, từ  ngàn xƣ a và xƣ a 
hơ n nữ a cũng có nhiều nhân vật xuất hiện trong huyền thoại cũng có công tập hợp lại dân 
tộc, khai sáng non sông gấm  vóc và m ở đầu cho giai đoạn lập Q uốc và an dân của dân tộc 
Champa sau này. 
L à ngƣ ờ i C H Ă M  sinh ra và lớ n lên trong lòng dân tộc đã nghe m ẹ ru bằng câu ca dao 
C H Ă M  từ  lúc nằm  nô i và trầm  m ình trong m ô i trƣờng văn hóa dân tộc, trong tín ngƣ ỡ ng 
dân gian C H Ă M , đƣ ợc nghe nhữ ng câu chuyện “bất thành văn” nhƣ ng truyền khẩu từ  đời 
này sang đờ i khác về việc dự ng nƣ ớc và giữ  nƣ ớ c của ngƣ ờ i xƣ a v.v... có lẽ dân tộc 
C hăm pa trân trọng nhất là nhân vật truyền thuyết P ô Inƣ  N ƣ gar m ột bậc “hiền m ẫu” của 
dân tộc C ham pa. 
T heo truyền thuyết trong dân gian C ham pa rằng: từ  trong chốn  hồ ng hoàng xa thẩm , dân 
tộc C ham pa sống rải rác thành nhiều nhó m  khác nhau trong cảnh sống tiêu sơ m ộc m ạc 
của thờ i C ổ Ð ại. T rên thƣ ợ ng giớ i có m ột thần N ữ  tuyệt thế giai nhân, có nhiều quyền 
năng biến hóa đã giáng thế xuống vùng đất dân tộc C ham pa sinh sống tại núi “T rầm  
H ƣ ơ ng” ngƣ ờ i C H Ă M  gọ i là “C hơk G hlâu” tứ c núi Ð ại A n N ha T rang tỉnh K hánh H òa 
ngày nay. N ữ  T hiên T hần này là P ô Inƣ  N ƣ gar –  T u y là N ữ  T hần linh hiển và tài giở i phi 
phàm  nhƣ ng khi giáng trần, P ô Inƣ  N ƣ gar vẫn hành sử  quyền năng theo phƣ ơ n g cách thế 
tục. 
B à ngao du sơn thủy, quan sát toàn vùng dân cƣ  C ham pa sinh sống. B à chứ ng kiến tận 
m ắt cảnh đờ i kham  khổ lầm  than của vạn lớp dân C ham pa, B à liền gom  dân lại thành 
làng xóm , tổ chứ c gia đình xã hộ i theo chế độ m ẫu hệ, xây dự ng non sông gấm  vóc cho 



dân tộc C hăm pa. B à dạy quần chúng về cách thứ c trồng lúa, lập hệ thống đê điền tƣ ớ i 
tiêu; hƣ ớ ng dẫn cƣ  dân vùng biển đóng ghe đan lƣ ớ i để hành nghề dánh cá và hòa m ình 
vào biển cả. D ạy dân chúng biết xây dự ng nhà cử a, chỉ dạy dùng dƣ ợc thảo để chữ a  bệnh 
và phƣ ơ ng cách cúng bái thần linh. V ừ a khai hóa dân tộc, xây dự ng xã hộ i, vừ a xây dự ng 
m ột quốc gia nông nghiệp đơ n thuần và sơ khai vớ i m ột xã hộ i ấm  êm , thanh bình bỏ ngỏ 
giống nhƣ  thờ i N ghiêu T huấn của T rung H oa. 
V ì B à có công tạo dự ng non sông gấm  vóc C hăm pa, cai quản dân lành vớ i tất cả tình 
thƣ ơng của m ột ngƣ ờ i m ẹ đối vớ i con cái, nên trong truyền thuyết khẩu dân gian C hăm pa 
tôn xƣ ng P ô Inƣ  N ƣ gar là “T hần m ẹ của xứ  sở” chứ  không tôn xƣ ng B à là vua C hăm pa. 
C ó  m ột vài tác giả viết truyền thuyết về P ô Inƣ  N ƣ gar trong vấn đề xây dự ng và cai quản 
đất nƣ ớc C hăm pa chỉ căn cứ  vào thự c trạng xã hộ i cận đại của C hăm pa gần đây để rồi m ô 
phỏng và xây dự ng câu chuyện truyền thuyết xét ra không hợp lý và không đúng vớ i trình 
tự cội nguồn dân tộc. C ác tác giả đ ó cho rằng: K hi N ữ  T hần P ô Inƣ  N ƣ gar giáng trần cai 
quản dân tộc C ham pa có sự  phục tá của 03 vị thần: 
P ô Y am anƣ  (N hơ n H oàng) lo lập ra T hánh T ự  (B algnraic) tìm  thấy B à L a M ôn là P ô D ia 
và P ô P asêh để truyền đạo B à L a M ôn giáo. 
P ô A uloah thì lập ra T hánh T ự  H ồ i G iáo, tìm  thầy hành đạo H ồi là Im ƣ m  và K atip hƣ ớ ng 
dẫn việc hành đạo Islam . 
X ây dự ng m ột câu chuyện truyền thuyết vớ i 02 vị T hần nhƣ  trên hoàn toàn không hợp lý 
vớ i tiến trình cội nguồn dân tộc C ham pa; bở i vì theo sử  liệu thì khu L iên là vị anh hùng 
lập Q uốc C ham pa vào cuối thế kỷ thứ  II (192 T ây lịch) sau công nguyên. T rong giai đoạn 
truyền thuyết thờ i P ô Inƣ  N ƣ gar, dân tộc C ham pa sống theo “T ín ngƣ ỡ ng dân gian bản 
địa”, chứ  chƣ a hề tiếp nhận B à L a M ôn giáo vì đạo B à L a M ôn chỉ vào C ham pa sau khi 
Khu L iên dự ng nghiệp nƣ ớ c. C òn về P o A uL oah lo về đạo Islam  lại càng không đúng vì 
đạo Islam  m ớ i phát triển vào thế kỷ thứ  V II tại M akkah (8), thuộc nƣ ớc Ả  R ập S au D i 
V ùng T rung Ð ông bây giờ. 
N hƣ  trên đã nói vì P ô Inƣ  N ƣ gar có công khai hóa dân tộc và tạo dự ng  ra non sông gấm  
vóc C ham pa, nên vào thế kỷ thứ  IX  V ua H arivarruan I đã xây đền tháp và tạc tƣ ợng để 
thờ B à, đó là T háp P ô Inƣ  N ƣ gar, ngƣ ờ i V iệt gọi là T háp T hần N ữ  T hiên Y  A na tọa lạc 
trên ngọn đồi gần xó m  B óng và biển N ha T rang. N gƣ ờ i địa phƣ ơ ng gọi xó m  Bóng vì 
xó m  này chuyên cung cấp nhữ ng phụ nữ  “m úa lễ” m ỗ i khi có sự  cầu an hay cầu xin N ữ  
T hần linh ban phƣ ớc lành nào đó trong đời sống của họ, không chừ ng nhữ ng nữ  “m úa lễ 
m úa bóng” này cũng là con cháu của P ô Inƣ  N ƣ gar? m ớ i dễ nhập hồn nhƣ  vậy?  
C ũng trên đồi này trƣ ớc đây hồi thế kỷ thứ  7 và thứ  8 có xây 02 cụm  T háp nữ a và trong 
cụm  T háp này có m ột pho tƣ ợng bằng vàng. N ăm  774, quân binh M ã L ai quấy nhiễu 
vùng K âuthara (N ha T rang) phá hủy ngọn T háp và cƣ ớp đi T ƣ ợng vàng quí giá này. 
M ƣ ờ i năm  sau tứ c vào năm  784 ngô i T háp bị phá hủy m ớ i đƣ ợc xây lại vớ i pho tƣ ợng 
bằng đá chung quanh các tầng T háp, ở m ỗ i gốc tƣờng của T háp có hình vũ nữ  A psara và 
bò T hần N andin. 
N hữ ng ngƣ ờ i dân sống chung quanh đồi T háp rất tin vào sự  linh hiển của N ữ  T hần P ô 
Inƣ  N ƣ gar và thƣ ờ ng hay đến cúng bái m ỗ i khi họ m uốn cầu xin nhữ ng phƣ ớc lành nào 
đó về việc làm  ăn sinh sống kể cả bệnh tật ốm  đau. 
N goài quần thể T háp P ô Inƣ  N ƣ gar (T háp B à) N ha T rang, tại m ột số địa phƣ ơ ng khác 
cũng lập nhữ ng m iếu thờ N ữ  T hần nhƣ  các thôn H ữ u Ð ứ c ở H uyện N inh P hƣ ớc, T hôn 
B ình N ghĩa thuộc H uyện N inh H ải tỉnh N inh T huận. T ại B ình T huận có T hôn L ạc T rị 
thuộc H uyện T uy P hong, thôn Q uản M ía thuộc huyện B ắc B ình; ngoài ra ngƣ ờ i ta còn 



thấy m ột số chùa ngƣ ờ i H oa K iều tại các địa phƣ ơ ng thuộc hai tỉnh N inh T h uận và B ình 
T huận có thờ T hần N ữ  T hiên Y  A  N a tứ c P ô Inƣ  N ƣ gar C ham pa. S ự  việc ngƣ ờ i H oa 
K iều thờ phƣ ợ ng N ữ  T hần này có lẽ B à ta có linh hiển hoặc cũng có truyền thuyết nói 
rằng B à ta có kết duyên vớ i H oàng T hái T ử  nƣ ớc T rung H oa. 
Ð ố i vớ i truyền thuyết về tổ tiên C hăm pa do đâu m à ra, cũng nhƣ  truyền thuyết về ai có 
công khai hóa dân tộc và khai sáng ra đất nƣ ớc C hăm pa tuy không phải là câu chuyện 
hoàn toàn có thật, không có chứ ng cứ  khoa học làm  nền tảng, nhƣ ng nó là bóng dáng của 
trình tự  lịch sử  dân tộc C ham pa, là chất xúc tác làm  cho m ọ i ngƣ ờ i đồng chủng quây 
quần về nguồn cộ i tổ tiên, nó đem  lại sự  hợp nhất giữ a tiền nhân và m uôn ngàn thế hệ 
cùng m àu da thớ thịt nối tiếp, nó đem  lại tính tự  hào dân tộc làm  cho con cháu quây về 
m ột m ố i. 
T rên đất nƣ ớc C ham pa cổ trƣ ớc đây đã xẩy ra nhiều cuộc chiến khốc liệt; khi trƣ ờng kỳ, 
lúc đoản kỳ, có khi chớp nhoáng vớ i T rung H oa, Ð ại V iệt, C hâu L ạp, Java (N am  D ƣ ơ ng), 
M ông C ổ, nhất là nhữ ng cuộc chiến đoàn kỳ giữ a T àu và C ham pa vào năm  605 đoàn 
quân viễn chinh T rung H o a, dƣ ới sự  T ổng chỉ huy của T ƣ ớng L ƣ u K hƣ ơ ng sang xâm  
chiếm  C ham pa đánh phá K hú T úc (vùng T hừ a T hiên) và K inh T hành T rà K iệu (Q uảng 
N am ), tàn phá kinh thành cƣ ớp bốc tài sản và thiêu hủy tất cả nhữ ng tài liệu chính sử  từ  
ngày đầu lập quốc và nhữ ng cuộc chiến kế tiếp vớ i các quốc gia nêu trên đã tiến nhữ ng 
trung tâm  văn khố và sử  liệu C ham pa thành nhữ ng đóng tro tàn. 
D o  đó m uốn tìm  hiểu tiến trình lập quốc C ham pa từ  cội nguồn cho đến ngày sung vong, 
các nhà nghiên cứ u khoa học phải bằng vào nhữ ng sử  liệu thành văn của m ột số quốc gia 
lân cận có liên quan vớ i C ham pa trƣ ớc đây nhƣ  T rung H oa, Ấ n Ð ộ, Ð ại V iệt, C hâu L ạp 
và nhữ ng thành tự u khoa học về ngành ngôn ngữ  học, về khoa cổ học để soi sáng. 
2- T heo sử  liệu T rung H oa: 
T heo sách T hủy kinh chú, vào cuối thờ i H ậu H án (190-193) sau công nguyên, ngƣ ờ i 
T rung H oa thƣ ờ ng nó i đến m ột dân tộc ở huyện T ƣ ợ ng L âm  về phía N am  của N am  V iệt 
m à ngƣ ờ i T àu gọ i là ngƣ ờ i “M an” thƣ ờng nổ i lên đấu tranh chống lại sự  tàn bạo của chế 
độ phong kiến nhà H án. S au m ột thế kỷ liên tục nổi d ậy, cộng đồng dân cƣ  ở huyện 
T ƣ ợng L âm  này tuyên bố độc lập và khai sáng ra đất nƣ ớc L âm  Ấ p do K hu L iên làm  thủ 
lãnh và xƣ ng vƣ ơ ng. T ên nƣ ớc L âm  Ấ p là tiền thân của C ham pa sau này. Ð ây là giai 
đoạn đầu lập quốc; còn sau này khi đất nƣ ớc C ham pa đƣ ợc tổ ch ứ c quy củ rồi, giữ a 
T rung H oa và C ham pa cũng có giai đoạn bang giao tốt đẹp, cũng có lúc C ham pa phải 
triều cống, có lúc chiến tranh khốc liệt giữ a hai quốc gia vì tham  vọng thôn tính của 
Trung Hoa. 
3- T heo khoa khảo cổ học: 
N hà nghiên cứ u khoa học ngƣ ờ i P háp E tienne A ym orier vào năm  1885 đã khai quật dƣ ớ i 
lò ng đất tại làng V õ cạnh N ha T rang khám  phá ra m ột văn bia (khắc chữ  trên phiến đá 
G ranit) bằng P hạm  ngữ  (S nskrit) có niên đại vào cuối thế kỷ thứ  II sau công nguyên. 
T rên văn bia ấy có ghi rõ công trạng của m ột vị vua S ri-M ara, ngƣ ờ i đã khai sáng ra m ột 
triều đại V ƣ ơ ng Q uốc C ham pa đầu tiên. Ð ối chiếu vớ i sách T hủy K inh chú T rung H oa đã 
nó i ở đoạn trên, ta thấy sử  liệu của T rung H oa và bia ký đã khai quật đƣ ợc hoàn toàn 
giống nhau về không gian và thờ i gian lập quốc. N hân vật S ri-M ara có thể chính là K hu 
Liên. 
T rên văn bia P hạm  ngữ  của S am bhuV arm an (P hạm  P hàn C hí) vào thế kỷ thứ  X I có khắc 
tên m ột quốc gia cổ m à trong sách T ân đƣ ờ ng T hƣ  có đề cập đến Â u D ƣ ơ ng T u –  T ổ ng 
kỳ đã phiên âm  ra H án ngữ  là C hiêm  B à tứ c nƣ ớc L âm  Ấ p ngày xƣ a. 



4- T heo ngôn ngữ  học: 
C ác nhà khoa học T ây P hƣ ơ ng nghiên cứ u về cội nguồn dân tộc C ham pa theo phƣ ơ ng 
diện ngôn ngữ  học, đã xếp loại dân tộc này thuộc nhó m  gia đình ngữ  học M ã L ai đa đảo 
(Malayo –  P o lynesian) hay có m ột danh xƣ ng k hác gọi là nhó m  gia đình ngôn ngữ  N am  
đảo (A ustronesian). N hó m  ngữ  hệ M ã L ai Ð a đảo bao gồm  m ấy trăm  ngôn ngữ  tập trung 
trong m ột khoản không gian rộng lớ n bao gồm  các ngôn ngữ  lục địa Ð ông N am  Á  –  Mã 
L ai và C ham pa, toàn bộ ngôn ngữ  P hi L uật T ân và cả các ngôn ngữ  của M adagascar 
ngoài khơ i C hâu P hi (7). 
V ì cùng nhó m  vớ i ngữ  hệ N am  đảo (A ustronesian) nên ngôn ngữ  M ã L ai và ngôn ngữ  
C ham pa có nhiều tiếng rất tƣ ơng đồng vớ i nhau và nhất là đã có m ột quá trình giao lƣ u 
văn hóa và bang giao lịch sử  trƣ ớc đây khi C ham pa chƣ a m ất tên trên địa bàn sinh hoạt 
chính trị Ð ông D ƣ ơ ng. 
T rên lãnh địa của V ƣ ơ ng Q uốc C ham pa cổ, tứ c m iền T rung của V iệt N am  ngày nay, 
tiếng C H Ă M  và các sắc tộc H roi, R aglai, C huru, Jarai R adhé, B anar, S tieng v.v... thuộc 
hệ ngữ  N am  đảo hay là M ã L ai Ð a đảo (M alayo –  P o lynesian) và đƣ ợc khoa ngôn ngữ  
học gọi chung là nhánh ngôn ngữ  C H Ă M  (T he C ham ic L angreceges). T rong nhánh ngôn 
ngữ  này lại chia thành hai nhánh: 
N hánh thứ  nhất gồm  ngôn ngữ  C hăm , H roi, R aglai, C huru thành m ột nhánh phía N am  
Champa. 
N hánh thứ  hai gồ m  R adhé, Jarai, B anar, K oho là nhánh phía B ắc thuộc lãnh địa C hăm pa. 
S ự  phân chia ngữ  hệ N am  đảo của các sắc tộc tại C ham pa thành hai dòng N am  B ắc này, 
cho chúng ta thấy phù hợp vớ i truyền thuyết về nguồn gốc hình thành quốc gia C ham pa 
từ hai thị tộc khác nhau: 
T hị tộc N am  còn gọi là dòng C A U  (P inăng), ngƣ ờ i C H Ă M  gọ i là “T âu T hih”; trong bia 
ký P hạn ngữ  ghi là K ram uka V am s’a. 
T hị tộc B ắc còn gọi là dòng D ừ a (L iu), ngƣ ờ i C H Ă M  gọi là “T âu C hơk”, trong bia ký 
P hạn ngữ  ghi: N arikela V am s’a. 
Hai thị tộc B ắc N am , ngƣ ờ i C H Ă M  gọi là “T âu C hơk” và T âu T hih ngày nay ngƣ ờ i ta 
còn tìm  thấy xuất hiện trong lễ hộ i m úa lớ n gọ i là “R ija” P raung” của ngƣ ờ i C H Ă M  ngày 
nay. 
Q ua nhữ ng sự  kiện nêu trên, khoa N gôn ngữ  học đã gợ i m ở cho ta thấy côi nguồn lập 
quốc C ham pa khở i đầu, gồm  hai thị T ộc trấn thủ 2 vùng khác nhau bất hòa vớ i nhau 
trƣ ớc khi đem  đến m ột quốc gia C ham pa T hống N hất và ổn định. 
 
5- C ơ  cấu tổ chứ c quốc gia 
 
D anh xƣ ng quốc gia: 
T heo sử  liệu T rung H oa, danh xƣ ng nƣ ớ c C ham pa có nhiều thay đổ i nhƣ  sau: 
L úc đầu ngƣ ờ i T rung H oa gọi nƣ ớc C ham pa là L âm  Ấ p hay L in -Yi. 
Ð ến năm  758 T .L , T rung H oa gọi L âm  Ấ p là H oàn V ƣ ơng. 
Ð ến năm  877 T .L , T rung H oa còn gọi C ham pa là C hiêm  B a, C hiêm  T ƣ , C hiêm  P hù L ao 
và sau cùng là C hiêm  T hành cho tới bây giờ. 
T u y nhiên, nhữ ng danh xƣ ng nêu trên là do ngƣ ờ i T rung H oa gọi; đố i vớ i dân tộc 
C ham pa thì chỉ có danh xƣ ng C H A M P A  là quốc hồn quốc túy của dân tộc, bằng chứ ng 
cụ thể là trong nhữ ng tấm  bia ký (văn bia) còn lƣ u lại ở khu T hánh địa M ỹ S ơ n (Q uãng 
N am ) cho thấy vua C ham pa tên là S am bhuV arm an qua đời năm  629 T .L , trƣ ớc đó đã 



thỉnh cầu S am bhadrecvara ban cấp sự  “D iễm  P húc” cho nƣ ớc C H A M P A  chứ  không nó i 
cho nƣ ớc L âm  Ấ p, L in-yi hay H oan vƣ ơ ng. S au đó cũng qua bia ký khác ở M ỹ S ơ n quần 
thể có m ột vị vua khác là V ikratavarm an I đã tự  xƣ ng là “V ua vĩ đại, chúa T hƣ ợ ng của 
S ri C ham papura”, chứ  không hề sử  dụng danh xƣ ng nƣ ớc theo nhƣ  cách gọ i của T rung 
Hoa. 
 
C Ơ  C Ấ U  T R IỀ U  Ð ÌN H : 
Vua (Pa-T ao) đứ ng đầu quốc gia, có quyền hành tuyệt đối về m ọ i m ặt. N hà vua đƣ ợc sự  
phụ giúp các sứ  T hần ngoại g iao trong chánh sách đối ngoại phần lớ n vớ i các nƣ ớc. 
T rung H oa, Ð ại V iệt, N am  D ƣ ơ ng, M ã L ai, C hân L ạp, P hù N am ; ngoài ra có các triều 
thần đủ lãnh vự c an ninh, kinh tế, chánh trị, quân sự  v.v... để phụ giúp nhà vua điều hành 
đất nƣ ớc. B ộ m áy chính quyền T rung ƣ ơ ng đƣ ợc đặt dƣ ới quyền lự c của 2 vị Ð ại thần và 
các phụ tá đặc trách m ỗ i lãnh vự c khác nhau. 
N hà V ua C ham pa đƣ ợc bảo bộc và góp sứ c bở i các giớ i tăng lữ  B à L a M ôn, các nhà 
C hiêm  tinh, phong thủy nổ i tiếng, các triều thần, các bộ thị vệ an ninh. C ác đội phòng vệ 
H oàng gia, các cung phòng đặc trách ghi lễ khánh tiết và đặt biệt các vị triều thần tài cán 
chuyên lo trị nƣ ớc an dân. 
 
T ổ chứ c guồng m áy Q uốc G ia: 
Ð ất nƣ ớc đƣ ợc chia thành 4 vùng: 
A m aravati: ở phía B ắc C ham pa từ  Q uảng B ình đất Q uảng N am  Ð à N ẵng bây giờ. 
V ijaya: T huộc Q uãng N gãi, B ình Ð ịnh bây giờ. 
K hâuthara: T huộc N inh T huận và B ình T huận. 
B ố n vùng của đất nƣ ớc C ham pa đƣ ợc trải dài dọc theo m iền duyên hải, m ột bên là biển 
cả, m ột bên là núi rừ ng trƣ ờng sơ n thâm  u và trập trùng; ở giữ a núi rừ ng  và biển cả là 
m ột dải đất hẹp nên sông ngò i ngắn và không rộng, m ỗ i m ùa m ƣ a thƣ ờ ng gây lũ lụt và vì 
không có đồng bằng rộng không có nhiều hồ chứ a nƣ ớc, nên nƣ ớc m ƣ a đã trút hết xuống 
biển cả và thƣ ờ ng bị thiếu nƣ ớ c và hạn hán khi m ùa nắng ráo. 
M ỗ i vùng có các lãnh chúa trông coi, có tác giả còn gọi là các tiểu vƣ ơ ng. T rong các lãnh 
chúa vùng có m ột số m ặt có vẻ độc lập vớ i trung ƣ ơng nhƣ  về m ặt dân sinh, tôn giáo, xã 
hộ i giáo dục nhƣ ng vấn đề ngoại giao, quốc phòng và tài chánh ngân khố vẫn thống thuộc 
nhà vua ở T rung ƣ ơng. 
B a bia ký tại làng V õ C ạnh, H òn C úc, M ỹ S ơ n có ghi danh hiệu của vua B hadravarm an 
tại đền T háp trên toàn lãnh thổ C ham pa, sự  kiện này theo L ouis. F inot đã chứ ng tỏ 
C ham pa là m ột quốc gia độc lập và thống nhất quyền năng của nhà vua T run g ƣ ơ ng, các 
L ãnh chúa hay T iểu vƣ ơ ng của m ỗ i vùng đều phải khép m ình dƣ ớ i quyền lự c nhà vua. 
T heo sử  liệu kinh đô đầu tiên của C ham pa là T rà K iệu. C òn K hu –  T úc chỉ là m ột thành 
lũy m ớ i xây có tánh cách Q uốc P hòng khi K H U  –  L IÊ N  vừ a m ớ i dự ng nƣ ớc. 
N ăm  758-859 kinh đô m ớ i là V irapura 
N ăm  875-991 có lẽ vì Ð ại V iệt có nhữ ng hoạt động quân sự  gần gũi vớ i biên giớ i 
C ham pa, nên vua Indravarm an II m ớ i dờ i đô về V ijaya ở B ình Ð ịnh để đƣ ợc yên ổn hơ n. 
Ð ến triều vua H arivarm an IV  (1074 -1081) đặt K inh Ð ô tại kinh thành C ham papura. C ó lẽ 
lúc này ở V ijaya B ình Ð ịnh chỉ là thành quách Q uốc P hòng kiên cố để ngăn quân Ð ại 
V iệt, còn K inh Ð ô đã dờ i về C ham papura. 
S au khi thành Ð ồ B àn thất thủ 1471, kinh đô C ham pa dờ i về V irapura của C hâu 
P anduraga tứ c vùng P han R ang ngày nay. 



V ề quốc phòng: T heo sử  liệu T rung H oa, C ham pa thờ i đó có khoản 40,000 quân đến 50 
ngàn quân thờ i P hạm  V ăn khoản thế kỷ IV . 
N ăm  1360 thờ i vua C hế B ồng N ga vớ i nhữ ng chiến công hiển hách, làm  cho vua quan 
nhà T rần phải bỏ cả thành T hăng L ong (tứ c H à N ội bây  g iờ) m à chạy, chứ ng tỏ C ham pa 
đã có m ột lự c lƣ ợ ng quân sự  hùng hậu và tinh nhuệ. L ự c lƣ ợ ng quân đội gồm  có: B ộ 
B inh, H ải B inh, K ỵ B inh và T ƣ ợng B inh (qua điêu khắc tại đền T háp thuộc quần thể M ỹ 
S ơn) đã thấy rõ phần nào về khả năng quân sự  của C ham pa. 
 
C Ộ I N G U Ồ N  T R O N G  Ð Ờ I S Ố N G  V Ă N  H Ó A  T IN H  T H Ầ N  C Ủ A  D Â N  T Ộ C  
CHAMPA 
 
“N hữ ng con ngƣ ờ i đích thự c tiến bộ bao giờ cũng  
lấy khở i điểm  từ  lòng sùng bái sâm  đậm   
đố i vớ i quá khứ ” 
 
ERNEST RENAN 
(N hà sử  học P H Á P  Q U Ố C ) 
 
 
I. T ÍN  N G Ƣ Ỡ N G  V À  L Ễ  H Ộ I D Â N  G IA N : 
 
K hi khoa học đã đem  lại cho nhân loại nhữ ng tiện nghi vật chất tốt đẹp nhất, thì sự  tín 
ngƣ ỡ ng trở thành m ê tín. T hật ra khoa học cũng chỉ là m ột loại tín ngƣ ỡ ng nhƣ ng tín 
ngƣ ỡ ng có chứ ng m inh, có bản chất lý tính. C òn nếu phải thừ a nhận m ột sự  thật không 
thể chứ ng m inh đƣ ợc thì sự  thừ a nhận đó đƣ ợc dự a trên tín ngƣ ỡ ng, loại tín ngƣ ỡ ng này 
không có bản chất lý tính và phải m ặc nhiên chấp nhận. 
A ristote cho rằng: “C ông lý là nguyên lý thứ  1 không thể chứ ng m inh đƣ ợc. T ất cả khoa 
học có tính chứ ng m inh đều bắt nguồn từ  nguyên lý thứ  1 của nó”. C ái phải tự  thừ a nhận 
m à không thể chứ ng m inh đƣ ợc chính là dự a trên tín ngƣ ỡ ng”. 
T ử  T ƣ, m ôn đệ của K hổng T ử , trong sách T rung D ung có nói: “Q uyền phép của Q uỷ 
T hần rất lớ n, m ắt chúng ta không thấy đƣ ợc, tai chúng ta không nghe đƣ ợc Q u ỉ thần; T uy 
nhiên Q uỉ thần ở trong m ọ i vật và không thể lìa khỏi các vật đƣ ợc (7). Q uan điểm  của T ử  
T ƣ  cũng là loại T ín N gƣ ỡ ng không có lý tính và phải m ặc nhiên thừ a nhận. 
C ùng vớ i quan điểm  nêu trên, theo đời sống tâm  linh và tín ngƣ ỡ ng của dân tộc C ham p a 
thì T hần L inh và Q uỉ T hần có m ặt khắp trong vũ trụ và ảnh hƣ ở ng đến m ọ i sinh hoạt con 
ngƣ ờ i trong cuộc sống. T hần linh có quyền năng ban phƣ ớc, bảo bộc, che chở đối vớ i con 
ngƣ ờ i làm  điều thiện, và thần linh cũng có quyền năng trừ ng phạt nhữ ng kẻ gian tà  ác 
độ c. S ự  tín ngƣ ỡ ng này đã ảnh hƣ ở ng sâu đậm  và chỉ đạo m ọ i tƣ  tƣ ởng, hành động của 
dân tộc C ham pa ngay từ  cội nguồn của xã hộ i nguyên thủy và là cái khung cốt cho nền 
văn hóa tinh thần của dân tộc này đồng thờ i qua nền văn hóa tinh thần đó đã kiến tạo cho 
dân tộc C ham pa có m ột bản chất lƣ ơ ng thiện làm  lành lánh dữ . N hƣ  vậy, khi có ngƣ ờ i 
viết lịch sử  cho dân tộc C ham pa là “hiếu chiến” và “cƣ ớp biển” thì quả thật là chủ quan 
và hồ đồ! V ì nó không đúng vớ i nhân sinh quan của dân tộc C ham pa.  
T rở lại vấn đề tín ngƣ ỡ ng và lễ hộ i dân gian C ham pa ta thấy đây là loại tín ngƣ ỡ ng m ang 
tính đa dạng qua nhiều hình thứ c khác nhau nhƣ : T hờ cúng tổ tiên có tính cách gia đình 
và giò ng tộc, ngoai ra còn có nhữ ng tín ngƣ ỡ ng liên quan tới sản xuất nông nghiệp từ ng 



gia đình rồ i dần dần nhiều gia đình họp lại thành tín ngƣ ỡ ng chung của cộng đồng làng 
xó m  hay gọ i là lễ hội dân gian. L ễ hộ i này là m ột tín ngƣ ỡ ng đa thần bao trùm  toàn bộ 
sinh hoạt của dân cƣ  C ham pa trong đờ i sống văn m inh nông nghiệp. 
T rong phần m ục tín ngƣ ỡ ng và lễ hộ i dân gian này xin đƣ ợ c lần lƣ ợt nêu lên nhữ ng điểm  
đặc trƣ ng khái quát sao đây: 
 
T ín ngƣ ỡ ng liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên giò ng họ: 
 
T rong đờ i sống văn hóa tinh thần, gia tộc và giòng họ đóng vai trò vô cùng quan trọng 
trong xã hộ i C ham pa bở i vì gia đình, giò ng tộc là nền tảng xã hộ i. N hữ ng tín ngƣ ỡ ng thờ 
cúng tổ tiên giòng họ nhƣ : 
L ễ M băng –  K atê: tín ngƣ ỡ ng này vừ a là gia đình vừ a là lễ hộ i phần lễ hội sẽ nó i sau ở 
phần lễ hộ i dân gian ở đây chỉ nó i đến lễ cúng tổ tiên giò ng họ. L ễ cúng tổ tiên ở đây là 
bao gồm  cả ông bà cha m ẹ vừ a khuất bóng trần gian, nhữ ng ngƣ ờ i đã dày công kiến tạo 
gia đình, giòng họ tổ tiên. P hận làm  con cháu phải hết lòng biết ơn và hiếu thảo đối vớ i 
nhữ ng ngƣ ờ i đã sinh ra ta. T ừ  trong cội nguồn, ngay từ  lúc bản sơ, dân  tộ c C ham pa luôn 
luôn gắn liền lòng dạ sắt son hiếu thảo cử a m ình đối vớ i tổ tiên, ông bà, cha m ẹ. Ð ây là 
vấn đề nhân bản; m ột ngƣ ờ i C hăm  dù nghèo khổ lam  lũ, tối tăm  đến đâu cũng luôn luôn 
báo đền hiếu đạo này. C ho dù bất cứ lý do gì của m ột ngƣ ờ i C H Ă M  nào đó chối bỏ tình 
cảm  thiêng liêng cao cả này, cũng đều là m ột điều đáng tiếc nếu không m uốn nó i đã thay 
đổi bản thể nhân sinh quan cộ i nguồn của dân tộc. L ễ cúng M băng –  K atê cho tổ tiên này 
m ỗ i năm  m ột lần cùng vớ i thờ i gian lễ hộ i dân gian M băng –  Katê cộ ng đồng và khi cúng 
lễ M băng –  K atê trong gia đình ngƣ ờ i ta chỉ van vái đến tổ tiên ông bà cha m ẹ trong gia 
đình riêng tƣ  của họ m à thôi. 
L ễ R ija H arei (L ễ m úa ban ngày), R ija D ayuap (L ễ m úa ban đêm ) và R ija P ruang (lễ m úa 
lớ n); cúng giỗ nhập “K út” (giống nhƣ  nghĩa trang) giòng họ, và m a chay, đình đám . 
N goài ra trong gia đình và giò ng họ còn có m ột “C H IẾ T  –  A T Â U ” chung, đự ng Y  trang 
của tổ tiên (P otrauk -patra) dùng để cho M uk -R ija (vũ sƣ ) của giòng tộc m ặc để thự c hiện 
lễ m úa. M ục đích lễ R ija H arei, lễ R ija D ayuap, R ija P ruang nhằm  m ục đích van vái khẩn 
cầu tổ tiên (P otrauk -P atra) ban phƣ ớc lành, che chở khi có cảnh tai ƣ ơ ng khốn khổ, hoặc 
cầu xin m ột phƣ ớc lành nào đó. 
L ễ cúng tế thần linh cả tộc họ nhƣ  lễ P uis, lễ P ayak, lễ T ế T râu:  
L ễ P uis: L ễ nghi tộc họ cúng trả lễ và thiết đãi thần linh (Jiu M uk K ey). L ễ này thự c hiện 
theo định kỳ 01 năm , ba năm  hoặc bảy năm  m ột lần khi đƣ ợ c m ùa và gia đình con cháu 
sung túc an vui. 
L ễ P aryak cũng giống nhƣ  lễ P uis nhƣ ng lễ P ayak chủ yếu cúng vị T hần tổ tiê (Y ang 
Disang). 
L ễ cúng T ế trâu tộc họ: T ừ xa xƣ a và xƣ a hơ n nữ a, ngƣ ờ i C ham pa còn có lễ T ế T râu 
(K abaw  A kadang K un S alao) để hiến lễ thần linh cứ  07 năm  m ột lần do m ột tộc họ thự c 
hiện tại m ột cái R ạp (K ajang m ƣ tƣ h buah) gần bờ sông hay gần chân núi P ô K laung 
Giarai vùng P han R ang). C on trâu cúng tế này đƣ ợ c nƣ ớ ng nguyên con. 
T ó m  lại, lễ cúng tế trâu, cũng giống nhƣ  lễ P uis, lễ P ayak của tộc họ. C ác loại tín ngƣ ỡ ng 
này là tín ngƣ ỡ ng bản địa dân gian tứ c là văn hóa bản địa ban sơ trong thờ i kỳ săn bắn hái 
lƣ ợ m  và khở i đầu đi vào sản xuất nông nghiệp cổ sơ. C ác thầy cúng là nhữ ng chứ c sắc 
đạo giáo gọi là “ôn kadhar và M uk -P ajau” chứ  không có tu sĩ” P aseh và A char vì giai 
đoạn này dân tộc C ham pa chƣ a ảnh hƣ ở ng B à L a M ôn hay H ồ i giáo. C ác lễ cúng này 



cũng có điệu m úa dân giao nhƣ ng vớ i động tác đơn giản của M uk -P ajar, vớ i nhịp gõ bằng 
gỗ, chiêu trống và cả tiếng vỗ tay . .. là nền tảng nguyên thủy khở i đầu cho nhữ ng nghệ 
thuật phong phú trong các điệu m úa dân gian về sau. 
 
L Ễ  H Ộ I D Â N  G IA N : 
 
T rong xã hộ i nguyên thủy khi chƣ a lập quốc cũng nhƣ  sau này trong giai đoạn ban sơ lập 
quốc, hệ thống thần quyền (tôn giáo) chƣ a du nhập vào các nƣ ớc Ð ông N am  Á , trong đó 
có nƣ ớc C ham pa. T ất cả đứ c tin tinh thần của con ngƣ ờ i đều phát xuất từ tín ngƣ ỡ ng dân 
gian bản địa khi chƣ a có sự  xuất hiện của tôn giáo. C ác tín ngƣ ỡ ng ấy nhƣ  đã nó i ở trên 
gần cả sự  cúng tế ông bà tổ tiên, cúng đế tiền nhân của dân tộc cũng nhƣ  cúng tế thần linh 
liên quan đến sản xuất nông nghiệp; T rải qua m ột quá trình hƣ ng vong của dân tộc, các 
tín ngƣ ỡ ng nêu trên dần dà biến thành nhữ ng ngày lễ hội, cộng đồng hay là lễ hộ i dân tộc 
đƣ ợc thự c hiện theo nghi thứ c cổ xƣ a trên nền tảng sơ khai của nền văn m inh nông 
nghiệp, gắn bó vớ i chu kỳ thờ i tiết thiên nhiên của đất trời. V ì vậy các lễ hộ i đều bắt đầu 
từ lúc trời chuyển m ùa từ  khô ráo sang m ùa m ƣ a, hay bắt đầu vụ m ùa canh tác, hoặc sau 
m ùa thu hoạch. M ục đích lễ hội để “tống khứ  nhữ ng tai ƣ ơ ng thất bại năm  cũ, xin đƣ ợc 
phƣ ớc lành hơ n trong năm  tớ i và để vui chơ i thụ hƣ ở ng sau m ùa thu hoạch. 
M ục đích của lễ hộ i còn là để tạ ơn trời đất, thần linh đã ban m ƣ a thuận gió hòa, canh tác 
tốt, thu hoạch cao, xóm  thôn no ấm  vang tiếng cƣ ờ i trẻ thơ. C ũng phát xuất từ tâm  hiếu 
thảo, thuận hòa, lễ hộ i cũng là dịp duy nhất trong năm  để tƣ ởng nhớ đến các bậc tiền hiền 
khai quốc, các bậc anh hùng dân tộc, các bậc tiền nhân, tổ tiên, ông bà và cha m ẹ đã 
khuất bóng. 
T rừ  nhữ ng thành phần đã bị đồng hóa vì nguyên nhân sụp đổ của lịch sử  dân tộc và cũng 
có thành phần khi thay đổ i đứ c tin lại tự  m ình hòa nhập vào văn hóa ngoại lai khác; v ăn 
hóa truyền thống m ang tính cội nguồn dân tộc C ham pa đến nay vẫn không thay đổ i. Ô ng 
bà cha m ẹ sống ra sao, con cháu sống nối tiếp nhƣ  vậy và cứ  đều đều nhƣ  thế từ đời này 
sang đờ i khác giố ng nhƣ  m ột hạt giống nẩy m ầm  rồi sinh trƣ ởng, rồi tàn tạ theo đún g chu 
k ỳ sinh tử  của thiên nhiên m ột cách hòa bình êm  ấm  trong tâm  tƣ  của m ỗ i con ngƣ ờ i dân 
tộc C ham pa. 
D o  đó từ  trong cội nguồn m ờ m ịt đến nay biết bao vật đổi sao dời, bao nhiêu nƣ ơ ng dâu 
xanh tốt lại biến thành bãi biển (tang điền biến vi thƣ ơ ng hải), b iết bao đổi dờ i của nhân 
thế. nƣ ớc nhỏ biến thành nƣ ớ c lớ n; đất nƣ ớc huy hoàng bị xóa tên trên bản đồ thế giớ i để 
cả m ột dân tộc hiền hòa đang sống an bình trong khiêm  nhƣ ờ ng co cụm  nhƣ ng rồi nhữ ng 
ngọn sóng thần lấp biển dờ i non kia đã xô đẩy họ sống tron g bóng tối m iên trƣ ờng xót xa. 
T uy thế văn hóa tinh thần cộ i nguồn C ham pa vẫn còn đƣ ợc hợp hậu duệ của đất 
P anduranga cũ ôn trọn vào lòng nhƣ  để nhớ để thƣ ơng, để giữ  m ãi bản sắc dân tộc, của 
bóng dáng cha ông, của nòi giống C ham pa xƣ a cũ và m ãi m ãi ngàn sau đây là nhữ ng lễ 
hộ i dân gian tiêu biểu cho văn hóa cội nguồn đƣ ợc lƣ u truyền trong dân gian C ham pa đến 
ngày nay: 
 
 
R ija N ƣ gar: 
Ð ây là lễ cầu xin T hần m ẹ xứ  xở P ô Inƣ  N ƣ gar và các thần linh khác vào dịp đầu năm  
m ớ i, tổ chứ c vào ngày thứ  năm  và thứ  sáu tu ần lễ đầu của tháng giêng theo lịch C H Ă M  
(dùng âm  lịch để xác định thờ i gian). 



D iễn tiến lễ hộ i đƣ ợc tổ chứ c nhƣ  sau: 
B uổi sáng sớ m  ngày đầu tiên của cuộc lễ, tất cả gia đình trong làng đem  thự c phẩm  đến 
ban tổ chứ c hộ i làng để đóng góp cho việc làm  lễ H ội nhƣ ng ai cũng thấy vui nhộn hơ n 
nhƣ ng ngày khác. L àng trên xó m  dƣ ớ i trên m ọ i ngã đƣ ờng làng đều có vẻ tấp nập hơ n 
vớ i kẻ qua ngƣ ờ i lại, áo quần sạch sẽ tƣ ơ m  tất hơ n m ọ i ngày khác, đổ dồn về địa điểm  ở 
đầu làng nơ i dự ng rạp (K ajang) để hành lễ; R ạp đƣ ợc dự ng lên theo hƣ ớng đông tây. L ễ 
vật trong R ija N ƣ gar ngày đầu (thứ  năm ) gồ m  m ột cặp gà, 10 trứ ng vịt, năm  m âu cơ m , 
canh, xô i, chuố i, trầu cao, ruợu . . . S ang ngày hôm  sau (thứ  sáu, lễ vật nhƣ  ngày đầu, 
nhƣ ng cặp gà đƣ ợc thay thế bằng con dê. C hủ trì buổi lễ do Ô n D uôn G ru (thầy vỗ cả) 
cùng vớ i Ô n Ing (vũ sƣ ) phụ lễ, vớ i sự  tham  gia đông đảo của các vị chứ c sắc tôn giáo 
cũng nhƣ  các vị chứ c vụ hành chánh trong làng cùng vớ i bà con lớ n nhỏ trong làng. C ác 
bài hát kể lại sự  tích các vị thần và cầu xin sự  phù hộ cho dân làng và nhữ ng lờ i dâng lễ 
vật cúng tế lên các vị thần. Ô n Ing m ặc áo đỏ, đầu chút khăn đỏ vừ a m úa vừ a lấy chân 
đạp dặp tắt đống lử a do dân làng chuẩn bị sẵn. G ần cuố i cuộc lễ điệu nhạc vớ i trống 
G inăng, và P aranƣ ng càng sôi động hẳn lên và tiếng kèn S aranai thật lãnh lót cùng nhịp 
điệu m úa nhƣ  để tiễn cự u nghinh tân trong năm  m ớ i diễn ra cho đến khuya. S áng hô m  
sau cuộc lễ tiếp tục nhƣ  ngày trƣ ớc và kéo dài đến trƣ a. S au khi khấn vái và cầu xin nữ  
T hần khai Q uốc P ô Inƣ  N ƣ gar đem  lại điểm  tốt lành trong năm  m ớ i: dân làng bình yên, 
làm  ăn đƣ ợc m ùa, m ƣ a thuận gió hòa v.v. . . C uộc lễ hội R ija N ƣ gar hằng năm  chấm  dứ t 
vào khoản trƣ a cùng ngày, m ọ i ngƣ ờ i trong làng giải tán ra về trong niềm  tin và hy vọng. 
 
 
P ơ h M băng Y ang: 
Ð ây là lễ cúng đầu năm  vào ngày thứ  ba của tuần lễ đầu tiên của tháng giêng (lịch C hăm ) 
tại các đền T háp C ham pa, có m ục đích xin phép T hần linh để dân làng đƣ ợ c đắp đập, 
khai m ƣ ơ ng, chuẩn bị cho vụ m ùa sản xuất năm  m ớ i; đồng thờ i lễ cúng cũng khấn vái 
cầu xin T hần linh ban cho m ƣ a thuận gió hòa, m ùa m àng năm  m ớ i đƣ ợc đơ m  hoa kết trái 
tốt tƣ ơ i cho dân làng đƣ ợc sung túc. L ễ vật gồm  m ột con D ê, năm  m âm  cơ m , m ột khây 
trầu rƣ ợu đƣ ợc đƣ a vào đền thắp cùng vớ i vật thiêng là N gẫu T ƣ ợng L inga làm  bằng gỗ 
T R Ầ M . T rong khi ca nhẩy m úa ông “H am u Ia” ngƣ ờ i phụ trách hành lễ nhảy m úa vớ i 
N gẫu T ƣ ợng linhga biểu hiện cho sự  tƣ ơng giao tƣợng trƣ ng cho sự  sinh sô i nẩy nở. 
L inga này là vật thiêng đƣ ợc thờ trong lăng thờ N ữ  T hần P ô Inƣ  N ƣ gar, điều này càng 
chứ ng tỏ P ô Inƣ  N ƣ gar đúng là T hần m ẹ của xử  sở  nhƣ  truyền thuyết đã nêu rõ. 
Y ô r Y ang và P lao P asah (lễ cầu đảo): 
C ả hai lễ hộ i cộng đồng này đều có m ục đích giố ng nhau là cầu m ƣ a nhƣ ng thự c hiện tại 
hai điểm  khác nhau và thờ i gian cũng khác nhau. 
L ễ Y ôr Y ang cầu m ƣ a tại đền T háp còn gọi là lễ hạ điền vì lễ này tổ chứ c vào tháng 02 
C hăm  lịch, đây là thờ i gian m à các sao trên trời nhƣ  sao T hần N ông, sao cày xuất hiện 
làm  giảm  sứ c nóng của các sao khác, do đó khi bắt đầu gieo giống, lúa con m ọc lên 
không bị thiêu hủy. 
L ễ P lao P asah cũng m ục đích nhƣ  trên nhƣ ng làm  tại cử a biển và khi nào trờ i thật sự  hạn 
háng thì làm  lễ P lao P asah để cầu m ƣ a. 
 
 
M băng K atê 



Ð ây là lễ hộ i dân gian quan trọng nhất của dân tộc C ham pa, phát xuất từ tín ngƣ ỡ ng bản 
địa khi còn ở xã hộ i sơ khai, lúc ấy văn m inh Ấ n Ð ộ và văn m inh T rung Hoa mà các nhà 
khoa học nghiên cứ u gọ i là văn m inh Ấ n-H oa chƣ a tràn vào các quốc gia Ð ông N am  Á  
trong đó có C ham pa. G iai đoạn sơ khai lập quốc, dân tộc C ham pa chƣ a tiếp nhận m ột hệ 
thống tâm  linh (tôn giáo) nào, do đó nhữ ng lễ hộ i dân gian không phải phát xuất từ  niềm  
tin tôn giáo m à từ  tín ngƣ ỡ ng dân gian bản địa khở i đầu từ  thờ i kỳ săn bắn hái lƣ ợ m  rồi 
dần dà từ ng bƣ ớ c trở thành nền tảng văn m inh sơ khai nông nghiệp tạo thành văn hóa 
nguồn cộ i của dân tộc C ham pa. 
N hiều ngƣ ờ i lớp hậu sanh của dân tộc C ham p a của thế kỷ 20-21 này cứ  lầm  tƣ ởng nhữ ng 
lễ hội “R ija N ƣ gar”, M băng K atê . .. C ó từ  trƣ ớc khi B à L a M ôn du nhập đất nƣ ớc 
C ham pa. C ác lễ hộ i cộ i nguồn này vẫn đƣ ợc dân tộc C ham pa cƣ u m ang và trân trọng. 
M ục đích lễ hộ i “M băng K atê” theo truyền thống là để nhớ ơ n đến các bậc tiền nhân có 
công khai quốc, nhớ đến nhữ ng anh hùng dân tộc và tổ tiên ông bà, cha m ẹ đã khuất 
bóng. L ễ hộ i thƣ ờ ng diễn ra vào đầu tháng 07 C H Ă M  lịch tứ c khoản đầu tháng 10 dƣ ơng 
lịch tại các nơ i công cộng nhƣ  đền T háp m iếu đình của làng  xó m  tùy theo hoàn cảnh m ỗ i 
địa phƣ ơ ng chứ  không nhất thiết phải tổ chứ c tại các đền T háp nhƣ  nhiều ngƣ ờ i lầm  
tƣ ởng. S au đó trong 3 ngày dân chúng tại m ỗ i địa phƣ ơ ng bắt đầu tổ chứ c K atê “tại tƣ  
gia, gia đình, giòng tộc để tƣ ởng nhớ ông bà tổ tiên. L ễ hộ i M băng K atê cộng đồng còn 
có cả ngƣ ờ i R aglai do các già làng hƣ ớ ng dẫn đến tham  dự . T rƣ ớc khi tổ chứ c lễ K atê tại 
Ð ền T háp, P ô D hia (chứ c sắc tôn giáo lớ n nhất), Ô n K adhar G ru, M uk P ajâu, Ô n C hăm  
nay và ông Jơ ngƣ i làm  lễ tại D anok (nơ i giữ  đồ lễ phục, vƣ ơ ng  m iệng . . . của vua) để xin 
rƣ ớc lễ phục về lăng T háp làm  lễ hộ i. N ếu “lễ K atê” tổ chứ c tại gia đình và giòng tộc thì 
đơn giản, chỉ có ngƣ ờ i chủ giò ng tộc khấn vái ông bà tổ tiên kể cả cha m ẹ đã khuất bóng; 
N hƣ ng đố i vớ i “L ễ K atê” tại Ð ền T háp thì lớ n hơ n  do  các vị chứ c sắc tôn giáo nhƣ  P ô 
D hia, Ô n K adhar G ru, M uk P ajâu, Ô n C H Ă M . N ay và ông Jơ ngƣ i (già làng R aglai) phố i 
hộp hành lễ. B uổi lễ diễn ra vớ i các lễ vật bánh trái, vớ i đờ n K anhi lãnh lót quyện vào 
nhữ ng lờ i hát ca ngợ i công đứ c của nhà vua. M ọi ng ƣ ờ i dân tham  dự  đều có thể khấn vái, 
cầu xin sự  an lành. 
H ình thứ c tổ chứ c “L ễ K atê” tại đền T háp chỉ là nhữ ng sự  tiếp nố i “L ễ H ộ i K atê” nguyên 
thủy của gia đình và giò ng tộc của dân tộc C ham pa trong tín ngƣ ỡ ng dân gian bản địa. 
Ð iểm  nổi bật trong m ùa “L ễ K atê” là m ọ i ngƣ ờ i đều ăn m ặc lịch sự  đẹp đẻ, đủ m àu sắc. 
T hôn làng trở nên nhộn nhịp hơ n bất cứ  lúc nào trong năm ; nổ i hân hoan vui m ừ ng hiện 
lên trên nét m ặt, trong ánh m ắt, trong câu nói tiếng cƣ ờ i, trong nhữ ng câu chuyện gần xa 
của suốt năm  đƣ ợc ôn lại v.v..  
B ánh trái, thứ c ăn trong ngày lễ hộ i cũng m ang đầy m àu sắc văn hóa cổ truyền dân tộc 
nhƣ : P ainung, S akaya, P ai K alỵ, K nòn R ija .v.v.. đó là nhữ ng thứ  bánh m à ngày thƣ ờ ng 
không có ai bán cho m ình m ua để ăn, m à cũng không ai làm  lấy để ăn trong thƣ ờ n g ngày 
vì nó sẽ thiếu hƣ ơ ng vị. N ó thiếu hƣ ơ ng vị bở i vì không có m àu áo sặc sở lụa là, m ớ i m ẻ, 
không có câu nói tiếng cƣ ờ i rộn rã, không có nhộn nhịp đƣ ờ ng làng xuyên dọc xuyên 
ngang và nhất là đôi khi có nhữ ng làn “m ua bụi” phơ n phớt nhẹ nhàng trên m ái tóc của 
nhữ ng cô C hiêm  nữ  rồi ngƣ ng .. . do đó bánh văn hóa m ùa “K atê” sẽ thiếu hƣ ơ ng vị nếu 
ta ăn vào dịp khác. 
Ð ặc biệt hơ n nữ a trong m ùa lễ hộ i “K atê”, “T ình tự  dân tộc” lại len lẽn vào tâm  tƣ  m ọ i 
ngƣ ờ i nhiều hơ n bao giờ hết đó là hình ảnh các tiền nhân, ô ng bà tổ tiên, nhữ ng câu 
chuyện vui buồn của dân tộc đem  quyện vào cảnh sinh hoạch ngày lễ hộ i của thôn làng 
thành m ột thứ  “tình tự  dân tộc” thắm  thiết; bở i vì dân tộc là m ột sự  tiếp nối liên tục 



không đứ t quãng, giữ a quá khứ , hiện tại và tƣ ơng lai; nhƣ  văn hào P háp V ictar H ugo đã 
nó i: “D ân tộc bao gồm  nhiều ngƣ ờ i chết hơ n ngƣ ờ i còn sống, nhữ ng ngƣ ờ i đã khuất vẫn 
còn đây, họ vô hình nhƣ ng có m ặt”. D o đó trong m ùa “K A T Ê ” nhữ ng hậu sinh dân tộc 
C H A M P A  thƣ ờ ng chạnh lòng nhớ đến các anh hùng khai quốc, các tiền nhân có công 
khai sơ n phá thạch, các vị anh hùng K hu L iên hay S ri –  M ara, P ô Inƣ  N ƣ gar, P ô 
K lo ngirai, P ô D am  v.v.. . nhắc nhớ hoài và m ãi m ãi từ  đờ i nọ sang đờ i kia và đó là “văn 
hóa truyền thống” của dâ tộc C ham pa vậy. 
H ình ảnh sinh hoạt lễ hộ i K atê cho ta thấy đó không phải chỉ là nhữ ng hình ảnh sinh hoạt 
cá nhân gia đình giòng tộc, m à còn là của cộng đồng dân tộc. B ở i vậy nếu nhữ ng ai quên 
đi nhữ ng sinh hoạt lễ hộ i truyền thống này thì hình ảnh sinh hoạt dân tộc sẽ m ất đi và dần 
dà “dân tộc tính sẽ phai nhòa trong tâm  thứ c của họ để rồi sinh hoạt văn hóa khác sẽ thẩm  
thấu vào tƣ  duy hay đúc tin của cá nhân đó, lô i cuốn họ, vớ i thờ i gian họ sẽ quên hẳn sinh 
hoạt văn hóa dân tộc cội nguồn của m ình đi đến sự  m ất “bản sắc” dân tộc và bị đồng hóa 
thành dân tộc khác. T rƣ ờng hợp cụ thể gần gủi nhất nhƣ  bốn làng C H Ă M  trƣ ớc đây ở ấp 
X uân Q uang, X uân H ộ i, T uân M ục, T uân G iáo thuộc huyện B ắc B ình tỉnh B ình T huận 
ngày nay. B ốn làng này trƣ ớc đây đều là làng C H Ă M  theo đạo B à L a M ôn; hằng năm  
vẫn làm  lễ hộ i M băng –  Katê, lễ hộ i R ija N ƣ gar, lễ R ija H arei, R ija D ayanp v.v.. và thờ 
cúng thần linh theo nền vân hóa truyền thống của dân tộc C H Ă M  từ  hai ngàn năm  qua. 
Ð ến năm  1945 dân tộc C H Ă M  tại bốn làng nêu trên không biết vì lý do gì đã đem  đốt hết 
nhữ ng chiết A T âu của giòng họ, có ngƣ ờ i đem  vứ t xuống sông, từ  chối tất cả nền văn hóa 
và tín ngƣ ỡ ng cũ, m ặc quần áo giống nhƣ  ngƣ ờ i V iệt cho đến ngày nay, số dân C H Ă M  ở 
bốn làng nêu trên đã bị đồng hóa thành ngƣ ờ i V iệt. Ð ó là lý do tại sao chúng ta phải bảo 
tồn văn hóa truyền thống dân tộc và phải biết gìn giữ  cộ i nguồn dân tộc nếu không m uốn 
bị m ất gốc. 
Ð i xa hơ n chút nữ a, sau khi V ƣ ơ ng Q uốc C ham pa bị sụp đổ hoàn toàn vào năm  1832, 
dân tộc C ham pa đã ly tán đến nhữ ng quốc gia lân cận nhƣ  N am  D ƣ ơ ng, M ã L ai, T hái 
L an, C am  B ốt, H ải N am  (T rung H oa) .. . số dân tộc C ham pa này đã m ù m ờ về cội nguồn 
của m ình và phần đông đã bị đồng hóa thành dân tộc tại các nƣ ớc đang chung thân; duy 
có dân tộc C H Ă M  ở C am bốt, cho đến ngày nay họ vẫn còn biết rõ họ là C H Ă M  nhƣ ng 
phần lớ n họ không còn biết gì về lịch sử , văn hóa dân tộc C H Ă M , thậm  chí nhữ ng ngƣ ờ i 
C H Ă M  ở N inh T huận, B ình T huận m uốn dạy tiếng m ẹ đẻ tứ c chữ  C H Ă M  từ  xƣ a đến giờ 
cho họ, nhƣ ng họ từ chối và không m uốn học. T ình trạng này không biết họ sẽ bị đồng 
hóa hoàn toàn thành ngƣ ờ i C am puchia hay không giống nhƣ  số dân C H Ă M  ở M ã L ai, 
trong hai trăm  năm  qua bây giờ họ đã trở thành ngƣ ờ i M ã L ai thự c sự . 
K hi ông B lengsli, m ột nhà nhân chủng học T hụy Ð iển, hỏ i m ột ngƣ ờ i C H Ă M  đang sống 
ở C am bốt: ngôn ngữ  các anh là gì: họ trả lờ i m ột cách tự  nhiên : “T iếng Ả  R ập” (V iệt B áo 
S an Jose số 1520 ra ngày 19 -01-03). 
C ò n ở V iệt N am  trong nhữ ng năm  trƣ ớc đây, theo lờ i ông T hành P hú B á m ột nhà trí thứ c 
ngƣ ờ i C H Ă M  đã kể lại nhƣ  sau: S ở văn hóa giáo dục tỉnh T ây N inh (chế độ xã hội chủ 
nghĩa hiện nay) ra tỉnh N inh T huận P han R ang gặp B an biên soạn chữ  C H Ă M  để xin 
sách vở chữ  C H Ă M  cho đồng bào C H Ă M  ở T ây N inh học tiếng m ẹ đẻ của họ. 
Ô ng N guyễn V ăn T ỷ là trƣ ởng ban biên soạn chữ  C H Ă M  P han R ang đã tiếp kiến vị đại 
diện S ở G iáo D ục T ây N inh và ông N guyễn V ăn T ỷ vớ i tƣ  cách là trƣ ởng ban biên soạn 
đã vui m ừ ng và đích thân ông ta cùng vớ i vị đại diện S ở V ăn H óa G iáo D ục T ây N inh trở 
lại T ây N inh. 



K hi ông N guyễn V ăn T ỷ đến T ây N inh và vộ i vàng đến thăm  hỏ i đồng bào C H À M  T ây 
N inh và đồng thờ i trao tất cả sách vở chữ  C H Ă M  cho đồng bào C H Ă M  T ây N inh để học 
tiếng dân tộc của m ình, nhƣ ng than ôi! đồng bào C H Ă M  T ây N inh không chịu học chữ  
trong sách này và họ bảo rằng đây là chữ  C H Ă M  của vua C H Ế  B Ồ N G  N G A , họ không 
chịu học chữ  C H Ă M  này!!! K hông biết chữ  C H Ă M  nào m ớ i là của họ? Ô ng N guyễn V ăn 
T ỷ quây gót trở về P han R ang m à lòng buồn rũ rƣợ i! H ậu quả là do không bảo tồn văn 
hóa cội nguồn m à ra nông nỗ i này Ð úng là da C hăm , tóc C hăm , m ắt C hăm , giò ng m áu 
C hăm  con ngƣ ờ i rõ ràng là C H Ă M  m à không phải là C H Ă M !  
K hông biết nên cƣ ờ i hay  nên khóc đây hỡ i ông trờ i cao?: 
X anh kia thâm  thẩm  từ ng trên  
V ì ai gây dự ng cho nên nỗ i này?! 
(Ð ặng T rần C ôn) 
 
 
II. N G Ô N  N G Ữ  V À  C H Ữ  V IẾ T  C Ộ I N G U Ồ N  
 
N gôn ngữ  và chữ  viết là di sản văn hóa quí báo của bất cứ  m ột dân tộc nào do tiền nhân 
của họ để lại cho lớ p hậu sanh. N ó là nhữ ng ký hiệu rất cần thiết để ghi chép, để diễn đạt, 
để giải thích, để tâm  tình và trao đổi giữ a con ngƣ ơ i trong cuộc sống, để biểu thị để thông 
đạt nhất là cho nhữ ng ngƣ ờ i đồng chủng nhận biết nhau. 
C ác nhà khoa học T ây P hƣ ơ ng đã xếp ng ôn ngữ  C ham pa vào nhánh ngôn ngữ  N am  Ð ảo 
hay N am  Á  (A ustronesian), hay M ã L ai đa đảo (M alayo –  P o lynesian). T iếng C H Ă M  và 
tiếng các sắc tộc, R adhé, Jarai, C huru, R iglai, B anar v.v.. tạo thành m ột nhánh ngôn ngữ  
gọi là ngôn ngữ  C H Ă M  (T he C ham ic L anguages). 
T rong tiến trình lịch sử , dân tộc C ham pa từ  cội nguồn có m ột số chữ  khác nhau đƣ ợc 
dùng đến từ  thờ i lập quốc ban sơ, rồi trải qua giai đoạn hùng cƣ ờ ng hƣ ng thịnh rồ i suy 
thoái cho đến ngày hô m  nay, gồm  sáu loại chữ  sau đây: 
1. S anscrit (chữ  P hạn) tiếp nhận  từ  thế kỷ đầu T ây lịch. 
2. A khar R ik (cổ tự , chữ  T hánh) là loại chữ  chép tay các văn bản còn lƣ u truyền trong 
dân gian đến ngày nay. 
3. A khar T apuk (chữ  sách) còn đƣ ợc coi là chữ  truyền thống dân tộc, sử  dụng nhƣ  là 
quốc ngữ  trong dân gian. 
4. Akhar Jok (chữ  bí ẩn) là loại chữ  thay dấu âm  bằng m ẫu tự . 
5. A khar K alim ƣ ng (chữ  con nhện) thể hiện lố i viết tháo giống nhƣ  con nhện. 
6. A khar T hrah: là loại chữ  thông dụng còn đƣ ợc hậu duệ C hăm  học tập truyền dậy cho 
ngƣ ờ i khác, còn xử  dụng trong dân gian C hăm  đến ngày hôm nay. 
N gay từ  thế kỷ thứ  II khi bắt đầu lập quốc, chữ  P hạn (S anscrit) đƣ ợc dùng đến để giao 
dịch vớ i các nƣ ớc, dùng vào việc triều chính quốc gia, viết các văn bản về tôn giáo v.v.. . 
do đó trong giai đoạn này các sĩ phu C ham pa rất tinh thông về P h ạn ngữ . S au này cũng 
thấy loại chữ  S anscrit xuất hiện trên các văn bia của dân tộc C hăm  ca tụng công đứ c vua 
chúa bằng P hạn ngữ . B ắt đầu từ thế kỷ thứ  III, từ nền tảng chữ  S anscrit, đã có nhữ ng cải 
tiến liên tục chữ  viết C H Ă M  cho phù hợp vớ i ngôn ngữ  C H Ă M  thờ i đó và dần dần biến 
đổi chữ  viết để ghi âm  tiếng m ẹ đẻ của m ình đến ngày nay gọ i là A khar T hrah. T rong dân 
gian C H Ă M  dùng chữ  A khar T hrah này để sáng tác, ghi chếp các bản trƣ ờng ca, thơ phú, 
truyện ngắn, truyền thuyết lịch sử , giao dịch v.v.. đã trở thành văn tự  truyền thống của 
dân tộc. L oại chữ  “A khar T hrah” đƣ ợc giớ i nghiên cứ u trong và ngoài nƣ ớc biết đến 



nhiều nhất và đƣ ợc sử  dụng ghi chép các văn bản chép tay; đặc biệt đƣ ợc dùng trong tự  
điển C H Ă M  –  P háp của E . A ym o nier và A . C abaton (1906). 
Theo các nhà ngôn ngữ  học, tại khu vự c Ð ông D ƣ ơng, nhiều ngôn ngữ  khác cũng nhƣ  
ngôn ngữ  C H A M P A  đang diễn ra m ột số biến đổ i. Ð ối vớ i ngôn ngữ  C H Ă M  hiện nay, 
hình thứ c khẩu ngữ  (ngữ  âm ) và cách phát âm  theo “A khar T hrah” có phần khác nhau 
nhƣ ng vì chữ  “A khar T hrah” là văn tự  truyền thống đƣ ợc dân tộc C H Ă M  chấp nhận, lại 
là chữ  viết thông dụng của ngƣ ờ i C H Ă M  từ  xƣ a tới nay để viết sách, sáng tác thơ văn, 
giảng dạy ở lớp học và dùng vào cách ăn nó i trang trọng, lịch sử  do đó cần phải có 
phƣ ơ ng thứ c khắc phục sự  k hác biệt về khẩu ngữ  và cách phát âm  của “A khar –  T hrah” 
để đƣ a đến đồng nhất ngỏ hầu hợp nhất đƣ ợc giữ a phát âm  và chữ  viết đƣ ợc phản ảnh 
trung thự c và chính xác giữ a nó i và viết. 
T rong ý hƣ ớ ng bảo tồn ngôn ngữ  của dân tộc C H À M , trong suốt hơ n m ột thế kỷ qua, 
nhiều nhà nghiên cứ u trong và ngoài nƣ ớ c đã nỗ lự c làm  việc, m ang lại nhữ ng thành quả 
đáng đƣ ợc vinh danh nhƣ  sau: 
1906: T ự  Ð iển C H Ă M  –  P háp của tác giả E . A ym ories xuất bản. 
1971: T ự  Ð iển C H Ă M -V IỆ T -P H Á P  của G . M oussay xuất bản. 
1995: V ăn học dân gian C H Ă M  (tục ngữ , thành ngữ , câu đố) của tác giả Inrasara (ngƣ ờ i 
C H À M ) xuất bản  
1995: T ự  Ð iển C H Ă M -V IỆ T  của các tác giả Inrasara, T hành phần, P hú V ăn H ẳn, và 
Q uảng Ð ại C ẩn, họ là nhữ ng trí thứ c trẻ, gốc C H À M  xuất bản. 
1996: T ự  Ð iển V IỆ T -C H Ă M  của P hú T rạm  (Inrasara) và Q uảng Ð ại C ẩn do giáo sƣ  B ùi 
K hách T hế chủ biên. 
 
III. N IỀ M  T IN  T Ô N  G IÁ O  
 
T ín ngƣ ỡ ng dân gian bản địa kết hợp vớ i niềm  tin tôn giáo cội nguồn đã tạo thành m ột hệ 
thống tâm  linh chỉ đạo và soi sáng cho m ọi sinh hoạt của dân tộc C ham pa về m ọ i lãn h 
vự c; kinh tế, xã hộ i, văn học nghệ thuật nhân sinh quan và kể cả chính trị nữ a, tổng hợp 
lại thành bản sắc dân tộc C ham pa ngay từ  buổi sơ khai lập Q uốc (cội nguồn), bản sắc ấy 
đến ngày nay vẫn còn tiềm  tàng trong con ngƣ ờ i và trong cuộc sống của dân tộc C H Ă M  
đang sinh sống tại lãnh địa P anduranga cũ tứ c N inh T huận và B ình T huận V iệt N am  ngày 
nay. 
T rƣ ớc khi độc lập trong lịch sử , dân tộc C ham pa vớ i tín ngƣ ỡ ng dân gian bản địa có vô 
số thần linh lớ n nhỏ. S au khi lập quốc đƣ ợc ổn định vấn đề giao thƣ ơ ng đƣ ợc  đặt ra vớ i 
các nƣ ớc trên thế giớ i, có lẽ sau K hu L iên hay S ri M ara (cho tớ i bây giờ chƣ a có m ột tài 
liệu lịch sử  rõ ràng nào nói về thờ i gian lập quốc C ham pa trƣ ớc K hu L iên, tứ c trƣ ớc công 
nguyên, nên tạm  gọi K hu L iên hoặc S ri M ara là anh hùng dự ng nƣ ớc đ ầu tiên), văn hóa 
tôn giáo Ấ n Ð ộ theo chân thƣ ơ ng buôn Ấ n vào đất nƣ ớc C ham pa. V ậy, Ấ n Ð ộ giáo là tôn 
giáo cội nguồn của dân tộc C ham pa sau hơ n m ột thế kỷ lập quốc. S au này còn có P hật 
G iáo và H ồi G iáo du nhập vào C ham pa, và sẽ đƣ ợ c trình bày hai tôn giáo này trong phần 
ngả rẻ tâm  linh của dân tộc C ham pa,. 
 
V À I N É T  V Ề  Ấ N  Ð Ộ : 
 
Ấ n Ð ộ là m ột bán đảo hay là B án lục địa rộng lớ n, nằm  m ơ m àng và biệt lập về phía nam  
trên phần đất của C hâu Á . D ẫy H y M ã L ạp S ơn chập chùng cao ngất và hùng vĩ nhƣ  m ột 



bứ c tƣ ờng thiên nhiên vĩ đại ngăn cách Ấ n Ð ộ và phần đất còn lại của Á  C hâu, biến đất 
nƣ ớc Ấ n Ð ộ nhƣ  m ột lục địa riêng biệt bị cô lập và nằm  im  lìm  đầy tƣ  lự  vớ i thế giớ i bên 
ngoài.  
D ẫy H y M ã L ạp S ơ n cũng là nguồn cội phát xuất hai con sông lớ n và nổ i tiếng của Ấ n là 
sông H ằng H à (G ange) và sông Ấ n H à (Indus). N on cao hùng vĩ, sông dài thâm  sâu này 
là m ột đặc trƣ ng của thiên nhiên của phong thể địa lý, ảnh hƣ ở ng đến niềm  suy tƣ  của 
dân tộc Ấ n. T ừ  khở i điểm  này, Ấ n Ð ộ là quê hƣ ơ ng của huyền bí vớ i vô số thần linh 
thiên thủ thiên nhãn đầy quyền lự c vạn năng chi phố đờ i sống tâm  linh và vật chất con 
ngƣ ờ i; và từ  niềm  suy tƣ  đó, Ấ n Ð ộ còn là quê hƣ ơ ng của T riết học. V ì vậy tôn giáo Ấ n 
Ð ộ (H induism ) không bắt nguồn từ  nhữ ng m ặc khải thiêng liêng trƣ ớc T hƣ ợng Ð ế nhƣ  
Thiên Chúa G iáo hay H ồi G iáo m à là kết quả do sự  khám  phá của các nhà H iền triết, các 
Ð ạo sĩ uyên thâm , nhìn xa trông rộng. N hữ ng kết quả của chân lý khám  phá đƣ ợc này đều 
là sản phẩm  tƣ  tƣ ởng của các nhà hiền triết, các đạo sĩ thấu thị cũng nhƣ  nhữ ng tƣ tƣ ởng 
của tiền nhân Ấ n chứ a đự ng trong nhữ ng kinh sách của dân tộc họ. 
 
Ấ N  Ð Ộ  G IÁ O : 
 
Ấ n Ð ộ G iáo (H induism ) hay B à la m ôn (B rahm anism ) là m ột tôn giáo lớ n đƣ ợc dân tộc 
Ấ n tôn sùng. M ột tôn giáo cổ nhất còn tồn tại đến ngày nay và trên thế giớ i có đến 
689.205.100 tín đồ  rải rác khắp toàn cầu (T inh hoa các đạo giáo của N hân T ử  N guyễn 
V ăn T họ trang 22). 
N ó i đến Ấ n Ð ộ G iáo là nói đến T hần linh, có vô số thần linh, nhƣ ng có ba vị thần chính 
nhƣ  sau: 
B rahm a: T hần sáng tạo, có 4 đầu ngự  trị trên đỉnh núi huyền thoại M eru (núi Tu Di), tiêu 
biểu cho sự  sinh ra, sự  chết và sự  tái sanh; cai quản vũ trụ. Ð ây là thần linh thứ  nhất của 
các thần linh. B rahm a có vợ là N ữ  thần S avasvati, thƣ ờng cƣ ỡ i C ông T hần. 
V ishnu: L à T hần B ảo trì vũ trụ, là hiện thân của lò ng hào hiệp và tính khoang dung độ 
lƣ ợ ng, thƣ ờ ng nằm  trên m ình con rắn chín đầu A nanta, có vợ là L aksm i, sống trên đỉnh 
núi Meru –  N gài thƣ ờ ng cƣ ỡ i con N hân Ð iểu G aruda trong khi vân du T hƣ ợ ng giớ i. 
V ishnu đã giáng trần nhiều lần để cứ u nhân độ thế. 
 
SHIVA: 
 
L à T hần phá hủy, là thần  bình dân nhất trong ba vị thần này. N gài sống trên núi K ailas, 
thƣ ờng hay cƣ ỡ i B ò N andin. S hiva có nhiều vợ nhƣ  N ữ  T hần P arvati, N ữ  T hần U m a, N ữ  
T hần S hakti, N ữ  T hần D urga và N ữ  T hần K ali. 
S hiva và vợ là K ali còn đƣ ợ c thờ dƣ ớ i hai hình tƣ ợng L inga (D ƣ ơ ng tính) và Yomi (Âm 
tính). T uy T hần S hiva là T hần phá hủy nhƣ ng lại có vai trò tái sanh. L inga (dƣ ơng tính) 
là tiêu biểu cho quyền năng sáng tạo của S hiva. 
B a vị T hần B rahm a, V ishnu và S hiva có liên hệ m ật thiết vớ i nhau trong quyền năng cai 
quản, bảo trì và tái tạo vũ trụ nối tiếp nhau trong vô tận. 
Ð ạo B à L a M ôn đƣ ợc thế giớ i quan tâm  và chú ý đến nhiều, không phải do nhữ ng hình 
thứ c lễ nghi bên ngoài, không phải do nhữ ng ngô i đền thờ nguy nga đồ sộ thậm  nghiêm  
m à chính là do nhữ ng B ộ T hánh K inh V E D A , U panishads, B hagavad G ita và P hƣ ơ ng 
P háp Y oga của họ. 
 



Ð Ạ O  B À  L A  M Ô N  V À  G IA I C Ấ P  X Ã  H Ộ I: 
 
N gày xƣ a trong Ấ n Ð ộ giáo ngƣ ờ i ta chấp nhận bốn giai cấp trong xã hội Ấ n nhƣ  sau: 
1. G iai cấp tăng chữ  hay tu sĩ (B rahm ana) coi về tế tự  và giáo hóa. 
2. G iai cấp quí tộc và chiến sĩ (K shatriya) làm  vua, làm  quan, làm  tƣ ớng. 
3. G iai cấp thƣ ơ ng nhân, địa chủ (V aishya) làm  nghề nông, buôn bán. 
4. G iai cấp công nhân (S hundras) làm  công việc chân tay. 
M uốn trở thành m ột tín đồ của Ấ n G iáo không phải là chấp nhận nhữ ng tín điều m à phải 
thờ phƣ ợ ng và phải trở thành m ột trong bốn giai cấp xã hộ i nêu trên. T rong Ấ n Ð ộ giáo, 
con ngƣ ờ i phải qua vòng L uân H ồ i. C on ngƣ ờ i đƣ ợc tái sanh vào m ột giai đoạn cấp cao 
hay thấp là do nghiệp m ình đã làm  trong tiền kiếp, tốt hay xấu nhiều hay ít. M ột con 
ngƣ ờ i sau khi tái sanh đƣ ợc đầu thai làm  T u sĩ ở giai cấp đầu do kiếp trƣ ớc họ làm  lành 
lánh dữ . N hƣ ng nếu ngƣ ờ i T u sĩ của kiếp này hành động sai trái ác tâm , tâm  niệm  bất 
chánh thì kiếp sau sẽ tái sanh làm  súc vật. 
N goài bốn giai cấp nêu trên, còn  có nhiều thành phần sống ngoài lễ xã hộ i nhƣ : nhữ ng tu 
sĩ không nhà, nhữ ng ngƣ ờ i khố rách cùng tiện, cô thân độc m ã v.v... nhữ ng ngƣ ờ i ngoại 
quốc v.v... N gày xƣ a khi còn lúc sinh thờ i nhà cách m ạng bất bạo động G andhi đã hết sứ c 
bênh vự c nhữ ng kẻ khốn cùng ấy và đƣ ợc H iến P háp Ấ n Ð ộ đã bỏ lệ phân biệt giai cấp 
và cho nam  nữ  đƣ ợc bình quyền vào năm  1949. 
T rong cuộc đời của dân Ấ n trƣ ớc đây cũng đƣ ợc chia thành nhiều giai đoạn: 
T hờ i kỳ trong trắng, thanh khiết: L o học tập  
T hờ i kỳ đã trƣ ởng thành thì lập gia đình để m ƣ u sinh kiếm  tiền hƣ ở ng thụ và sống hẳn 
ho i trong tinh thần đạo đứ c. 
Ð ến khi gia đình đƣ ợc ổn định, con cái lớ n lên và trƣ ởng thành rồi, tuổi tác đã ngã về 
chiều thì vào rừ ng ẩn cƣ . 
Ð ến giai đoạn sau cùng của cuộc đờ i đó là thờ i kỳ thoát tục, vô g ia cƣ , rũ bỏ m ọi cám  dỗ 
ràng buộc của trần gian, sống khất thự c, vô vi thanh tĩnh để chuẩn bị ca khúc khải hoàn 
trên con đƣ ờng giải thoát (sinh ký, tử  qui). 
 
S ự  thờ phƣ ợ ng trong B à L a M ôn G iáo: 
 
T rong B à L a M ôn giáo vấn đề thờ phƣ ợ ng do các T u sĩ đảm  nhận thiên chứ c này, bở i vì 
giớ i tu sĩ là giai cấp số m ột, là giớ i thuần khiết nhất và là giớ i học hành hiểu biết về các 
giáo điều, các thủ tục hiến tế và lễ nghi đầy chi tiết rậm  đặc. 
V iệc thờ phƣ ợ ng Ð ạo B à L a M ôn thƣ ờng theo nhữ ng hình thứ c sau đây: 
T ham  dự  nhữ ng lễ hộ i tổ chứ c hằng năm  tại các đền thờ hay nhữ ng vùng đất thiêng do 
các tu sĩ hƣ ớ ng dẫn việc thờ phƣ ợ ng. 
D âng hoa quả, hiến sinh do các nhân hay là tập thể đƣ ợc thự c hiện tại tƣ  gia hay tại 
nhữ ng nơ i tôn nghiêm  của dân tộc 
Ð i hành hƣ ơ ng tại các thành  phố T hiêng v.v... 
 
Ấ n Ð ộ G iáo và con đƣ ờ ng giải thoát: 
 
M uốn giải thoát có theo nhiều phƣ ơ ng cách khác nhau: 
D ùng trự c giác để tìm  và đạt đến chân lý tối hậu tiềm  ẩn sau nhữ ng hiện tƣ ợng biểu hiện. 



T ôn sùng T hƣ ợ ng đế, hiến dâng trọn vẹn cuộc đờ i cho T hƣ ợ n g đế qua lòng tin và kính 
phục, vì T hƣ ợ ng đế đã bảo: “kẻ nào T hờ phƣ ợ ng ta, sẽ trở nên bất diệt”. K hi lò ng sùng 
tín bừ ng sóng trong tâm  hồn m ột cá nhân kính yêu T hƣ ợ ng đế, thì tâm  hồn kẻ đó đƣ ợc 
khai m ở và thấy đƣ ợc ánh sáng của chân lý. 
Ngoài ra còn có thể tập Y oga bằng cách ngồ i xếp bàn tọa, tĩnh tâm  để luyện tập tâm  lý và 
sinh lý nhằm  giải thoát đƣ ợc nhữ ng ràng buộc của thể xác. 
 
Ð ạo B à L a M ôn, T ôn G iáo C ội N guồn C ủa D ân T ộc C H A M P A : 
 
N hữ ng quốc gia nhƣ  M iến Ð iện, M ã L ai Á , T hái L an, C am bốt, L ào, V iệt N am , Nam 
D ƣ ơ ng, P hi L uật T ân và cả hai quốc gia đã bị xóa tên trên bản đồ thế giớ i đó là: P hù N am  
và C ham pa ... qui tụ trong m ột khoản không gian rộng lớ n chạy dọc từ biên giớ i Ấ n –  
H o a chạy vòng xuống kế cận vớ i biên giớ i Ö  C hâu và giáp vớ i nhữ ng hòn đảo thu ộc N ê 
Z ealand. T oàn khu vự c nêu trên, m ãi đến thờ i Ð ệ N hị T hế C hiến, vùng đất bao la đó 
đƣ ợc đặt tên là V ùng Ð ông N am  Á  để chỉ m ột địa danh chiến lƣ ợc quân sự . V ùng “Ð ông 
N am  Á  này lại nằm  trên ngã tƣ  đƣ ờng giao thông quốc tế, nên rất thuận lợ i cho các nền  
văn m inh văn hóa nhân loại cùng vớ i các tôn giáo trên thế giớ i gặp gỡ nhau, m ang đến 
cho các dân tộc thuộc vùng này nhữ ng sự  tiếp nhận hài hòa cũng nhƣ  nhữ ng vòng hào 
quang trong buổ i giao thờ i đối vớ i nhữ ng nền văn hóa và tôn giáo nói trên, trong đó có 
văn hóa Ấ n Ð ộ và B à L a M ôn giáo đã ảnh hƣ ở ng vào đất nƣ ớc C ham pa m ột cách êm  
đềm , ôn hòa dễ chịu khi bƣ ớ c vào và nhẹ nhàng thầm  lặng lúc bƣ ớc ra. D o đó m ặc dù 
C ham pa trong m ột vài thế kỷ đầu lập quốc đã ảnh hƣ ở ng văn hóa và tôn giáo Ấ n Ð ộ 
nhƣ ng chỉ ảnh hƣ ở ng vào lớp tăng lữ , lớp thống trị và lớp quí tộc, còn đối vớ i quần chúng 
C ham pa họ vẫn giữ  lề lố i sinh sống và tín ngƣ ỡ ng truyền thống từ  cội nguồn xa xƣ a để 
lại, vẫn giữ  bản chất và tinh thần cũng nhƣ  sắc thái riêng biệt hay nó i khác hơ n là văn 
m inh bản địa của dân tộc C ham pa. 
M ặc dù dân tộc C ham pa tiếp nhận văn hóa và tôn giáo Ấ n Ð ộ nhƣ ng đã bản địa hóa tôn 
giáo này cho phù hợp vớ i văn hóa cội nguồn của họ. T uy nhiên, qua nhữ ng chứ ng tích 
lịch sử , qua nhữ ng bia ký, qua nhữ ng di tích đền tháp, qua nhữ ng côn g trình kiến trúc, 
nhữ ng tác phẩm  điêu khắc, nhữ ng cách sống của các tu sĩ, chứ c sắc tôn giáo, qua nhữ ng 
phƣ ơ ng thứ c tế tự , việc kiêng cữ  thịt B ò của “C H Ă M  B à L a M ôn”, ngƣ ờ i ta có thể khẳng 
định đƣ ợc ngƣ ờ i C ham pa theo đạo B à L a M ôn từ  cội nguồn và cho đến ngày nay vẫn còn 
tiềm  ẩn m ột cách bàng bạc trong tôn giáo và văn hóa của họ nhữ ng gì của Ấ n Ð ộ giáo và 
văn hóa Ấ n: 
 
T ô n giáo B à L a M ôn trong các đền tháp và bia ký C ham pa  
 
N hƣ  phần trên trình bày: T ôn giáo B à L a M ôn của Ấ n Ð ộ có vô số thần, nhƣ ng có 03 vị 
thần chính nhƣ  sau: 
B rahm a (sáng tạo) 
V ishnu (bảo trì; S hiva (T hần phá hoại) 
Q ua nhữ ng bia ký, qua nhữ ng công trình kiến trúc, nhữ ng tác phẩm  điêu khắc, dân tộc 
C ham pa vẫn công nhận có sự  hiện hữ u của các vị T hần B rahm a, V ishnu, S hiva của Ấ n 
Ð ộ giáo: 
Các nhà điêu khắc chẳng nhữ ng điêu khắc, chạm  trổ 03 vị thần nổ i tiếng của B à L a M ôn 
giáo m à còn điêu khắc luôn cả nhữ ng hóa thân, nhữ ng con vật thiêng m à các T hần ấy 



cƣ ỡ i nữ a. V í dụ T hần B rahm a thƣ ờ ng cƣ ỡ i C ông T hần; thần V ishnu thƣ ờng cƣ ỡ i con 
N hân Ð iểu G aruda; T hần S hiva thƣ ờ ng cƣ ỡ i con B ò N andin thƣ ờ ng thấy tại các đền tháp 
khu T hánh địa M ỹ S ơ n, các đền T háp P ô K longirai, P ô R om é. 
M ột số vua C ham pa sau khi xây dự ng lên m ột T ƣ ợng T hần, tƣ ợng thần đó gắn luôn vớ i 
tên m ình. V ề sau khi m ột ông vua C ham pa tôn thờ  thần nào thì tên hiệu của ông ta đƣ ợc 
gọi gắn liền vớ i tên của vị thần đó. V í dụ nhƣ  vua B hadravarm an tôn thờ T hần S hiva. S au 
khi nhà vua này xây tháp xong thì lập L inga (biểu tƣ ợ ng D ƣ ơ ng tính của T hần S hiva 
đƣ ợc tôn thờ phổ biến ở C ham pa) tại khu T hánh Ð ịa M ỹ S ơ n. L inga này đƣ ợc xem  là cổ 
vật lâu đờ i nhất của C ham pa (từ  cuối thế kỷ thứ  IV  đến đầu thế kỷ V ). B iểu tƣ ợng L inga 
này gọ i theo P hạn ngữ  là B hadresvara (B hadr: phần đầu tên vua, E svara: hậu tố). 
T rong thờ i gian từ  năm  478 -578 L inga này bị phá hủy và đƣ ợc vua S am bhuvarm an rất 
sùng kính shiva cho sử a lại. S au đó vua S am bhuvarm an này đƣ ợ c gọi là S am bhu -
B hadresvara gắn liền tên ông ta là (S am bhu) vớ i tên L inga (B hadresvara) biểu tƣ ợng của 
T hần S hiva. 
 
V ua S risana thờ phụng T hần S hiva và ông ta cũng trự c tiếp thờ luôn L inga B hadresvara, 
sau đó vua S risana đƣ ợc gọi là S risana-B hadresvara. (thế kỷ 9) 
N hữ ng tác phẩm  điêu khắc, nhữ ng bia ký liên quan đến đạo B à L a M ôn của C ham pa cho 
thấy T hần S hiva đƣ ợc sùng kính nhiều hơ n ví dụ trong 128 bia ký của C ham pa tìm  đƣ ợc 
thì có 92 bia ký sùng kính S hiva và các hóa thân của N gài, chỉ có 5 bia ký nó i đến 
B rahm a, 8 bia ký đề cập đến P hật G iáo, 03 bia ký đề cập đến V ishnu, còn 21 bia ký chƣ a 
đƣ ợc xác định. (T rang 287 văn hóa C hăm , P han X uân B iên, P han A n, P han V ăn Ð ốp. 
T rong ngành điêu khắc cổ của C ham pa, dạng L inga là biểu tƣ ợng quan trọng nhất trong 
các hiện thân của T hần S hiva –  L inga kết hợp vớ i Y oni (biểu tƣ ợng kết hợp Â m  tính và 
dƣ ơ ng tính) dƣ ớ i dạng đang m úa đang chìm  đắm  trong suy tƣ ởng. 
T ại T háp P ô Inƣ  N ƣ gar (T háp B à N ha T rang) có nữ  căn của S hiva ở ngƣ ờ i C H Ă M  là 
Uma. 
C ác hiện thân khác của T hần S hiva là G am esa con trai của T hần S hiva m ình ngƣ ờ i đầu 
vo i. S kanda cũng là con trai của T hần S hiva, đứ ng trên lƣ ng chim  C ông T hần. N goài ra 
hiện thân của T hần S hiva còn có B ò T hần N andin. C on vật thiêng G ajasim ha (đầu V oi 
m ình S ƣ  T ử ) đều là nhữ ng con vật thiêng của vật thần m à T hần S hiva đã cƣ ỡ i. N hữ ng 
con vật T hần này đều có tại m ột số đền tháp tại T hánh Ð ịa M ỹ S ơ n. T ại T háp P okloong, 
T háp P o R om é ở P han R ang đều có thờ B ò T hần N andin đang nằm  trong T háp. 
T hần S hiva tuy là T hần hủy diệt nhƣ ng vớ i biểu tƣ ợng L inga và L inga –  Y o ni lại là tƣ ợng 
trƣ ng cho sự  sanh sô i nẩy nỡ, do đó biểu tƣ ợng thì L inga lại thể hiện sự  m ơ ƣ ớc của cƣ  
dân nông nghiệp C ham pa. 
H iện thân sinh động nhất của thần S hiva là tƣ ợng S hiva m úa, là biểu tƣ ợng cho năng lự c 
dồi dào của T hần S hiva, là ngài cũng là chúa tể của các vũ điệu. 
T ƣ ợng U m a tứ c vợ T hần S hiva của C ham pa ở tháp P ô Inƣ  N ƣ gar trông đẹp đẽ phi phàm  
của m ột nữ  thần tình yêu, khác vớ i nữ  thần tinh yêu K ali, D anga của T hần S hiva Ấ n Ð ộ 
trông có vể dữ  tợn hơ n. S ự  đẹp đẽ phi phàm  của nữ  T hần U m a của C hăm  có lẽ phát xuất 
từ tâm  hồn đẹp đẽ và kỹ thuật điêu khắc tân kỳ của các điêu khắc gia C ham pa. 
V ề T hần S hiva và V ishnu tuy không phải là hai T hần C H Ă M  vẫn không bỏ quên. T rƣ ờng 
hợp T hần B rahm a đƣ ợ c các điêu khắc gia m ô tả là T hần có 4 đầu, về sau còn 03 đầu. V ợ 
của B rahm a ở ngƣ ờ i C H Ă M  là S arasvati m ột nữ  T hần của khoa học và nghệ thuật. 



V ề T hần V ishnu C ham pa, tuy không phong phú nhƣ  ở Ấ n Ð ộ nơ i đƣ ợc đa số dân Ấ n thờ 
phƣ ợ ng các điêu khắc gia C ham pa qua tƣ ợng thần V ishnu ở phong lệ vớ i rắn thần N aga 
có nhiều đầu đã biểu thị đƣ ợc cho thần V ishnu là thần của nghệ thuật. Ở  Ð a N ghi, T uy 
H òa các điêu khắc gia C ham pa cho ta thấy đƣ ợc tƣ ợng thần V ishnu có bốn tay, đứ ng 
trang nghiêm  biểu hiện cho sự  khoan dung và công bằng ... 
N goài ra nhữ ng con thú linh thiêng m ang tính cách thần thoại nhƣ  K ala, M akara, quỉ dữ  
Y aksa v.v... của Ấ n Ð ộ giáo vẫn đƣ ợc dân tộc C ham pa tiếp nhận qua nhữ ng nét điêu 
khắc gia C ham pa đƣ ợc tìm  thấy nhiều nhất ở T hánh Ð ịa M ỹ S ơ n. 
S ự  ảnh hƣ ở ng sâu đậm  B à L a M ôn giáo về tâm  linh về triết lý qua các đền T háp, bia ký 
C ham pa kéo dài đến thế kỷ X V II thờ i vua P ô R om é thì có vẻ chuyển hƣ ớ ng, sẽ đƣ ợc nó i 
đến trong phần ngả rẽ tâm  linh của dân tộc ở nhữ ng  trang sau. 
 
T ô n giáo B à L a M ôn và các T u sĩ B à L a M ôn C ham pa: 
 
T rong xã hộ i dân tộc C ham pa các T u sĩ nhƣ  P asêh, T apah D hia là nhữ ng thành phần cốt 
cán của đạo B à L a M ôn C H Ă M . N hƣ ng vị tu sĩ đạo B à L a M ôn C ham pa là nhữ ng vị 
chứ c sắc tôn giáo lãnh đạo tinh thần của ngƣ ờ i C H A M P A  theo đạo B à L a M ôn, và là 
nhữ ng thành phần đƣ ợ c xem  là trung gian giữ a thần linh, thƣ ợ ng đế và dân gian C H Ă M . 
N hữ ng T u sĩ C ham pa gồ m  có: P asêh, T apah, D hia là nhữ ng vị chứ c sắc tôn giáo đƣ ợc 
m ọ i ngƣ ờ i C ham pa kính trọng. M uốn trở thành m ột tu sĩ B à L a M ôn C hăm , ngƣ ờ i thanh 
niên đó phải khỏa m ạnh, không tật nguyền, tƣ  cách đứ ng đắng, phải làm  m ọ i lễ rủa tội 
trƣ ớc khi trở thành tu sĩ, phải biết rành chữ  C H Ă M  và phải đƣ ợc các vị P ô P asêh chấp 
nhận. T hƣ ờ ng thƣ ờ ng nhữ ng thanh n iên có dòng tu sĩ (nhƣ  cha ông đã từ ng làm  tu sĩ) có 
khuynh hƣ ớ ng “Ð un K ok” thành tu sĩ. 
C ác tu sĩ còn đƣ ợc gọi là các chứ c sắc đạo B à L a M ôn, m ặc áo dài trắng, quấn chăng 
trắng có rìa m ép ngang phía dƣ ớ i gót chân và dọc bên trái của tấm  chăng có m àu sắc sặc 
sỡ khác nhau tùy cấp bậc của tu sĩ. T rên đầu quấn khăn trắng, búi tóc trên đỉnh đầu. 
T hiên chứ c cao cả của các tu sĩ B à L a M ôn là đảm  trách việc tế tự tang lễ hỏa táng hoặc 
có loại đám  tang nhỏ sau khi qua m ột đêm  rồi đem  an táng; làm  từ ng, sau khi hỏa táng 
xong rồi m ột thờ i gian sau hài cốt (xƣ ơ ng sọ) sẽ đƣ ợc các vị tu sĩ đảm  trách đƣ a vào 
“K út” giồng tộc hay nghĩa trang dòng tộc. N goài ra thiên chứ c các vị tu sĩ B à L a M ôn 
còn lo việc tế tự  trờ i đất. 
L ễ “Ð ung K ok” của m ột thanh niên m ớ i gia nhập tu sĩ thì nhỏ nhƣ ng lễ tấn phong m ột P ô 
P asêh lên chứ c P ô T apah thì rất lớ n và linh đình, kéo dài trong thờ i gian bảy ngày, rất 
đông ngƣ ờ i đến phụ giúp và hầu hết các vị tu sĩ các cấp của B à L a M ôn trong toàn vùng 
đến tham  dự , rất là tốn kém . B ở i vậy nhữ ng gia đình nghèo không đủ khả năng để làm  tu 
sĩ, vì ngoài nhữ ng lễ vật cúng tế, còn phải thết đãi biết bao nhiêu ngƣ ờ i đến tham  dự  
trong suốt thờ i gian 07 ngày đêm  nhƣ  vậy. 
K hi lên chứ c “P ô T apah” vị tu sĩ này bắt buộc phải biết rành rẽ về các B ộ kinh: 
G ăl P ak P lih: K inh rử a tội 
G ăl P rong (bô đại kinh): T ụng trong các lễ tấn phong chứ c sắc tôn giáo B à L a M ôn, tụng 
trong khi làm  lễ L ập K út hay nhập K út. 
G ăl P akbral bô i: K inh tụng trong nghi thứ c “nằm  thiếp” của lễ tấn phong “P ô T apah”, tu 
sĩ phải luôn luôn tâm  niệm . 
B ai kap: K inh tụng trong các lễ C ầu m ƣ a, cúng trị L ăng tháp tại các cử a sông (P lao S ah), 
lễ chận nguồn (K ap hlâu K rong). 



B ai K ap P alay: K inh tụng trong lễ cầu an và tống khứ  ôn dịch cho cả làng xó m . 
T rong thiên chứ c của T u sĩ B à L a M ôn, có lẽ lúc hành lễ về tang chế liên quan đến ngƣ ờ i 
quá cố là tối ƣ  quan trọng làm  thế nào để cho ngƣ ời quá cố đƣ ợc về vớ i tổ tiên vớ i thế 
giớ i bên kia thay vì xuống địa ngục; làm  thế nào để ngƣ ờ i đã chết đi không quây trở lại 
phá phách nhữ ng ngƣ ờ i trong gia đình, trong dòng tộc còn sống? V í dụ làm  cho ngƣ ờ i 
thân phải ố m  đâu, bệnh tật kể cả bắt họ phải chết đi. D o đó vai trò các vị T apah vô cùng 
quan trọng đối vớ i hệ thống tâm  linh của xã hộ i C H Ă M  B à L a M ôn. T hật ra quan niệm  
trên dần đà sẽ bớt đi đố i vớ i giớ i trẻ, m ỗi ngày m ộ t văn m inh hơ n. 
 
T u sĩ B à L a M ôn C H A M P A  C Ó  G IỐ N G  B À L A M Ô N  Ấ N  Ð Ộ  K H Ô N G ? 
 
V ề giai cấp xã hộ i: T u sĩ B à L a M ôn C hăm  là giớ i tăng lữ  thuộc giai cấp hàng đầu coi về 
tế tự, giống nhƣ  giai cấp tăng lữ  B à L a M ôn Ấ n Ð ộ là giai cấp đầu tiên của xã hộ i Ấ n Ð ộ. 
T u sĩ B à L a M ôn C hăm  cũng lo thờ phƣ ợ ng và cũng nhập thế nhƣ  giớ i tăng lữ  Ấ n Ð ộ: 
nghĩa là vẫn lập gia đình và vẫn lo hành đạo tuy nhiên tu sĩ B à L a M ôn C ham pa không có 
đi hành hƣ ơ ng tại các thành phố thiêng nhữ ng nơ i linh thiêng nhƣ  tu sĩ Ấ n Ð ộ. 
T u sĩ B à L a M ôn C ham pa không chủ trƣ ơng thoát tục, vô gia cƣ ; không chủ trƣ ơng sống 
khất thự c, không vào rừ ng ẩn cƣ  ở giai đoạn sau cùng của cuộc đờ i vớ i m ục đích để 
chuẩn bị giải thoát nhƣ  tu sĩ Ấ n Ð ộ. 
T u sĩ B à L a M ôn C ham pa vừ a nhập thế vừ a tu thân để hành đạo, để đƣ ợc tái sanh tốt đẹp 
hơ n ở kiếp sau qua “vòng luân hồ i” nghĩa là phải làm  tốt ở kiếp này để đƣ ợc tốt ở kiếp 
sau, chứ  không phải chỉ cầu xin ở kiếp này để đƣ ợ c tốt ở kiếp sau. 
C ác tu sĩ B à L a M ôn C ham pa thờ thần S hiva qua hình tƣ ợ ng “T hang B anrach” và trong 
“thang B anrach” đó có hình tƣ ợng “P ô D ebita T hw or” của C H Ă M  đặc trách về Ð ạo B à 
L a M ôn C ham pa dƣ ớ i hệ thống T hần S hiva. 
T rong lễ “R ija P raung” có 1 biểu tƣ ợng L inga –  Y o ni là hiện thân của thần S hiva. 
T rong lễ hỏa táng của ngƣ ờ i C H Ă M , có nhà m ồ bằng giấy (T hang  Thwor) và có hình Bò 
T hần N andin để đƣ a linh hồn ngƣ ờ i quá cố về vớ i cõi đờ i bên kia thế giớ i, đó là lý do các 
tu sĩ C H Ă M  không ăn thịt B ò. 
Q ua nhữ ng phần trình bày ở trên, Ấ n Ð ộ giáo hay “B à L a M ôn” giáo đã ảnh hƣ ở ng sâu 
đậm  vào “đứ c tin” của các vua C ham pa qua nhữ ng hình tƣ ợng thờ trong đền tháp và sự  
ghép tên của các vua vàotên hiện thân của T hần S hiva. C ác vua C ham pa tin rằng ba vị 
T hần B rahm a, V ishnu, và S hiva, nhất là thần S hiva sẽ phù hộ cho nhà vua lãnh đạo và 
điều hành đất nƣ ớc, bảo vệ sứ c m ạnh và sự  tồn tại lâu dài cho nhà vua và hoàng gia, đem  
lại sự  thanh bình, thịnh vƣ ợ ng cho tổ quốc C ham pa. 
Ð ạo B à L a M ôn cũng ảnh hƣ ở ng đến các tu sĩ C ham pa về phƣ ơ ng diện tế tự , về phƣ ơ ng 
diện nhập thế tu thân để hành đạo và thờ phƣ ợ ng. T u sĩ C ham pa cũng đƣ ợc x ấp vào giai 
cấp trên cùng của xã hộ i C ham pa giố ng nhƣ  tu sĩ Ấ n Ð ộ đối vớ i xã hộ i Ấ n. 
N guyên lý căn bản thứ  ba (Â tm an: T iểu ngã) tứ c  
”V òng L uân H ồ i” của Ấ n Ð ộ giáo cũng đã ảnh hƣ ởng sâu đậm  đến nhân sinh quan vua 
chúa, tăng lữ , quần chúng C ham pa, nghĩa là cái “nhân” gieo ở kiếp này là cái “quả” của 
kiếp sau. 
T rong bố i cảnh tôn sùng và cúng tế vô số thần linh theo tín ngƣ ỡ ng bản địa từ  xã hộ i 
nguyên thủy của C ham pa, thêm  vào “V òng L uân H ồi” của Ấ n Ð ộ giáo đã thấm  sâu vào 
tim  óc của dân tộc C ham pa, biến dân tộc này thành nhữ ng lớp dân ngoan hiền an phận và 
thụ động lo tích lũy nhữ ng hành động tốt đẹp của kiếp này để có m ột cuộc hành trình an 



bình ở kiếp sau. C hính cái nguyên lý tiêu cự c, của “V òng L uân H ồ i” Ấ n Ð ô giáo này là 
nhữ ng lờ i ru êm  ái nhất để cho vạn lớp dân C hiêm  kể cả vua chúa đã yên ngủ trong giấc 
m ộ ng đƣ ợc ăn trái ngọt ở kiếp sau! C ái “V òng L uân H ôi” của B à L a M ôn. P hù hộ kẻ 
thiện và trừ ng phạt kẻ ác của thần linh C ham pa, đã biến ngƣ ờ i C H A M P A  có bản chất 
lƣ ơ ng thiện. T hế m à cũng có nhữ ng kẻ viết lịch sử  cho rằng dân tộc C ham pa là hiếu 
chiến, là cƣ ớp biển! 
T rong giai đoạn ban sơ, tiền nhân C ham pa có đờ i sống an nhàn hòa hòa hợp vớ i thiên 
nhiên, m ỗ i ngày nhƣ  m ọ i ngày trong cảnh đờ i thảnh thơ i nơ i làng m ạc buôn sóc, nếp sống 
này đã ảnh hƣ ở ng đến tƣ  duy và bản sắc dân tộc C ham pa. 
T rong nhữ ng giai đoạn đầu lập quốc và xây dự ng đất nƣ ớc, cùng vớ i văn hóa bản địa, vớ i 
tin ngƣ ỡ ng dân gian; các hệ thống tổ chứ c chánh quyền nền tảng xã hội, và niềm  tin tôn 
giáo đƣ ợc vay m ƣ ợ n m ột phần từ  quê hƣ ơ ng Ấ n Ð ộ. 
Ð ố i vớ i V ƣ ơ ng Q uốc có nhiều thị tộc này, C ham pa lo ổn định nhân tâm , đoàn kết dân tộc 
song song vớ i công cuộc kiến tạo đất nƣ ớc. K húc hát hoan ca vang vọng khắp thôn trang, 
buôn sóc từ cao nguyên xuống đồng bằng. H oa C ham pa nở rộ trên nhữ ng nẻo đƣ ờng đất 
nƣ ớc quê hƣ ơ ng. T ừ  vua quan cho đến thần dân cùng chung m ột tƣ  duy dân tộc, cùng 
chung m ột đứ c tin tôn giáo cội nguồn B à L a M ôn; tay trong tay cùng nhau yêu thƣ ơ ng 
đoàn kết xây dự ng đất nƣ ớc C ham pa và hát khúc hoan ca dƣ ớ i ánh nắng ban m ai huy 
hoàng của bầu trời C hiêm  quốc. 
 
N gả rẽ T Â M  L IN H  C Ủ A  D Â N  T Ộ C  C H A M P A  
 
N hƣ  đã trình bày ở trên, đờ i sống tâm  linh của dân tộc C ham pa là dự a vào tín ngƣ ỡng bản 
địa vớ i vô số thần linh và cho đến vào thế kỷ đầu sau công nguyên lại có sự  truyền bá đạo 
B à L a M ôn từ  Ấ n Ð ộ vớ i ba bị thần tối thƣ ợ ng là B rahm a, V ishm u và S hiva tạo thành 
m ột hệ thống tâm  linh hỗn hợp vớ i quyền năng vô hình chi phố i đờ i sống tam  linh của 
dân tộc C ham pa, soi đƣ ờ ng chỉ lố i, phù hộ và che chở cho dân tộc này có đầy đủ tin yêu 
và nghị lự c sống bình yên trên q uê hƣ ơ ng xứ  sở dấu yêu C ham pa trong suốt quãng đờ i 
dài hơ n sáu thế kỷ lập quốc. N hƣ ng rồi cảnh đờ i lên xuống nhƣ  nƣ ớc đầy vơ i, khi nắng 
sớ m  lúc lại m ƣ a chiều và đến thế kỷ thứ  07 m ột hệ thống tâm  linh khác lại xâm  nhập vào 
C ham pa dân thƣ a đất hẹp này đó là Ð ạo P hật hay P hật G iáo (9) 
 
P hật G iáo: 
 
P hật T ổ hay là ngƣ ờ i sáng lập ra P hật giáo là T Ấ T  Ð Ạ T  M A . N gài sanh tại K apilavastu 
(G ià T ỉ L a) m ột đô thị phía B ắc nƣ ớ c Ấ n Ð ộ trong m ột gia đình quyền quí cao sang thuộc 
bộ tộc S Â K Y A  nên thƣ ờ ng gọi là S âkyam uni (T h ích C a M âu N i, có nghĩa là nhà hiền 
triết của bộ tộc S âkya). 
V ì ƣ u tƣ  trƣ ớc kiếp sống đau thƣ ơ ng của con ngƣ ờ i: sinh, lão, bệnh, tử nên ngài đã rũ bỏ 
cảnh sống giàu sang phú quí, giã từ  cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, ra đi tìm  cách 
cứ u rỗi chúng sinh, lúc còn 29 tuổi đờ i. S au thờ i gian tu thân khổ hạnh nơ i chốn rừ ng sâu 
nƣ ớc độc cho đến năm  35 tuổi, ngài đắc đạo và đi du thuyết dọc theo sông G ange (S ông 
H ằng H à) và cả m iền Ð ông nƣ ớ c Ấ n để truyền bá đạo giáo của m ình. S au 45 năm  du 
thuyết truyền đạo, N gài viên tịch vào năm  80 tuổi. 
V ề giáo lý của P hật giáo gồm  có: K H Ổ , T Ậ P , D IỆ T , Ð Ạ O . 
 



K H Ổ : đờ i là biển khổ, sinh ra là khổ, bệnh khổ, già khổ, chết là khổ. C ái gì m ình không 
m uốn m à lại đến vớ i m ình là khổ. C ái gì m uốn m à không đặc đƣ ợc là khổ v.v... 
 
T Ậ P : L à ƣ ớc vọng là tham  sinh quí tử , là dục vọng, tham  lam , tham  tiền bạc, tham  địa vị 
v.v... 
 
D IỆ T : M uốn diệt khổ phải diệt dục. D iệt đƣ ợc dục là tới đƣ ợ c N iết B àn. N iết B àn không 
phải là không gian xa xô i trên T rời m à ngay ở trong lòng ngƣ ờ i. K hi con ngƣ ờ i đ ã diệt 
đƣ ợc dục vọng ham  m uốn thì lòng ngƣ ờ i thoải m ái, tâm  hồn nhẹ nhàng phơ i phớ i, trạng 
thái này chính là N iết B àn. 
Ð Ạ O : K hông đắm  xây lạc thú, không tự ép xác khổ hạnh, không lô i cuốn bở i dục vọng 
m à phải giải đi thự c tiễn gọi là T rung Ð ạo. 
P hật giáo  đã tạo cho tín đồ của m ình m ột lòng từ  bi vô lƣ ợ ng, vô biên. T ín đồ P hật giáo 
phải biết trân trọng thƣ ơ ng quí đờ i sống của ngƣ ờ i khác dù ngƣ ờ i đó giàu sang hay nghèo 
hèn. R iêng các tu sĩ đặc biệt nhƣ ng khất sĩ phải sống trong chay tịnh tuyệt đối. P hải côn g 
nhận sự  nghèo khổ, phải tha thứ  cho kẻ thù. T rong khi đạo B à L a M ôn đặt căn bản của 
m ình trên sự  phân chia giai cấp thì P hật giáo đã rộng đƣ ờ ng giải thoát của m ình cho tất cả 
m ọ i chúng sinh. P hật giáo cũng có triết lý luân hồi nhân quả giống nhƣ  “V òng L u ân H ồi” 
của Ấ n Ð ộ giáo, do đó hai tôn giáo này dung hòa vớ i nhau và không loại trừ  nhau. 
P hật giáo đã truyền bá vào C ham pa ra sao? 
N hƣ  trên đã nói: T heo sử  liệu T rung H oa đƣ ợc nhà nghiên cứ u cổ học M aspero cho rằng: 
P hật giáo vào C ham pa hồ i thế kỷ thú 07, và cũng theo M aspero, năm  605 T ƣ ớng L ƣ u 
P hƣ ơ ng của T rung H oa đã đem  quân bao vây và đánh phá nƣ ớc L âm  Ấ p là tiền thân của 
C ham pa đã cƣ ớp bốc của cải, thu lƣ ợ m  chiến lợ i phẩm  và tịch thu 1350 pho sách của 
kinh P hật và sách chính sử  C ham pa. 
N hà nghiên cứ u khoa học I-T sing cũng cho rằng C ham pa là m ột trong các quốc gia tôn 
sùng học thuyết P hật T hích C a. 
L .F inot đã nghiên cứ u về bia V õ cạnh N ha T rang, đã loan báo rằng: nhữ ng vị vua 
C ham pa dự ng bia P hật giáo là nó i lên sự  thấu hiểu đƣ ợc nỗ i đau khổ của ngƣ ờ i và nói lên 
lò ng hy sinh cho tha nhân, theo lờ i dạy của P hật pháp. D o đó m ặc dù nhữ ng di tích và bia 
ký P hật giáo ở C ham pa không nhiều và đồ sộ cùng khắp đất nƣ ớc nhƣ  B à L a M ôn giáo; 
nhƣ ng, nhữ ng di tích và bia ký sau đây chứ ng tỏ P hật giáo m ột thờ i đã hiện diện trên đất 
nƣ ớc C ham pa m à dƣ  âm  của Á nh đạo vàng còn văng vẳng đến ngày nay: 
T u việnn Ð ồng D ƣ ơ ng Q uảng N am  là m ột tu viện quan trọng của P hật giáo Ð ại T hừ a ở 
Ð ông N am  Á  vào thế kỷ IX -X  và là m ột trung tâm  nghệ thuật P hật giáo lớ n nhất của 
C ham pa. V ào năm  1901, L . F inot đã công bố 07 di tích P hật giáo ở Ð ồng D ƣ ơng (trong 
07 hiện vật này có 03 tƣ ợng P hật để ở V iện bảo tàng S àigòn, bốn (04) tƣ ợng còn lại ở 
V iện bảo tàng G uim et P háp Q uốc. 
D i tích Ð ại H ữ u ở Q uảng T rị là m ột tƣ ợng P hật bằng Ð ồng cao 0,445 khuông  m ặt m ang 
đƣ ờ ng nét C H Ă M  (theo công bố của L .F inot và G oloubew ). 
Ngoài ra, vua Jaya-S im havarm an có dự ng bia nó i về việc thành lập ngôi đền P hật giáo 
mang tên Rata-L okesvara để thờ vị thần L okesvara. 
T ại B ình Ð ịnh có m ột tƣ ợng B ồ T át Q uan Â m  bằng đồng m ang chứ ng tích P hật giáo Ð ại 
thừ a ở C ham pa. C ũng ở tại B ình Ð ịnh có m ột tƣ ợng P hật bằng đồng bốn tay, cao 0,64, có 
niên đạo từ  thế kỷ V II-X  m ang đƣ ờ ng nét nghệ thuật điêu khắc C H A M P A , hiện nay để 
tại B ảo tàng viện lịch sử  S àigòn. 



T ại Q uảng K hê các nhà khảo cổ cũng tìm  thấy m ột cái đầu của tƣ ợng B ồ T át và m ột 
tƣ ợng P hật có niên đại từ  thế kỷ IV -V I là nhữ ng tƣợng m ang đƣ ờ ng nét điêu khắc của 
Champa. 
B ia Ð ồng D ƣ ơ ng Q uảng N am  thuộc tu viện Ð ồng D ƣ ơ ng khắc chữ  S anscrit nó i đến V ua 
Sri-Y aya Indravarm an có xây m ột ngô i đền và m ột tu viện P hật giáo vào năm  875; trong 
ngô i đền này thờ luôn cả Ð ứ c P hật và T hần S hiva. 
B ia B akul P han R ang tại làng C hung M ỹ (P alay B alachong) có 9 dòng chữ  P hạn 
(S anscrit) và 07 dòng chữ  C H Ă M  cổ có niên đại: 829 nói về đờ i vua V ikratavarm an III, 
có  con của m ột vị T hƣ ợ ng T hƣ  của triều đình tến là S thavira-B uddhanir vana đã xây hai 
tu viện và hai ngồ i đền thờ Ð ứ c P hật và T hần S hiva. 
V ua Indravarm an II theo P hật giáo, ngài đã có công xây dự ng m ột thủ phủ nguy nga lộng 
lẫy nhất của V ƣ ơng triều Indrapura tại khu vự c Ð ồng D ƣ ơ ng Q uảng N am . V ua 
Indravam an II là m ột ngƣ ờ i đứ c độ lên nắm  ngô i vua chứ  không phải cha truyền con nố i. 
D o đó trƣ ớc khi băng hà, vi tôn thờ đạo P hật nên ngài đã nhận T hụy hiệu: 
P aram abuddhaloka. N gữ  căn “B uddha” có nghĩa là P hật; điều này cho thấy nhà vua nghĩ 
rằng ông ta đã tu hành ở kiếp trƣ ớc nên kiếp này đƣ ợc trở thành m ột Q uốc V ƣ ơng. 
Q ua nhữ ng di tích, bia ký đã đƣ ợc các nhà khoa học nghiên cứ u, khảo cổ xác định cho 
thấy P hật giáo quả thật đã len lỏ i vào triều đình C ham pa cùng  vớ i B à L a M ôn giao. 
C ả hai tôn giáo này đều có triết lý luân hôi giố ng nhau nên chẳng nhữ ng không loại trừ  
nhau m à còn dung hợp vớ i nhau để cùng tồn tại trên đất nƣ ớc C ham pa. K huynh hƣ ớ ng 
dung hòa này là m ột đặc trƣ ng của dân tộc C ham pa đối vớ i tôn giáo từ vua, quan triều 
đình cho đến hàng thứ  dân. 
T u y nhiên, nhìn chung dƣ ờ ng nhƣ  P hật giáo ảnh hƣ ở ng sâu đậm  vào m ột số vua quan 
trong giai đoạn nào đó của sự  hiện diện P hật giáo, nhƣ ng chƣ a thấy có nhữ ng di tích và 
sắc nét cụ thể để chứ ng tỏ rằng P hật giáo cũ ng ảnh hƣ ở ng sâu rộng đến các từ ng lớp dân 
chúng C ham pa nhƣ  B à L a M ôn giáo. 
 
H Ồ I G IÁ O  (IS L A M ) 
 
Islam  là m ột tôn giáo tôn thờ đấng tạo hóa A llali, xuất hiện từ  thế kỷ 7 tại vùng đất Ả  
R ập S au D i, T rung Ð ông ngày nay. M uham m ad ngƣ ờ i Ả  R ập, sanh năm  570 T .L  đ ƣ ợc 
đấng A llah cử  làm  T hiên sứ  của đạo IS L A M . T hiên kinh Q ur’A n làm  căn bản đứ c tin của 
M uslim  và đƣ ợc T hƣ ợ ng Ð ế toàn năng ban xuống cho trần gian qua m ột số T hiên sứ , 
trong đó có vị T hiên sứ  sau cùng là M uham m ad cho đến ngày tận thế. 
T heo đứ c tin Islam , m ỗ i M uslim  đều phải chịu trách nhiệm  m ọ i hành vi của m ình trƣ ớc 
đấng A llah và duy nhất không qua m ột trung gian nào khác. N gƣ ờ i M usliru phải biết rõ 
việc hatal (đƣ ợc làm ) và điều haram  (nhữ ng điều không đƣ ợc làm ). Islam  qui định việc 
đạo và việc đờ i phải đƣ ợc gắn liền vớ i nhau (08). 
 
T hờ i điểm  du nhập Islam  vào C ham pa: 
 
T rong cuốn la R o yaum e đe C ham pa, G . M aspero có đề cập đến E d H uber đả soi sáng 
thấy trong sử  T àu đời nhà tống có ghi rằng “ở C ham pa có giống trâu núi, không dùng vào 
việc cày bừ a chỉ giết để tế quỉ”(09). T rƣ ớc khi giết con trau, vị thần cúng phải đọc thần 
chú “A  L a H òa C ập B ạt”, nghe tƣ ơng tự  nhƣ  công thứ c chữ  Ả  R ập: “A lluha A kbar” có 
nghĩa là “T hƣ ợ ng đế vĩ đại”, đó là m ột câu kinh của ngƣ ờ i M uslim  đọc lên trƣ ớc khi giết 



hay làm  thịt m ột con vật. T ừ điểm  này E d H uber suy diễn ra rằng: C ó lẽ đã có ngƣ ờ i 
C H Ă M  theo H ồi G iáo từ  đời nhà T ống (13) vào thế kỷ thứ  10. Q uan điểm  này cần phải 
đƣ ợc so i sáng lại, nhiều tác giả không đồng ý; vì Islam  là m ột tôn giáo tôn thờ đấng tạo 
hóa duy nhất m ệnh danh là A llah. Ð ạo Islam  không cúng tế quỉ thần hay thần linh nào 
hết. D o đó việc giết trâu để tế quỉ hay thần linh không đúng vớ i đứ c tin của M uslirne. 
H ơ n nữ a nếu có ngƣ ờ i C ham pa theo H ồi giáo từ thế kỷ 10, m à H ồ i giáo lúc đó đã đủ 
m ạnh để lan rộng nhanh, thế thì tại sao không có nhữ ng dấu tích giáo đƣ ờng (m asjid) và 
sắc nét lớ n nào lƣ u lại ít ra tại P anduranga? H ơ n nữ a sau thế kỷ X , các đền tháp vẫn còn 
tiếp tục xây lên, theo kiến trúc và điêu khắc Ấ n Ð ộ. 
T heo vài chứ ng tích cổ học: m ột bia ký có niên đại năm  1039 và m ột bia ký khác ... vào 
năm  1025 là hai m ộ bia viết bằng chữ  Ả  R ập và đƣ ợc P . R avaisse dịch ra và lý giải rằng 
khoảng giữ a thế kỷ 10 đã có m ột số ngƣ ờ i ngoại quốc đến làm  ăn buôn bán ở C ham pa và 
đƣ ợc dân C ham pa cho cƣ  trú. 
P .Y . M auguin cũng nêu lên  có  m ột cộng đồng H ồi giáo nƣ ớc ngoài có cƣ  trú ở nƣ ớc 
C ham pa vì sinh kế. M auguin cũng nó i rằng: ở vùng Q uảng Ð ông T rung Q uốc đờ i nhà 
T ống, có nhữ ng gia đình H ồ i giáo gốc Ả  R ập m à trƣ ớc đó đã từ ng sống ở C ham pa (10) 
T u y cộng đồng H ồi giáo góc T rung Ð ông nêu trên, có quan hệ vớ i cƣ  dân C ham pa, 
nhƣ ng theo tác giả M auguin, H ồ i giáo chƣ a có thể ảnh hƣ ở ng đến văn hóa và đứ c tin cộ i 
nguồn C H Ă M . M auguin quan niệm  rằng khi nào vua quan triều đình và m ột phần đáng 
kể dân chúng cùng thuận theo đứ c tin Islam , lúc bấy giờ C ham pa m ớ i đƣ ợc H ồi giáo hóa 
(11). V à nhƣ  lịch sử  đã cho thấy, đến tiền bán kỷ thứ  15 C ham pa vẫn còn m ạnh về chánh 
trị và quân sự , cũng nhƣ  m ọ i sinh hoạt tâm  linh, văn hóa, kiến trúc đền tháp v.v.... vẫn 
còn m ang đậm  sắc thái cộ i nguồn từ  thờ i lập Q uốc nguyên thủy, m ặc dù trƣ ớc đó P hật 
giáo đã len lỏ i vào triều đình C ham pa, vua Indravarm an II đã theo P hật giáo. H ơn nữ a từ  
thế kỷ X II đến thế kỷ X V , nền thƣ ơ ng nghiệp hàng hải C ham pa khá phát triển nên đã 
từ ng giao thƣ ơng vớ i Indonesia, M alysia, M alacca ... là nhữ ng quốc gia H ồi giáo đang 
giữ  vai trò ƣ u thế, nhƣ ng C ham pa chƣ a chuyển đổi tƣ  duy và cũng chƣ a hề thay đổ i đứ c 
tin. 
C ho đến giữ a thế kỷ 17 (16) theo M auguin, C ham pa m ớ i đƣ ợc H ồ i giáo xâm  nhập vớ i 
m ột m ứ c độ đáng kể. N hƣ  vậy, m ô i trƣ ờng và hoàn cảnh  xã hộ i C ham pa lúc đó ra sao 
khiến cho m ột số dân chúng rờ i cộ i nguồn để tiếp nhận tôn giáo Islam ? T heo M aspero và 
M auguin nhữ ng nhà khoa học kỳ cự u này cho rằng: đây là giai đoạn dầu sô i lử a bỏng, vô 
cùng khó khăn của giai đoạn lịch sử  đất nƣ ớc C ham pa (17 ). C hiến tranh và m áu lử a tàn 
khốc. 
C ũng chính giai đoạn khốc liệt này, dân tộc C ham pa lại bắt đầu có m ột ngả rẽ tâm  linh, 
m ột bộ phận dân tộc lại thay đổ i. 
C ũng chính giai đoạn khốc liệt này, dân tộc C ham pa lại bắt đầu có m ột ngả rẽ tâm  linh, 
m ột bộ phận dân tộc lại thay đổ i đứ c tin để rờ i tâm  linh cộ i nguồn B à L a M ôn theo H ồi 
giáo giữ a lúc V ƣ ơ ng Q uốc ngày càng đuối sứ c để đƣ ơ ng đầu vớ i Ð ại V iệt và tình hình 
kinh tế, chánh trị và nhân tâm  rối ren. 
T rƣ ớc ngả rẽ tâm  linh này, tạo nên hai sắc thái khác biệt trong hệ thống tâm  linh vốn 
thuần nhất trong xã hộ i C ham pa từ  trƣ ớc đến nay (m ặc dù có P hật giáo nhƣ ng đã dung 
hòa lại đƣ ợc. M ột hệ thống tâm  linh cũ vớ i tín ngƣ ỡng dân gian tôn thờ vô số thần linh, 
cùng vớ i hệ thống tâm  linh m ớ i là H ồ i giáo chỉ tôn thờ đấng tối cao m ệnh danh là đấng 
A llah, do đó m âu thuẫn về đứ c tin quần chúng lại xẩy ra, khiến cho chan hòa huyết lệ vớ i 
nhau và tình đoàn kết dân tộc bị phân rẽ trong đớn đau dày vò. 



Ð ể ổn định nhân tâm  và tạo m ột sứ c m ạnh đoàn kết dân tộc vua P o R om é phải dân tộc 
hóa hai hệ thống tâm  linh Ấ n giáo và H ồi giáo thành m ột hệ thống tín ngƣ ỡ ng riêng của 
dân tộc C ham pa gồm  có A w ar và A hier, đồng thờ i kết hợp hài hòa hai tín ngƣ ỡ ng tôn 
giáo đƣ ợc dân tộc hóa này cùng vớ i văn hóa bản địa truyền thống, thành m ột nền văn  hóa 
m ớ i gọ i là văn hóa P anduranga-Champa. 
Ð ồ ng thờ i vua P o R om é phải vƣ ợt đại –  D ƣ ơng đi qua K elantan ở M ã L ai để tìm  sinh lộ 
cho đất nƣ ớc C ham pa, nhƣ ng không kịp nữ a, định m ệnh đã xuống tay m ột cách phủ 
phòng, tàn nhẫn và nhanh chóng, sau cùng phải sụp đ ổ hoàn toàn vào năm  1832. 
N ền văn hóa P anduranga –  C ham pa bao gồm  A w ar, A hier cùng vớ i văn hóa cội nguồn 
truyền thống C ham pa cho đến ngày nay vẫn còn đƣ ợc dân tộc C ham pa tại vùng đất 
P anduranga cũ cƣ u m ang và trân trọng; họ sống co cụm  vớ i nhau êm  ấm  trong  tình nghĩa 
chủng tộc ruột thịt, trong nền văn hóa cội nguồn niên viễn và ô m  ấp nhữ ng trang sử  cũ 
vàng son của dân tộc, nuối tiếc m ột tổ quốc thân yêu đã m ất trên chính trƣ ờng thế giớ i 
nhƣ ng vẫn còn trong não trạng, trong ký ứ c của vạn lớp dân C H Ă M , và xót xa cho nhữ ng 
ngƣ ờ i đồng chủng, cùng m àu da cùng dòng m áu, sống lang bạc, ly tán đến m ột số quốc 
gia Ð ông N am  Á , và trong m ấy thế kỷ trôi qua học còn chút gì để nhớ để thƣ ơ ng đến cội 
nguồn của chính họ hay không? 
 
IV . V Ă N  H Ó A  C Ộ I N G U Ồ N  C H A M P A  L À  V Ă N  H Ó A  C Ủ A  M Ộ T  C Ƣ  D Â N  M Ẫ U  
H Ệ  
 
T ừ  trong quá khứ  xa xâm , theo truyền thuyết, dân tộc C ham pa tôn xƣ ng N ữ  thần P ô Inƣ  
N ƣ gar là “T hần m ẹ của xứ  sở ”, ngƣ ờ i đã khai sáng ra giang sơ n gấm  vóc của dân tộc 
C ham pa. P ô Inƣ  N ƣ gar là nữ  thần khai hóa dân tộc C ham pa, dạy cho họ b iết phép trị 
nƣ ớc an dân, biết phƣ ơ ng cách sản xuất lúa C H IÊ M , lúa nƣ ớc, biết cách dẫn thủy nhập 
điền để phát triển kinh tế và cách thứ c trồng bông dệt vải, m ang đến cho dân tộc C ham pa 
m ột cuộc sống ấm  no sung m ãn. 
Ð ể nhớ công đứ c của N ữ  T hần P ô Inƣ  N ƣ gar, dân tộc C ham pa đã dự ng xây đền tháp tại 
nhiều nơ i để thờ phụng nữ  thần. Ð ặc biệt tại N ha T rang trên đồi xinh đẹp gần cầu X ó m  
B óng có con sông viền ngang chân đồi, các vị vua C ham pa ngày xƣ a đã xây thánh địa N ữ  
thần “P ô Inƣ  N ƣ gar” để thờ phƣ ợ ng; đây cũng là công trình văn hóa kiến trúc nguy nga 
của dân tộc C ham pa, m ột di sản của tiền nhân m à bất cứ  ngƣ ờ i C ham pa nào cũng phải 
trân trọng, phải bảo tồn ít ra trong cõi lòng của m ình. C ó thể chăng vì là nhân vật đầu tiên 
khai sáng ra non sông C ham pa là m ột nữ  vƣ ơ ng nên dân tộc C ham pa từ  trong quá khứ  
của cội nguồn, đã đón nhận chế độ m ẫu hệ và còn kéo dài đến ngày nay. 
T rong sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc C ham pa, qua hơ n hai trăm  năm  thăng 
trầm  của lịch sử , biết bao vật đổi sao dờ i, biết bao cảnh “tang điền biến vi thƣ ơ ng hải”, 
nhƣ ng chế độ m ẫu hệ C H Ă M  đến nay vẫn không hề thay đổi. 
T rong m ọi sinh hoạt gia đình, ngƣ ờ i phụ nữ  C H Ă M  luôn luôn giữ  vai trò chủ yếu: trong 
hôn nhân, trong tang lễ, trong tế tự, trong vấn đề quản thủ tài sản lẫn con cái trong g ia 
đ ình. 
Ð ố i vớ i ngƣ ờ i đông phƣ ơ ng, vấn đề quan hôn tang tế, là nhữ ng điều quan trọng đối vớ i 
m ỗ i con ngƣ ờ i trong cuộc sống và cũng là nhữ ng hình ảnh sắc thái văn hóa truyền thống 
của m ột dân tộc, cần đƣ ợc cƣ u m ang gìn giữ , đối vớ i dân tộc C ham pa, sắc thái truyền 
thống ấy đƣ ợc phản ảnh rõ rệt hơn trong yếu tố: “m ẫu hệ”. 



T rong hôn nhân: ngƣ ờ i con gái lớ n lên đến tuổi cập kê, m uốn lập gia đình, thì ngƣ ờ i phụ 
nữ  chủ động trong việc hôn nhân; hỏi chồng, cƣ ớ i chồng về nhà m ình. C on cái sanh ra 
nhận bên “m ẹ” làm  nộ i, m ặc dù ngày nay m ấy đứ a con vẫn lấy họ C ha nhƣ  ngƣ ờ i V iệt 
Nam. 
T rong đờ i sống gia đình, m ặc dù ngƣ ờ i chồng làm  việc cự c nhọc lam  lũ để m ƣ u tìm  vật 
chất của cãi, nhƣ ng ngƣ ờ i vợ vẫn là ngƣ ờ i quản lý tài sản, nhà cử a, ruộng vƣ ờ n tiền nông 
v.v. . . Trong trƣ ờng hợp hai vợ chồng ly hôn, tất cả con cái đều ở vớ i m ẹ. G ia sản chung 
của hai vợ chồng đều giao lại cho vợ quản lý và giao lại cho ngƣ ờ i con gái trong gia đình. 
N gƣ ơ i đàn ông ra đi trong hai bàn tay trắng. 
Ð ố i vớ i tang lễ trong gia đình đều cho ngƣ ờ i đàn bà (vợ) đảm  đang, quán xuyến m ọ i việc 
vì ngƣ ờ i chồng là ngƣ ờ i ngoài họ tộc, không đƣ ợc quyền điều hành nhữ ng vấn đề liên 
quan đến công việc thờ cúng, tế tự  bên vợ. N ếu chẳng m ay ngƣ ờ i chồng qua đờ i, ngƣ ờ i 
vợ, sau khi lo tống tángt cho chồng, thi hài ông ta sẽ đƣ ợc an táng bên nghĩa trang của 
thân m ẫu ông ta. V ì trong chế độ m ẫu hệ không nhữ ng áp dụng cho ngƣ ờ i còn sống, m à 
ngay khi qua đờ i cũng thự c hiện theo chế độ m ẫu hệ. C ó nghĩa là khi m ớ i lọt lòng m ẹ, 
đứ a bé nằm  ngay bên cạnh m ẹ, nên khi chết đi cũ ng phải trở về ngay bên cạnh m ẹ chung 
m ột nghĩa trang tộc cho m ẹ. 
T rong tế tự  đền đài, đình m iếu hoặc nhữ ng lễ hộ i liên quan đến cộng đồng làng xó m , 
ngƣ ờ i đàn bà trong gia đình đều có trách nhiệm  lo tiền bạc gạo thóc, vật dụng đem  đến 
đóng góp chung vớ i cộ ng đồng để lo thự c hiện việc lễ hộ i dân gian. V ề tế tự tổ tiên, ông 
bà, tiền nhân m ang ý nghĩa sâu xa của nó là tỏ lòng nhớ ơ n sanh thành và lƣ u truyền nò i 
giống cho giòng tộc, cho gia đình cũng nhƣ  cho dân tộc của chính quốc gia đó. 
N ó i tớ i chế độ m ẫu hệ, có  m ột số ngƣ ờ i nhận định rằng: đó là m ột chế độ xã hội hoặc gia 
đình m à ngƣ ờ i đàn bà có đủ m ọ i thứ  quyền; quyền làm  chủ gia đình, quyền quản thủ tài 
sản, con cái, quyền chánh trị, quyền xã hộ i, quyền chi tiêu tiền bạc của ông chồng làm  ra 
v.v. . . N hƣ ng trên thự c tế các nhà xã hộ i học đều cho rằng: chế độ m ẫu hệ, trong đó 
ngƣ ờ i đàn bà chỉ có quyền hành trong gia đình vớ i chế độ m ẫu hệ C ham pa: nghĩa là 
ngƣ ờ i phụ nữ  (ngƣ ờ i vợ trong gia đình) lo cai quản chuyện gia đình trong khi ngƣ ờ i đàn 
ông có trách nhiệm  và quyền hạn đối vớ i xã hộ i vớ i quốc gia dân tộc m à ngƣ ờ i phụ nữ  
C ham pa không đƣ ợc nhúng tay vào. 
Ð ây chỉ là m ột sự  phân công hợp lý m à phía đàn ông và đàn bà C ham pa đều không ai 
phàn nàn, oán trách hoặc cảm  thấy bị thua thiệt. 
V ớ i quyền hành chánh trị, quyền bính quốc gia trong tay ngƣ ờ i đàn ông (vua chúa quan 
quyền trƣ ớc đây của triều đình đất nƣ ớc C ham pa) họ m uốn làm  cái gì cũng không ai cản 
ngăn đƣ ợc, thế m à nhữ ng đàn ông C ham pa vẫn để cho chế độ m ẫu hệ đứ ng vữ ng trong xã 
hộ i C ham pa, phải chăng đó là “bản sắc văn hóa độc đáo” của dân tộc C ham pa có m ột 
triết lý sống khoan nhƣ ợ ng, ôn hòa và hy sinh cho ngƣ ờ i thân yêu bên cạnh m ình để nếp 
sống gia đình, xã hộ i trong ấm  ngoài êm . 
 
V . Y  P H Ụ C  C H A M P A  
 
N gày nay trong cuộc sống hòa hợp vớ i xã hộ i văn m inh này, k hông chỉ riêng dân tộc 
C ham pa m à ngay cả ngƣ ờ i V iệt, ngƣ ờ i T àu, N hật v.v. . . cũng không ai hoàn toàn còn giữ  
đƣ ợc lố i ăn m ặc của tổ tiên ta từ  m ấy thế kỷ về trƣớc. T ừ  khi P háp đô hộ V iệt N am , 
phong trào Ấ n hóa về cách phục sứ c đã xâm  nhập vào xã hộ i V iệt N am  dĩ nhiên trong đó 
có cả dân tộc C H Ă M  hiện nay và các nhó m  dân tộc thuộc ngôn ngữ  N uu Ð ảo vớ i C H Ă M  



ở T ây N guyên. T uy nhiên đố i vớ i dân tộc C ham pa hiện nay, các em  học sinh, sinh viên 
hay nhữ ng ngƣ ờ i công chứ c thì m ặc đồ Â u T ây, nhƣ ng nhữ ng ngƣ ờ i ở nhà n hất là phụ nữ  
C H Ă M  luôn luôn m ặc chăng và áo dài C H Ă M  m uôn thuở, nhìn cách ăn m ặc, đi từ  xa, ta 
biết họ là ngƣ ờ i C H Ă M  ngay. 
R iêng đàn ông C H Ă M  cở trung niên m à không phải là công chứ c, thầy giáo v.v. .. thì 
m ặc quần áo “bà ba” nhƣ  ngƣ ờ i V iệt; T uy nhiên nếu  có lễ hộ i C H Ă M  thì họ có khuynh 
hƣ ớ ng ăn m ặc theo lố i cổ truyền dân tộc C H Ă M . C oi các vị chứ c sắc tôn giáo, các thầy tế 
tự, hiến tế dù B à L a M ôn hay B à N i họ luôn luôn ăn m ặc theo lố i cổ truyền về đạo giáo 
nhƣ  cả ngàn năm  trƣ ớc đây không hề thay đổ i. N ói tóm  lại ngƣ ơ i C H Ă M  ở N inh T huận, 
B ình T huận, B ình T uy V iệt N am  ngày nay họ vẫn còn giữ  y phục truyền thống dân tộc, 
song song vớ i phong tục tập quán, ngôn ngữ  chữ  viết cội nguồn của họ dù bất cứ  tôn giáo 
nào: B à L a M ôn, B à N i hay Islam . R iêng nhữ ng ngƣ ờ i C H Ă M  theo đạo M usL im  ở 
nhữ ng nơ i khác nhƣ  C am B ốt, M ã L ai, T hái L an v.v. . . thì họ ăn m ặc giống nhƣ  M ã L ai, 
Ấ n Ð ộ, Ả  R ập . . ., nếu họ không nói chuyện thì có lẽ không biết họ là ngƣ ờ i C H Ă M . 
 
Y  phục ngƣ ờ i C H Ă M : 
 
N am  giớ i: 
M ặc chăng, gọi là “bek khănh”, là m ột tấm  vải rộng trên dƣ ớ i m ột m ét, chiều dài gấp 1/5 
lần vòng bụng. K hi m ặc chăng ngƣ ờ i ta gấp hai m ép của chăng cuộn quanh ngƣ ờ i ra phía 
hông bên m ặt, xếp lại hai đến ba nếp vừ a ô m  chặt vòng bụng, gấp cạp váy cuộn vào 
trong. S au đó dùng m ột thắt lƣ ng gọi là “T alay K hănh” dệt bằng chỉ m àu quấn buộc lại 
và m ố i của “T alay K hănh” đƣ ợc thả chùng xuống phía trƣ ớc. C ái chăng “K hănh bek” này 
luôn luôn là m àu trắng hay m àu m ở gà. 
M ặc áo “A o L akay” là loại áo ngắn rủ xuống đến m ô ng, phía trƣ ớc có đƣ ờng xẻ và đinh 
khuy; vạt trƣ ớc hai túi áo. C ổ nó hình tròn, tà áo hai bên sƣ ờ n đƣ ợc xẻ dài khoảng m ột 
gang tay. 
N goài ra áo đàn ông C H Ă M  là chứ c sắc tôn giáo nhƣ  P asêh, T apăh (B à L a M ôn) hay P ô 
C har bên B à N i thì m ặc áo m àu ở dƣ ớ i m ép chăng tùy theo thứ  bậc tôn giáo của ch ứ c sắc 
đó. 
 
Y  phục nữ  giớ i: 
 
P hụ nữ  C H Ă M  m ặc chăng đủ m àu nhƣ ng chăng m ặc để cúng lễ thì phải m àu trắng; M ặc 
áo “A o tăh”. C hăng phục nữ  C H Ă M  gọi là chăng m ở, là loại chăng quấn bằng m ột tấm  
vải m à hai m ép vải không khâu dính lại. C òn chăng “K ín” là loại ch ăng hai m ép đƣ ợc 
khâu dính lại thành hình ống tròn. M ỗi khi m ặc, cạp chăng đƣ ợc xếp nếp lại và lận vào 
bên trong giữ  cho chặt eo hông, và phụ nữ  C H Ă M  m ặc chăng không có giây thắt lƣ ng 
nhƣ  đàn ông và chăng thƣ ờ ng buôn chùng xuống gót chân. 
Á o  phụ nữ  C H Ă M  là lo ại áo dài không xẻ vạt, m ặc chui đầu vào gọi là “A o L oak” , 
không có nút áo. Á o phụ nữ  C H Ă M  đủ m àu: C hàm , xanh, lục, hồng, tím , trắng. L úc sinh 
hoạt hằng ngày ngƣ ờ i phụ nữ  C H Ă M  thƣ ờ ng m ặc áo: “A o K oh”, áo m ặc trong ngày lễ 
hộ i hay cúng tế gọi là “A o S ăh”. o dành riêng chó bà B óng khi hành lễ hay khi m úa lễ 
R ijà gọ i là “A o C H Ă M ”. P hần thân áo hơ i rộng, ống tay áo bó hơ i sát vào cánh tay. 
C ấu tạo áo phụ nữ  C H Ă M  gồ m  4 m ãnh vải ghép dọc theo chiều đứ ng của thân ngƣ ờ i, hai 
phía sau, hai phía trƣ ớc, ngoài ra ở  hai bên sƣ ờ n còn có hai m ãnh nhỏ ghép lại. C ổ áo phủ 



nữ  C hăm  có nhiều hình: hoặc lá trầu, quả tim , hình tròn. N gày nay giớ i trẻ m ặc áo vớ i cái 
“cổ áo” đƣ ợc khoét rộng hơ n để có thể thấy đƣ ợc sợ i giây trang sứ c quanh cổ. P hụ nữ  
C H Ă M  thƣ ờ ng m ặc áo lót bên trong có giải dây vải buộc qua vai và vòng qua phía sau 
lƣ ng. 
 
V I. K IẾ N  T R Ö C  V À  Ð IÊ U  K H Ắ C  C Ộ I N G U Ồ N  Q U A  N H Ữ N G  Ð Ề N  X Ƣ A  T H Á P  C Ũ  
 
Ð ây, nhữ ng tháp gầy m ò n vì m o ng đợ i, 
N hữ ng đền xƣ a đổ nát dƣ ớ i thờ i gian. 
C hế L an V iên 
 
T rên lãnh địa của V ƣ ơ ng Q uốc C H A M P A  cổ kín h đã xẩy ra quá nhiều cuộc chiến tự  
ngàn xƣ a giữ a C ham pa vớ i T rung H oa, C hân L ạp, Java, M ông C ổ và Ð ại V iệt. K ế đến là 
nhữ ng cuộc chiến cận đại nhƣ  T rịnh N guyễn phân tranh, chiến tranh V iệt P háp, cuộc 
chiến ý thứ c hệ N am  B ắc V iệt N am  cùng vớ i sự  xói m ò n củ a thờ i gian do tác động m ôi 
sinh vùng nhiệt đớ i gió m ùa: nắng sớ m  m ƣ a chiều, phong ba bảo táp, đã khiến cho nhữ ng 
công trình văn hóa kiến trúc và điêu khắc cộ i nguồn của dân tộc C H A M P A  huy hoàng và 
rự c rỡ nhƣ : cung điện đền tháp, thành quách, thánh địa m iếu đƣ ờ ng, lố i cũ đƣ ờ ng xƣ a . . . 
đều không còn nguyên vẹn. M ột số đã hoang tàn đổ nát, chôn vùi trong lòng đất qua bao 
lớp bụi thờ i gian, hoặc chỉ còn nhữ ng phế tích loang lỗ, hoặc ẩn sâu trong rừ ng rậm , cây 
cối dây leo vay quanh phủ kín. M ột số còn lại, m ặt hƣ ớ ng về phía đông, đứ ng sừ ng sử ng 
trên các ngọn đồi, dọc m iền duyên hải T rung P hần V iệt N am , nhƣ  cô đơn trầm  m ặc, dù 
cho nắng rọi m ƣ a sa, nhƣ ng không chut lờ i than vản, nhƣ  thầm  nhủ cho hậu duệ 
C H A M P A , còn biết đến cội nguồn vớ i sự  trân trọng và m ột chú t kiêu hãnh cho nền kiến 
trúc và điêu khắc cội nguồn của họ. S ự  hiện hữ u của nhữ ng đền tháp cổ này cũng là 
nhữ ng chứ ng tích lịch sử  để nó i lên m ột giai đoạn xa xƣ a của hai ngàn năm  trƣ ớc, chất 
xám  của nhân loại đƣ ợc thể hiện trong nền kiến trúc và điêu khắc của dân tộc C ham pa. 
T rong “T ập Ả nh Ð iêu K hắc C H Ă M ” nhà xuất bản K hoa H ọc X ã H ội, V iện S ĩ P hạm  H uy 
T hông đã phát biểu: “V ăn hóa C H Ă M  dù là tiếp nối văn hóa S a H uỳnh hay là vƣ ợt lên 
văn hóa S a H uỳnh, nẩy nở nơ i đây trƣ ớc đó, là m ột cống hiến xuất sắc vào k ho tàng văn 
hóa V iệt N am  xƣ a và nay”. T heo thiển ý của tác giả viết bài này, văn hóa C H Ă M  không 
nhữ ng cống hiến cho kho tàng văn hóa V iệt N am  m à còn cống hiến cho kho tàng văn hóa 
nhân loại nữ a; do đó trong tháng 12 -1999 cơ quan U nesco của L iên H iệp Q uốc đ ã công 
nhận khu quần T hể M ỹ S ơ n (T hánh địa của V ƣ ơ ng Q uốc C ham pa cổ) đƣ ợc xếp vào 
“T hành cổ của thế giớ i”. D o đó nhiều nhà nghiên cứ u khoa học trong và ngoài nƣ ớc từ  cả 
thế kỷ trƣ ớc đây và cho đến ngày nay, đã có nhiều công trình nghiên cứ u khoa học và 
nghệ thuật về nền K iến T rúc và Ð iêu K hắc cội nguồn C ham pa đƣ ợc công bố, điển hình là 
hai nhà nghiên cứ u khoa học của P háp: L ouis. F inot và H enry P arm entier sớ m  quan tâm  
đến K iến T rúc và Ð iêu K hắc C ham pa và còn để lại nhữ ng thành tự u của công trình khảo 
cứ u, sƣ u tập có giá trị, đặc biệt là các danh m ục thống kê di tích văn hóa C ham pa, các 
đền tháp, bi ký, hiện vật chạm  khắc, các ảnh chụp kiến trúc C ham pa vào đầu thế kỷ, các 
bản vẽ kiến trúc đền tháp C ham pa rất công phu và tỉ m ỉ. 
K hoa kiến trứ c và điêu khắc đền tháp và bia ký C ham pa khở i thủy từ  thế kỷ IV  (theo ghi 
nhận tấm  bia ký tìm  thấy ở M ỹ S ơ n xác định thờ i gian khở i thủy này) tại T hánh Ð ịa M ỹ 
S ơn cho đến thế kỷ X V I thờ i vua P ô R om é đƣ ợc gọi là K iến T rúc và Ð iêu K hắc cộ i 
nguồn bở i vì nhữ ng lý do sau: 



P hần kỹ thuật và nghệ thuật tƣ ơng tự  nhƣ  nhau trong suốt chiều dài của lịch sử : đều xây 
bảng gạch, giữ a hai viên gạch không có hồ ở giữ a, tháp nào cũng hƣ ớ ng về hƣ ớ ng đông, 
kỹ thuật trong và ngoài tháp cũng giống nhau, nhất là T háp nào cũng có sự  hiện diện của 
Thần S hiva m ột biểu tƣ ợng tâm  linh cộ i nguồn, do đó các đền T háp từ thế kỷ 16 trở về 
trƣ ớc đến thế kỷ IV  gọi là văn hóa đền tháp kiến trúc và điêu khắc cộ i nguồn. T ừ  sau thế 
kỷ 16 cho đến m ãi về sau này khoa kiến trúc và điêu khắc C ham pa đƣ ợc xây dự ng theo 
cấu trúc hổn hợp, ảnh hƣ ở ng kiến trúc của Ð ại V iệt nên không gọi là kiến trúc và điêu 
khác cộ i nguồn đƣ ợ c chẳng hạn nhƣ  đền P ô Inƣ  N ƣ gar, P ô D am  (ở L ạc T rị) P ô Inƣ  
N ƣ gar ở H ữ u Ð ứ c, P ô P rak ở L ạc T rị, đền P ô B inthw or ở N ghĩa B ình . . . không phải là 
văn hóa cội nguồn. 
N hữ ng tác phẩm  kiến trúc và điêu khắc C ham pa phần lớ n đƣ ợc tập trung vào các đền 
tháp và bia ký; và theo sự  kiểu kê của các nhà học giả P háp vào thế kỷ trƣ ớc đây cho thấy 
ở V ƣ ơ ng Q uốc C ham pa cổ có 19 khu tháp vớ i nhiều công trình kiến trúc, do đ ó, ở đây 
xin trình bày m ột số kiến trúc tiêu biểu sau đây: 
 
M ỹ S ơ n E 1 (tại T hánh Ð ịa M ỹ S ơ n): 
 
T iêu biểu cho phong cách kiến trúc C ham pa đầu tiên. P hong cách M ỹ S ơ n E 1 này đã hƣ  
hại sụp đổ, nhƣ ng căn cứ  vào bệ đá đang lƣ u giữ  tại V iện B ảo T àng C H Ă M  ở Ð à N ẵng, 
cùng vớ i các phé tích của T háp M ỹ S ơ n E 1 tại quần thể M ỹ S ơ n, giớ i nghiên cứ u khoa 
học có thể hình dung ra đặc điểm  kiến trúc của M ỹ S ơn E 1 nhƣ  sau: 
N ền tháp hình vuông bằng gạch, ở bốn gốc có bốn trụ bằng đá, đƣ ợc điêu khắc chạm  trổ 
rất đẹp và khéo léo. Ở  chung quanh tháp chính không có tháp phụ. 
P hía trên cử a ra vào có m ột m i cử a đƣ ợc chạm  trổ rất đẹp. T háp trang trí đơ n giản vuông 
vắn, không có cử a giả nhƣ  vài tháp khác, hành lang cử a rất hẹp và có nhữ ng cấp bậc từ  
dƣ ớ i đi lên. Ð ền tháp làm  bằng gỗ và gạch cùng các vật liệu khác. 
T rong giai đoạn này đất nƣ ớc đã thống nhất đƣ ợc hai thị tộc B ắc N am  tứ c giòng C A U  và 
giòng D Ừ A , nên bây giờ là m ột đất nƣ ớc C ham pa hùng m ạnh và cƣ ờ ng thịnh ở Ð ông 
N am  Á . P hong cách M ỹ S ơ n E 1 tuy đơ n sơ nhƣ ng khoáng đạt, tự nh iên và gần vớ i hiện 
thự c hơ n. T uy tƣ  liệu ít nhƣ ng nghệ thuật kiến trúc ở tháp M ỹ S ơ n E 1 đặc biệt m ang bản 
sắc dân tộc C ham pa m ặc dù có ảnh hƣ ở ng nghệ thuật C am puchia và M ôn –  D ravati đặc 
biệt là văn m inh Ấ n Ð ộ. S ở dĩ T háp M ỹ S ơ n E 1 thoát đƣ ợc sự  lai căn là nhờ tài năng 
nghệ thuật độc đáo của nhà kiến trúc và nhà điêu khắc C ham pa, thêm  vào đó nữ a, các nhà 
kiến trúc và điêu khắc gia C ham pa đã chọn cho m ình m ột con đƣ ờng nghệ thuật riêng 
vốn đã đƣ ợc thừ a hƣ ở ng trƣ ớc đó từ  nền văn m inh S a H uỳnh, văn m inh S a H u ỳnh chính 
là nền văn m inh dân tộc C ham pa trƣ ớc khi đƣ ợc thự c sự  lập quốc. 
 
D I T ÍC H  Ð Ồ N G  D Ƣ Ơ N G : 
 
V ào cuối thế kỷ IX  vua Indravarm an II đã xây dự ng nhữ ng vi tích đền tháp ở Indrapura là 
K inh Ð ô của C ham pa thờ i điểm  này, ngoàira ngài còn xây dự ng m ột số đền tháp ở Q uần 
thể M ỹ S ơ n và đƣ ợ c xếp vào phong cách Ð ồng D ƣ ơng. 
P hong cách Ð ồng D ƣ ơ ng đều hƣ ớ ng về P hật giáo nhƣ  các T u V iện C ác B ảo T háp P hật, 
các đền thờ P hật, và cùng m ột số đền tháp thờ Ấ n giáo nữ a, vì tuy P hật giáo chiếm  ƣ u thế 
trong giai đoạn này nhƣ ng giữ a hai tôn giáo không loại trừ  nhau, m à còn dung hợp vớ i 
nhau. 



N ghệ thuật Ð ồng D ƣ ơng có nhữ ng nhƣ ợc điểm  sau đây: 
P hong cách bố cục và các hình thứ c trang trí không đƣ ợc kháng đạt và thanh nhã, trông 
m ột cách toàn thể thì thấy hơ i cục m ịch, các vò m  cử a n hƣ  chồm  hẳn ra ngoài làm  cho 
ngƣ ờ i xem  tƣ ở ng chừ ng nhƣ  sắp đè sập xuống đất và hình khố i của T háp cũng lộ ra 
nhữ ng nhƣ ợc điểm  nêu trên. 
N hữ ng khoản trống trong tác phẩm  điêu khắc trên các vò m  cử a bị lấp đầy m ột loại hoa 
văn độc nhất, tuy trông có vẻ chắc chắn nhƣ ng quá cứ ng ngắt và không có vẻ thanh thoát 
của cử a thiền. 
V ì sự  ƣ u thế của P hật giáo, các chuyên gia C ham pa m uốn nhân đó thoát khỏi ảnh hƣ ở ng 
Ấ n Ð ộ và nhữ ng yếu tố bên ngoài để hoàn toàn trở về văn hóa C ham pa từ  T ƣ duy đến 
hình thứ c trang trí bên ngoài, do đó m ột loại hoa văn đã chiếm  đầy khoản trống của tác 
phẩm  điêu khắc trông hơ i thái quá và m ột chút cự c đoan nếu không nó i quá thẳng thừ ng 
đoạn tuyệt vớ i nhữ ng ảnh hƣ ở ng cái tinh hoa khác từ bên ngoài. 
N hƣ ng dù sao ở Ð ồng D ƣ ơng ngƣ ờ i ta vẫn tìm  thấy nhữ ng tuyệt m ỹ của kiến trúc và 
nghệ thuật C ham pa qua vẻ đẹp bình dị nhƣ ng chắc chắn, chất phát nhƣ ng m ang đầy sắc 
thái văn hóa C ham pa và đặt biệt cái hùng tráng và uy nghiêm  của đền tháp C ham pa tại 
Ð ồng D ƣ ơng không bao giờ m ất phong cách. 
R iêng về ngành đ iêu khắc cộ i nguồn C ham pa bao giờ cũng gắn liền vớ i công trình kiến 
trúc cội nguồn kể cả các P hù Ð iêu, T ƣ ợng T hờ, trừ  các loại bia ký. N hữ ng tác phẩm  điêu 
khắc riêng biệt của C ham pa thì chƣ a khai quật đƣ ợc nhiều vì thờ i gian và sự  tàn phá của 
con ngƣ ờ i. T uy nhiên nhữ ng gì còn lại m à các nhà nghiên cứ u khoa học đã có đƣ ợc, 
nhữ ng tấm  phù điêu, tƣ ợng thờ, nhữ ng bia ký và đặc biệt cùng hiện diện chung m ột tác 
phẩm  kiến trúc đã cho lớp hậu sanh này hình dung đƣ ợc nhữ ng cái sâu sắc trong nhữ ng 
nét tƣ  duy, nhữ ng  đƣ ờ ng nét gợ i hình trong nhân dáng, trong trang trí cũng nhƣ  hình 
tƣ ợng điêu khắc và rất phong phú vì điêu khắc luôn luôn gắn liền vớ i công trình kiến trúc 
C ham pa từ  cây cột, từ vòm  cử a, từ vòm  gạch (nhƣ  kiến trúc H òn L ai, có hoa văn trên 
viên gạch tháp) và cái đáng đề cao nhất của điêu khắc C ham pa là trông giống nhƣ  thật: từ 
cái điệu m úa từ  cái nhoẻn m iệng m ỉm  cƣ ờ i của T hiên thần V ũ N ữ  A psara. 
 
V II. V Ă N  H Ọ C  D Â N  G IA N  C Ộ I N G U Ồ N   
 
N gay từ  xã hộ i nguyên thủy, khi loài ngƣ ờ i chƣ a có chữ  viết, đều phải dùng ngô n ngữ  
truyền khẩu của m ình để bộc lộ nhữ ng yêu thƣ ơng hờ n dỗ i, nhữ ng nhớ nhung u -uẩn, 
nhữ ng m uộn phiền ngọt đắng chua cay trong cuộc sống giữ a con ngƣ ờ i vớ i con ngƣ ờ i. 
N gôn ngữ  truyền khẩu cũng nó i lên nhữ ng phƣ ơ ng cách xử  thế sao cho thuận trên hòa 
dƣ ớ i, nhữ ng kinh nghiệm  về canh tác m ƣ u sinh, nghề nghiệp; hay nhắc đến nhữ ng thăng 
trầm  của lịch sử  và nhữ ng ƣ ớc m ơ của dân tộc. N goài ra ngôn ngữ  truyền khẩu dân gian 
còn nó i lên nhỏ bé của “cậy sây biết nói” (P ascal) trƣ ớc sự  huyền hoặc của trăng sao, sự  
mênh m ông của vũ trụ, sự  hùng vĩ thâm  sâu của non cao biển rộng, sự  vô tận của chín 
tầng m ây và sự  đổ i thay bốn m ùa của trạng thái thiên nhiên theo m ột trục quây không 
ngừ ng nghỉ bở i m ột sứ c m ạnh vô hình m à nhân loại chƣ a xác định đƣ ợc . . . tất cả nhữ ng 
thứ  đó đều có ẩn hiện trong truyện kể về thần thoại, huyền thoại, giai thoại, cổ tích, ca 
dao, tục ngữ  của dân tộc. Ở  đây tác giả m uốn nó i đến dân tộc C ham pa, m ột dân tộc tuy 
nhỏ bé nhƣ ng đã có m ột kho tàng văn học dân gian vô cùng phong phú qua nhữ ng 
chuyện thần thoại, truyện ngụ ngôn, cổ tích, và ca dao tục ngữ  v.v.. . và ngay từ  thế kỷ 
thứ  II, III dân tộc C ham pa đã biết vay m ƣ ợ n chữ  S anscrit của Ấ n Ð ộ và trên nền tảng chữ  



S anscrit m à đã sáng tạo ra chữ  viết gọi là A khar thrah, để ghi âm  tiếng m ẹ đẻ tứ c ghi âm  
lại ngôn ngữ  truyền khẩu nêu trên từ  khở i thủy đến nay. T ừ  đó ta có thể thông cảm  và san 
sẻ đƣ ợc tâm  hồn của dân tộc C ham pa qua ca dao, dân ca; ta có thể tìm  hiểu và biết đƣ ợc 
túi khôn của dân gian C ham pa qua tục ngữ  và hình dung đƣ ợc óc tƣ ởng tƣ ợng phong  phú 
cũng nhƣ  nhữ ng ƣ ớ c m ơ tha thiết của dân tộc C ham pa đƣ ợc thể hiện bàng bạt qua truyện 
thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích. 
 
T âm  hồn dân tộc C ham pa qua ca dao: C a dao, dan ca là tâm  hồn của con ngƣ ờ i: 
Hajan juk glai juk klo, 
Mulan Papih mo nhom ao kaday . . . 
M ƣ a đen kịt cả bầu trờ i 
Ð êm  làm  thuốc nhuộ m , nhuộm  áo cho chàng . . . 
 
(N hữ ng ca dao tục ngữ  trong bài này đƣ ợc trích từ  cuốn “V ăn H ọc C hăm ” của Inrasara). 
N àng không thầm  trách bóng đêm  tối nhƣ  thuốc nhuộm  vì cơ n m ƣ a đầy trờ i, nhƣ ng lại 
m uốn m ƣ ợ n m àng đêm  tối đen nhƣ  m ự c đó để nhuộm  áo cho chàng đã nó i lên tâm  hồn 
nàng phơ i phớ i nhƣ  gió xuân, khi yêu thƣ ơ ng lòng ngƣ ờ i luôn luôn nở hoa, m ọ i việc 
chung quanh đều đáng yêu và đẹp đẽ cả, đã ói lên m ột tâm  hồn hiến dâng thậm  chí m uốn 
hiến dâng đêm  tối của đất trời để nhuộm  áo cho chàng. 
C im  đam  di dhan klơu phrluh  
C im  m au nƣ suh klak dhan m ƣ jw a 
B ăm  con chim  đậu trên cành  
C him  đi chiến đấu bỏ cành lạnh hoang. 
H ai câu thơ đã nó i lên m ột tâm  hồn đơ n côi trống trải vì chồng hay ngƣ ờ i yêu hay nhữ ng 
trai làng ra đi chiến đấu phƣ ơ ng xa để lại cảnh cô đơn hoang lạnh cho phụ nữ  hay cho 
quê hƣ ơ ng làng xó m  m à qua ca dao đã dùng hình ảnh nhữ ng con chim  trên cành để nhân 
cách hóa. 
T hei thơu ka tian kơu lipa 
N hijơ nu par diia m ƣ ng thơu ka tian  
L ò ng ta ai có thấu chăng 
B èo dƣ ới sông m ớ i hiểu tâm  tình này  
Ð ã nó i lên nỗ i buồn thầm  lặng trong lòng vì cảnh đờ i bèo dạt hoa trôi. 
H ajan juk kơu cik khan đung  
Ð a ka rabbung nhjơp banh hujan  
H ajan m ai kơu đw ơ n kah  
Da ka taprah gauk cei rabbung. 
M ƣ a đen, em  xòe váy bọc 
E  cho ngƣ ờ i tình phải giọt m ƣ a rơ i 
K ẻo m ƣ a giọt lạnh bay rơ i trúng chàng  
T rang văn chƣ ơ ng V iệt N am , ta thấy N àng V ƣ ơ ng T húy K iều cũng vì yêu m à phải trèo 
tƣ ờng trổ ngỏ để rồi “xâm  xâm  băng lố i vƣ ờ n khuya m ột m ình” để đến gặp chàng K IM ; 
trong khi đó qua bốn câu ca dao trên tâm  hồn của m ột phụ nữ  C ham pa cũng vì yêu đƣ ơ ng 
m à phải hy sinh chịu sự  ƣ ớt lạnh để bảo bộc cho ngƣ ờ i yêu đƣ ợc ấm  áp. Q ua nhữ ng câu 
ca dao trình bày nêu trên ta thấy tâm  hồn của dân tộc C ham pa m ang sắc thái của buổ i 
chiều tà, của hoàng hôn bao phủ và m ang đầy đứ c tính hy sinh cho tha nhân. 
 



T úi khôn của dân tộc C ham pa qua tục ngữ : 
 
T ục ngữ  có thể là kho tàng sự  từ ng trải, hiểu biết của tiền nhân C ham pa đúc kết lại nhƣ  
m ột lờ i khuyên nhƣ  m ột công thứ c qua nhữ ng câu văn ngắn gọn và dễ hiểu về vũ trụ, v ề 
nhân sinh v.v. . . 
Thay trun ia, thay ka thah 
(A i xuống nƣ ớc, ngƣ ờ i đó ƣ ớt) 
Hamu ia tui kabau, war glai tui athâu. 
(K hát nƣ ớc theo trâu, lạc đƣ ờ ng theo chó) 
C âu trên có ý nó i “ngƣ ờ i nào làm  ngƣ ờ i đó chịu”, không ai chia sẽ hoặc giúp đỡ m ình 
đƣ ợc, đây là nhữ ng kinh nghiệm  của ngƣ ờ i xƣ a về nhân tình thế thái. K hi tốt đẹp, thành 
công, có lợ i lộc thì ai cũng m uốn đến gần để chia vui, khen ngợ i, khi thất bại chua cay 
hoặc gặp nạn thì họ tránh xa. 
C âu dƣ ớ i đây là kinh nghiệm  ngƣ ờ i xƣ a sống nơ i thôn làng trong n ền văn m inh ruộng 
đồng nhữ ng gia súc nuô i trong nhà rất khôn và quen thuộc vớ i đƣ ờ ng đi lố i về của vùng 
đất cƣ trú chung qunh làng m ạc ruộng đồng. 
V ề vũ trụ quan: 
M ƣ ng ngauk P o D ebita, P ak ala anƣ k adam  
(T ạo hóa ngự  trên trời, loài ngƣ ơ i ngụ dƣ ớ i đất) 
Po dơng didw a guk bira 
(T rời ngự  trên hai bờ vai) 
L ingik glaung ralaiy ikan, lingik hajan bơr m ƣ rial= h  
(B ầu trờ i cao lắm  cá, ráng hồng tía thì m ƣ a) 
K akah binhw ơr khaung, kakah rim aung, 
hajan, Kakah ikan angin 
(V ẩy trúc thì khô, vằn hổ thì m ƣ a, vẩy cá thì gió) 
Nhân sinh quan: 
T akrƣ  thơu kapo klơ ng di halun  
T akrƣ  thơu ka aruaik glơ ng di anƣ k  
M uốn biết chủ hãy nhìn vào tôi tớ  
M uốn hiểu ngƣ ờ i m ẹ hãy xem  xét bày con  
S iaru binai kam ƣ lai dauk dalam  
Jlak binai hatail yơu m ƣ l 
(Ð ẹp ngƣ ờ i nhƣ ng tâm  lại là tâm  quỉ 
Thâu hình xấu xí nhƣ ng đƣ ợc quí ở tấm  lòng vàng) 
H ai câu trên đã nói lên nhân sinh quan con ngƣ ờ i chú trọng đến nhân cách, phẩm  hạnh 
lƣ ơ ng tri đạo đứ c và cái nết đánh chết cái đẹp. 
G ang di gru jiơ ng kra jiơ ng hava. 
(P hản bộ i thầy sau này thành khỉ thành vƣ ợ n) 
Ataung ia Kada di kkan 
(K huấy nƣ ớc hãy nghĩ đến cá) 
C âu này cũng nó i lên cách xử  xự  về m ặt xã hộ i giữ a con ngƣ ờ i vớ i nhau cần phải biết 
m ình biết ngƣ ờ i; cũng nhƣ  câu bình dân V iệt N am  thƣ ờng nó i: “đánh chó phải nể chủ 
nhà”. 
T rên đây là nhữ ng câu tục ngữ  nó i lên cách sống giữ a con ngƣ ờ i vớ i nhau trong m ột xã 
hộ i. 



 
T ruyện cổ: 
 
N ó i đến truyện cổ C ham pa ta có thể nó i đến truyện thần thoại, truyện cổ tích và truyện 
ngụ ngôn v.v.. . 
T ruyện thần thoại: 
L à nhữ ng câu chuyện cổ nhân C H Ă M  đề cập đến các vị thần, các nhân vật anh hùng, nó i 
đến vũ trụ đến nguồn gốc con ngƣ ờ i nhƣ  các câu chuyện về P ô Inƣ  N ƣ gar, truyện “C on 
gà gáy sáng” truyện “H ằng N ga” v.v.. . 
T ruyện thần thoại P ô Inƣ  N ƣ gar: N guyên là m ột N ữ  T hần từ  trên trời giáng thế, thấy dân 
tộc C ham pa sống tản m ạn nhiều  nơ i trong cảnh khổ sở đói khát, P ô Inƣ  N ƣ gar tập trung 
dân C ham pa lại thành làng xó m  rồi dậy cách làm  ruộng, cách đóng ghe đánh cá, cách đốn 
gỗ làm  nhà, cách chăm  sóc sứ c khỏe, tổ chứ c gia đình theo chế độ m ẫu hệ, tổ chứ c xó m  
làng thành xã hộ i lớ n rồi khai sáng đất nƣ ớc C ham pa. H iện nay đền thờ P ô Inƣ  N ƣ gar tại 
đồi thoai thoải gần cầu X ó m  B óng N ha T rang. 
S ự  tích “C on gà gáy sáng” nói về sự  hình thành vũ trụ.  
N gày xƣ a P o kuk P arahim uk là đấng sáng tạo ra vũ trụ. M ột ngày kia P o K uk đã sai T hần 
Iparahimuk cùng vớ i các vị thánh khác xuống trần gian để cai quản nhân loại. C ác vị 
thánh kia say sƣ a quá chén nên ngũ quên; có quỉ M ƣ nƣ m as S ibac K ayo ng đã lén lấy cây 
cung và nhữ ng tên vàng của P ô K uk và bắn nát hết các tinh tú, m ặt trăng m ặt trờ i, khiến 
quả địa cầu trở nên tối tăm , thế gian hỗn loạn. Ð ến khi P o K uk thứ c dậy thì không thấy 
cây N ỏ thần và cung tên vàng nữ a. P ô K uk phải tự  nhỗ lông m ày làm  cây nén để thắp 
sáng cả thế gian sau đó P ô K uk triệu tập tất cả các vị T hánh và các đại biểu m ọ i giớ i cùng 
đi tìm  m ặt trời, m ặt trăng, các tinh tú và thắp sáng vũ trụ trở lại. P ô K uk cùng vớ i đô i gà, 
vịt vƣ ợt đại dƣ ơ ng G à lo gáy sáng báo thứ c, vịt chở họ đi, và sau cùng tìm  đƣ ợ c m ặt trờ i, 
m ặt trăng đang ẩn trốn trong T hần Inƣ rathw al A km ƣ  L iael. V ũ trụ đƣ ợc sáng lại nhƣ  hoa 
đăng, trật tự  và xã hộ i loài ngƣ ờ i đƣ ợ c ổn định từ  đó.  
N goài ra còn có nhữ ng m ẫu chuyện thần thoại khác nhƣ  “T ruyện H ằng N ga” có khả năng 
cải tử  hoàn sinh (B à M ặt T răng có cây thuốc T hần) v.v.. . 
N ó i tóm  lại, truyện thần thoại C ham pa là nhữ ng câu chu yện từ  nghìn xƣ a của cổ nhân để 
lại nhằm  giải thích sự  xuất hiện của vũ trụ và nguồn gốc dân tộc; nhữ ng câu chuyện tuy 
m ang tính chất hoang đƣ ờ ng nhƣ ng nó là sản phẩm  của tƣ  tƣ ởng tiền nhân C ham pa là 
khở i điểm  của nhữ ng gì m à ngày nay hậu duệ của họ đang cƣ u m ang. 
 
T ruyện truyền thuyết: 
L ịch sử  của m ột số quốc gia Á  C hâu thƣ ờ ng có nhữ ng truyện truyền thuyết về các dòng 
giỏ i anh hùng dân tộc, nhà vua đƣ ợc truyền khẩu từ  đờ i này sang đờ i khác. Ð ối vớ i dân 
tộc C ham pa truyện truyền thuyết về lịch sử  đáng ghi nh ớ nhất về vua P o K laung G iray, 
P o B in T huơr và vua P o R om e. 
P ô K laung G irai: V ị vua văn võ song toàn có công lớ n lao đối vớ i lịch sử  nhân dân 
C ham pa nên không thể là vua bình thƣ ờ ng và đƣ ợ c dân tộc C ham pa T hần T hánh hóa cho 
rằng N gài sanh ra từ  bọt biển do  m ẹ thụ thai khi uống nƣ ớc T hần. S anh ra đầy ghẻ lác và 
đƣ ợc con rồng đến liếm  toàn châu thân, rồi ngài trở thành đẹp trai và thông m inh tài giỏ i 
phi phàm . K hi chết thì hóa thân về trờ i ngƣ ờ i C H Ă M  gọi là “N ao m ƣ rúp”. 
P ô B in T hw ơr: T hủ đắc đƣ ợc cây thanh đạo  bách chiến bách thắng. M ột ngày nọ lúc thua 
trận, đầu bị rơ i lìa khỏ i thân, nhƣ ng m à thân vẫn sống; đầu rơ i vào tay quân thù, nhƣ ng 



N gài vẫn tin tƣ ởng khi về đến quê nhƣ ơ ng đầu sẽ nố i kết lại vớ i thân và tiếp tục sống. 
N hƣ ng khi về đến bãi biển làng B alriya (B ình N ghĩa, P han R ang), bọn nhỏ chăn trâu chế 
nhạo thân không có đầu, lúc đó N gài buồn và ngã xuống chết thật sự ? C hỉ là truyền 
thuyết thôi. 
P ô R om é: L ấy công chúa Ð ại V iệt là có thật trong lịch sử , nhƣ ng quần chúng đã thần 
thoại hóa rằng: K hi bà H oàng  H ậu gốc V iệt này giả đò bệnh và lót bánh tráng nƣ ớ ng dƣ ớ i 
chiếu, lăng qua lăng lạ làm  bánh tráng bể ra kêu lắc rắc và B à ta tâu vớ i nhà vua là bị gẫy 
xƣ ơ ng, yêu cầu vua cho đốn cây K raih tƣ ợ ng trƣ ng cho sứ c m ạnh và thần quyền của tổ 
quốc C ham pa, khi cây K raih đó ngã thì B à ta sẽ hết bệnh. V ua P ô R om é sai quân lính 
đốn cây K raih nhƣ ng đốn hoài không ngã, cây K raih than vãn cho nhà vua, và phun m áu 
từ thân cây ra giết chết quân lính đang đốn cây K raih linh thiêng ấy. V ua P ô R om é nóng 
giận, tự  tay m ình đốn vớ i nhát búa đầu tiên của vua P ô R om é, cây K raih phát ra tiếng 
khóc vã ngã xuống trong giòng m áu thắm  tƣ ơ i, rồi từ đó uy quyền và sứ c m ạnh của 
V ƣ ơ ng Q uốc C ham pa bắt đầu sụp đỗ theo cây K raih. 
 
T ruyện cổ tích: 
T ruyện cổ tích nó không m ang tính cách thần thoại, vì thần thoại hay truyền thuyết 
thƣ ờng hay nói đến lúc m ớ i bắt đầu khai thiên lập địa cũng nhƣ  từ  khở i thủy nguồn gốc 
con ngƣ ờ i do đó m ang tính cách thần thoại huyền bí hơ n. C òn đối vớ i truyện cổ tích thì 
gần gủi vớ i thự c tế con ngƣ ờ i hơ n vì lúc này xã hội đã hình thành rõ ràng, và truyện cổ 
tích thƣ ờ ng nó i đến phản ảnh của bộ m ặt xã hộ i giữ a con ngƣ ờ i vớ i nhau. T uy nhiên đô i 
khi nhữ ng nhân vật trong truyện cổ tích cũng có thể m ang tính cách thần thoại nhƣ ng chỉ 
là vay m ƣ ợ n, thự c chất nhân vật thần thoại đƣ ợc vay m ƣ ợ n đó chỉ là con ngƣ ờ i thế tục. 
C húng ta có thể thấy đƣ ợc truyền cổ tích C ham pa nhƣ  sau: 
T ruyện “B L ơk B lơ ng A m ƣ ” (cha nó i dố i): L àm  cho T hiên hạ cƣ ờ i khoái chí vì sự  tiếu 
lâm  của câu chuyện, vì sự  lém  lỉnh nhƣ  anh chàng phiêu bạc giang hồ này kh i chàng ta 
đánh lừ a thầy cúng K adhar (T hầy kéo đàn K anhi lúc cúng tế) bằng tiệc tùng đãi khách 
đƣ ợc ngụy trang bằng phẩn chó; hoặc xúi dại M uk B uh (B à Ð ơ m ) liếm  cử a ruồi v.v.. . 
làm  cho thiên hạ phải cƣ ờ i no bụng vì cái tính nghịch kháo khỉnh vô tội vạ của  chàng; 
nhất là chàng ta tuy lém  lỉnh cƣ ờ i đùa nhƣ ng cũng khá thông m inh đánh lừ a đƣ ợc ông 
“C ai đập” ngƣ ờ i co i về dẫn thủy nhập điền và cũng là ngƣ ờ i lén lút dang díu vớ i m ẹ 
chàng, phải bỏ chạy vô rừ ng, cũng nhƣ  chàng đã lập kế đuổi ngƣ ờ i m ẹ lang chạ này làm 
cho thiên hạ hả dạ. 
T ruyện “C H Ö  T H Ỏ  T IN H  R A N H ”; “C O N  C Ọ P  V À  T Ê N  Ă N  T R Ộ M ” thuộc loại cổ tích 
ngụ ngôn. Q ua hai câu chuyện ngụ ngôn này vớ i nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa của dân gian 
C H A M P A  cho ta nhữ ng bài học về nhân quả, về sứ c m ạnh và trí khôn v.v.. . 
Truyện: “JA  R A B B A H ”. “C E I D A L IM  B A R P A K ”, “C O N  Ể N H  Ƣ Ơ N G ”, “B Õ  T H Ầ N  
K A P IN G ” . . . nhữ ng câu chuyện này đã nó i lên kẻ ác phải bị trừ ng trị, ngƣ ờ i hiền lƣ ơ ng 
phải đƣ ợc m ay m ắn tốt lành. 
T ruyện “N A U  M Ƣ G R U  P A B L E I H A D IIP ” m ô tả m ột “m ôn sinh” bị sự  phụ yêu cầu bán 
vợ yêu quí của m ình để đƣ ợ c sƣ  phụ truyền dạy; ngƣ ờ i m ô n sinh này vì m uốn thành m ột 
ngƣ ờ i trí thứ c hữ u dụng nên chấp nhận lờ i yêu cầu của sƣ  phụ. C ảm  phục ý chí quyết tâm  
học hành để trở thành kẻ hữ u dụng, nên sƣ  phụ đã bãi bỏ lờ i yêu cầu trên và cho ngƣ ờ i vợ  
yêu quí của m ô n sinh m ình đƣ ợc trở về vớ i m ái ấm  gia đình. C âu chuyện cổ tích này đã 
nó i lên sự  thử  thách, sự  hy sinh và gƣ ơ ng đạo đứ c. 
T ruyện “C O N  Q U Ạ , C O N  C Ô N G , C O N  D Ô N G ”: 



Q ua nhữ ng truyện cổ tích này dân tộc C ham pa có thể giải thích đƣ ợc nhữ ng hiện tƣ ợng 
tự nhiên trong thiên nhiên đã có sẵn nơ i chim  m uôn và thú rừ ng nhƣ  m àu đen lánh của 
con Q uạ, m àu sắc sặc sở óng m ƣ ợt của lông con C ông, m àu lốn đố m  vớ i da sần sì của 
con Dông. 
N goài ra trong truyện cổ tích C ham pa còn nó i đến chuyện con V ỊT  không ấp trứ ng chỉ là 
phần thƣ ở ng của sự  hy sinh, C H Ó  phai giơ m ột cẳng lên đái là nó i đến lòng biết ơn. D a 
con H Ổ  vằn vện nhiều đốm  m àu là do sự  ngu xuẩn m à ra v.v.. . V ì sự  giớ i hạn của m ột 
đặc san nên không thể viết hết nhữ ng truyện cổ tích từ  đầu đến cuối đƣ ợc. 
T ó m  lại m ột vài chuyện cổ tích nêu trên đã cho thấy đƣ ợc m ột phần văn hóa dân gian 
C ham pa từ  thờ i cổ. 
Q ua phần văn hóa dân gian gồm : ca dao, tục ngữ , truyện thần thoại, truyện truyền thuyết 
và truyện cổ tích đã đƣ ợc trình bày m ột cách khái lƣ ợt nêu trên đã cho ta thấy đƣ ợc đôi 
chút văn hóa dân gian nguồn cộ i và quan điểm  của ngƣ ờ i xƣ a của dân tộc C ham pa về vũ 
trụ và nhân sinh. 
 
V III. Â M  N H Ạ C  –  V Ũ  Ð IỆ U  
 
Â m  nhạc là âm  thanh tiết điệu, là nhữ ng cảm  xúc hỉ, nộ, ái, ố của tâm  hồn. Â m  nhạc còn 
phản ảnh đƣ ợc suy tƣ , cảm  nghĩ nhữ ng nét thẩm  m ỹ m ang tính chất bản sắc dân tộc. 
Â m  nhạc C ham pa gồm  có nhạc tình, nhạc dân ca, hát ru, nhữ ng điệu ngâm  A riya nhữ ng 
điệu chài lƣ ớ i nhữ ng bài ca nghi lễ về tôn giáo. N ói đến Â m  nhạc C ham pa là nó i đến 
nhạc cụ và các thể loại nhạc. 
 
1/. N hữ ng nhạc cụ truyền thống: 
 
G ồ m  có: Ð àn K anhi: dùng trong dám  tang, trong các đền tháp, trong dịp cúng nhập K Ö T  
và cúng tế tại đền thờ P ô Inƣ  N ƣ gar Ð àn R abap cũng tƣ ơng tự  nhƣ  đàn K anha trên, 
nhƣ ng chỉ sử  dụng đơ n chiếc. Ð àn R abap đƣ ợc sử  dụng các lễ P uis, lễ P ayas, lễ T ế T râu. 
Kèn Saranai: 
K èn S aranai thổ i bằng hơ i, gồm  có bảy lỗ chính ở trên và m ột lỗ phụ ở dƣ ớ i. K èn có năm  
nốt âm  chính tƣ ơng đƣ ơ ng vớ i nốt nhạc đồ pha, sol, la rê và dùng trong các lễ hộ i R ija, lễ 
tang hỏa táng, lễ trên các đền tháp . 
T ùvà (S ăng): làm  bằng ốc biển, dùng để hành lễ trong đám  tang A hier và dùng trong dịp 
cúng tế để tẩy uế đất đai. 
T rống B asanung: T ròn, bịt da dê, đƣ ờng kính 0,45m . C hung quanh thân trống có 12 lỗ, 
có ba âm  chính: tắc, tăm , tằm  do ôn M ƣ duôn sử  dụng để cún g lễ dân gian nhất là lễ R ija. 
T rống G inăng: 
T rống G inăng làm  bằng gỗ trắc hay bằng lăng, cao 80cm , khoét rỗng ở giữ a, hai đầu bịt 
da thú, m ặt nhỏ căn da, m ặt lớ n căng da trâu, trống G inăng thƣ ờ ng dùng trong lễ R ija và 
các lễ hộ i dân gian. T hông thƣ ờng trố ng G inăng xử  dụng hòa âm  chung P asanƣ ng và kèn 
Sarnai. 
T rố ng H agar (trống cái): nhỏ nhƣ  loại trống cơ m  V iệt N am , nhỏ hơ n trống G inăng. L oại 
trống H agar chỉ để sử  dụng rong lễ tang A luier. 
C heng (chiêng): nhạc cụ gõ bằng đồng, đƣ ờng kính 0,3m . D ùng dùi gỗ có quấn vải m ềm  
để gõ. C hiêng thƣ ờ ng sử  dụng chung vớ i trống G inăng, trống P asam ƣ ng trong lễ R ija, lễ 



P uis, lễ P ajak, ngoai ra còn sử  dụng trong đám  tang nhƣ ng không đi chung vớ i trống 
G inăng và P arm ƣ ng trong trƣ ờng hợp này. 
T ó m  lại nhạc cụ truyền thống C ham pa đã có từ lâu đờ i có thể nói từ  cội nguồn thƣ ờ ng 
dùng cho các lễ hộ i dân gian tín ngƣ ỡ ng hơ n là phục vụ văn nghệ sân khấu. 
 
2/. C ác vũ điệu và nhạc lễ: 
 
Â m  nhạc và vũ điệu luôn luôn đi đô i vớ i nhau trong các lễ hộ i dân gian C ham pa. Â m  
thanh các trống kèn cùng vớ i vũ điệu kết hợp lại làm  thô i thúc lòng ngƣ ờ i m au m au đến 
vớ i lễ hộ i. 
M ột số điệu nhạc và điệu m úa trong các lễ hộ i: 
T rong lễ R ija gồ m  có: 
L ễ R ija N ƣ gar là của P alay (làng xó m ) diễn ra vào đầu năm  nhạc m úa vui tƣ ơ i sô i động, 
rộn ràng vớ i các điệu  nhạc C ham pa, C haw a, K achek và đặc biệt là vũ khúc “đạp lữ a” 
B araham  vô cùng sôi động, ôn inh (T hấy bóng) cằm  ro i để m úa, nhẩy đạp tắt đóng lử a 
trong tiếng kích động và reo hò của m ọ i ngƣ ờ i đến xem . 
L ễ R ija P rong gồm  có các điệu m úa: B iyên, M ƣ rai, P atra uyển chuyển nhịp nhàng và 
trang trọng. N ghệ nhân xử  dụng quạt, khăn, để diễn nhịp điệu. 
L ễ nhạc và điệu m úa ở L ăng T háp có tính cách cộng đồng, số đông ngƣ ờ i m úa các điệu 
vũ: B iyên, M ƣ rai, P atra cũng giống nhƣ  lễ R ija P rong nhƣ ng ở đây nhộn nhịp hơ n tƣ ơ i 
vui hơ n và m úa nhạc phóng khoáng hơ n. T rong lễ nhạc và điệu m úa ở lăng tháp, lễ chính 
thứ c thì thự c hiện trong lăng tháp và ngƣ ờ i vừ a kéo đàn K arhi vừ a hát là O ng G ru 
K adhar, không có m úa nữ a. Ô ng G ru K adhar hát ngợ i ca công đứ c các vua chúa cùng anh 
hùng dân tộc đã thần thánh hóa. 
N hạc lễ tang (hỏa táng) của C hăm  B à L a M ôn; nhạc lễ này vô cùng bi ai buồn thảm  vì 
tiễn đƣ a ngƣ ờ i quá cố về bên kia thế giớ i. 
N hạc điệu dân ca trữ tình: 
N hạc điệu dân ca trữ tình C hăm  thƣ ờ ng buồn bã và uẩn vì nhữ ng xúc cảm  nuố i tiếc  quá 
khứ , nhữ ng tình duyên cách trở vì tôn giáo hay vì m ô n đăng hộ đối hay nhữ ng nhớ nhung 
ngút ngàn m à không bao giờ tái hợp. 
C hính “lờ i vui khó nói, điệu buồn dễ hay” này m à nhạc trữ  tình C ham pa luôn luôn ai oán 
thảm  não, nghe nhƣ  đứ t ruột. 
Ðào Duy Anh, trong V iệt N am  V ăn H óa S ử  C ƣ ơng, ông ta đã nói: “N hữ ng cung N am  
nhƣ  N am  A i, N am  B ình, N am  X uân có vẽ trầm  bi oán vọng hợp vớ i tâm  thuật của m ột 
dân tộc điêu tàn là dân tộc C hiêm  T hành cùng vớ i cảnh non nƣ ớc dịu dàng ở chung 
quanh kinh đô. 
T rong sách Ð ại V iệt S ử  K ý có ghi rằng: “Ở  T riều L ý, có chỉ thị các nhạc công đặt nhạc 
khúc gọ i là “điệu C hiêm  T hành, tiếng trong trẻo m à ai oán, thảm  thƣ ơ ng, ngâm  nghe phải 
khóc. C ó lẽ nhữ ng điệu nhạc cung N am  ai ngày nay là gốc ở đó. 
N hạc C ham pa chẳng nhữ ng ảnh hƣ ở ng đến nhạc cung đình của V ua chúa V iệt N am , m à 
còn bay xa đến xứ  P hù T ang m à ngƣ ờ i N hật gọi là nhạc R inyugaku là nhạc du nhập từ  
nƣ ớc C hiêm  T hành tứ c C ham pa ngày xƣ a đƣ ợ ng H oàng gia N hật thích thú và chọn làm  
nhạc H oàng gia N hật theo tiến sĩ P ô D harm a trong chuyến viếng thăm  N hật B ản vào 
tháng 07/2005 vừ a qua. 
 
L Ờ I K Ế T  



 
Ð ƣ ờ ng về nguồn cội C H A M P A  đƣ ợc gói ghém  vài m ƣ ơ i trang giấy trong giớ i hạn của 
m ột Ð ặc S an, thật không thể nó i lên hết nhữ ng gì trên lộ trình hƣ ớ ng về nguồn cộ i, m à ít 
ra phải đƣ ợ c ghi lại trong m ột quyển sách dày vớ i nhiều hình ảnh m inh họa. 
H ai ngàn năm  trƣ ớc, và lâu hơ n nữ a trƣ ớc công nguyên; vùng đất cự c bắc cội nguồn 
T ƣ ợng L âm , nơ i quê hƣ ơ ng ngàn đờ i cách biệt đó, dấu chân xƣ a, lố i m òn cũ, của nhữ ng 
cộng đồng cƣ  dân C ham pa sinh sống cách đây h ơ n hai ngàn năm , bây giờ đã bị lớ p bụi 
của thờ i gian vùi lấp, xóa nhòa. N hƣ ng, núi sông nơ i đây vẫn còn đó, nhƣ  m ột chứ ng 
nhân lịch sử , đã m ục kích anh hùng K hu L iên dấy binh dự ng nghiệp nƣ ớc L âm  Ấ p vớ i cờ 
xí rợp trờ i của m uôn dân C ham pa trong tiếng reo hò , thoát ách nô lệ và sự  tàn bạo bở i chế 
độ phong kiến nhà H án. V à cũng chính nơ i đây, tiền nhân C ham pa đã lƣ u lại nhữ ng sắc 
nét văn hóa vật chất xa xƣ a, qua nhữ ng di tích “m ộ chum ” m à các nhà cổ học gọi là văn 
hóa S a H uỳnh. T ừ  dấu tích của văn hóa S a H uỳnh, các nhà cổ học vớ i sự  hợp tác và hỗ 
trợ của nhiều ngành khoa học khác, để lần m ò khai quật và xác định niên đại, từ  đó góp 
phần nó i lên đƣ ợc cộ i nguồn của dân tộc C ham pa. 
T rƣ ớc khi lập quốc, dân tộc C ham pa sống co cụm  nơ i vùng T ƣ ợng L âm  dƣ ớ i ách thống 
trị của nhà H án. T uy là dân bị trị nhƣ ng dân tộc C ham pa không phục sứ c theo lối dân 
T rung H oa, và cũng không theo hệ thống tâm  linh của T rung H oa. N gƣ ời C ham pa vẫn ăn 
m ặc theo tổ tiên m ình và tín ngƣ ỡ ng bản địa, thờ, cúng vô số T hần linh và thự c hiện 
nhữ ng lễ hộ i dân gian của riêng dân tộc m ình. 
S au khi thành lập m ột quốc gia L âm  Ấ p độc lập vớ i T rung H oa, văn m inh và văn hóa Ấ n 
Ð ộ đã xâm  nhập và ảnh hƣ ở ng đến C ham pa về m ọi m ặt: văn hóa, tôn giáo, hành chánh 
v.v.. . T ừ đó đã đƣ a đến nhữ ng hòa nhập giữ a tín ngƣ ỡ ng bản địa và đạo B à L a M ôn, đã 
định hình nên nhữ ng sắc thái văn hóa riêng biệt, độc đáo của nền văn hóa cội nguồn 
C ham pa. S uốt V III thế kỷ đầu, tiền nhân C ham pa xây dự ng m ột V ƣ ơng Q uốc phồn thịnh 
vớ i nhữ ng trang sử  vàng son của thờ i đại, và m ột nền văn m inh văn hóa vừ a sâu sắc vừ a 
huy hoàng rự c rỡ. D ân tộc C ham pa sống trong sung túc hoan lạc, m ặc dầu đầu thế kỷ thứ  
07. T rung H oa do T ƣ ớng L ƣ u P hƣ ơ ng chỉ huy đánh phá nƣ ớc C ham pa, cƣ ớp bốc tài sản, 
đốt sách vở, sử  liệu rồi rút quân về nƣ ớc. 
T iếc thay vào thế k ỷ X , V ƣ ơng Q uốc C ham pa lại bƣ ớc vào m ột khúc quanh quan trọng 
của lịch sử . N hữ ng cơ n bão ghê rợn không phải phát xuất từ  thiên tai nghiệt ngã, m à từ  
sâu thẩm  của lòng ngƣ ờ i, T hổ i dập vùi vào đất nƣ ớ c C ham pa, xô đẩy m ột dân tộc hiền 
hòa, thiết tha vớ i nò i g iống; từ ng bƣ ớc lùi dẫn về phƣ ơ ng N am  và dồn ép liên tục suốt 
tám  trăm  năm  cho đến ngày diệt vong. B ao nhiêu thành quách đền đài diện các đã bị phá 
hủy ... N hữ ng kinh thành tráng lệ, huy hoàng của m ột nền văn m inh cổ kính, nay chỉ là 
nhữ ng phế tích hoang  tàn đổ nát. N hữ ng chứ ng liệu về lịch sử , văn hóa, văn m inh v.v... 
đã bị thiêu hủy thành nhữ ng đóng tro tàn. 
Ð ố i vớ i dân tộc C ham pa, m ột số đông bị bắt buộc hoặc sơ sệt vì sự  tàn bạo, phải di cƣ  
sang nhiều quốc gia lân cận nhƣ  N am  D ƣ ơ ng, M ã L ai, thái L an, T rung H oa (Ð ảo H ải 
N am ), C am bốt và hiện nay đã trở thành nhữ ng công dân của các quốc gia đó, và lâu dần, 
gần hai trăm  năm  qua đã sống hộ i nhập vào dân tộc của các nƣ ớc dung thân, và nhữ ng 
thành phần này dần dần sẽ bị đồng hóa. 
M ột số còn lại ở vùng đất K hánh H òa N ha T rang ra đến Q uảng B ình đã bị chánh sách 
đồng hóa của Ð ại V iệt m ang tính cách thúc bách ép buộc, nên đã bị đồng hóa thành 
ngƣ ờ i V iệt. 



M ột số khác còn lại ở hai tỉnh N inh T huận, B ình T huân, đã trốn sâu vào rừ ng núi T rƣ ờ ng 
S ơn để ẩn cƣ ; cố tránh nhữ ng cảnh tƣ ợng hãi hùng của chết chốc, nhữ ng âm  vang của 
đớn đau réo gọi do M inh M ạng gây ra. 
S au khi M inh M ạng chết đi, các vị vua Ð ại V iệt kế tiếp nhƣ  T hiệu T rị, T ự  Ð ứ c có nhân 
hậu và đạo đứ c hơn M inh M ạng rất nhiều đã kêu gọi ngƣ ờ i C H Ă M  phải rờ i rừ ng n úi ra 
số ng ở các thung lũng của nhữ ng chân núi dọc theo m iền duyên hải P han R ang, P han 
T hiết, B ình T uy; nhất là đến thờ i T ự  Ð ứ c và đƣ ợc sự  cứ u giúp của ngƣ ờ i P háp, nên toàn 
bộ ngƣ ờ i C H Ă M  đều rờ i rừ ng sâu và núi cao về sinh sống tại vùng đồng bằng dọc theo 
quốc lộ 01, ngày nay. 
C ho đến giai đoạn B ảo Ð ại lên ngô i H oàng Ð ế ngƣ ờ i C ham pa dần đà sống hộ i nhập vớ i 
dân tộc V iệt N am  trong cộng đồng quốc gia. C ũng trong thờ i điểm  này, chế độ H oàng 
triều cƣ ơ ng thổ đƣ ợc thành lập và đặt trự c thuộc nhà vua. Ð ờ i sống các sắc dân C ham pa 
ở T ây nguyên tƣ ơng đố i ổn định và an lạc hơ n. 
S au này N gô Ð ình D iệm  đƣ ợ c M ỹ đƣ a về nƣ ớc chấp chánh vớ i vai trò T hủ T ƣ ớng. 
K hông bao lâu ông D iệm  truất phế B ảo Ð ại, thay đổi H iến P háp lên làm  T ổng T hống. 
S au khi xóa bỏ chế độ H oàng triều cƣ ơ ng thổ ở T ây nguyên, N gô Ð ình D iệm  m anh nha 
đồng hóa đồng bào thiểu số thuộc các sắc tộc C ham pa thì đã bị lật đổ và sát hại bở i chính 
nhữ ng ngƣ ờ i dƣ ớ i tay ông ta. T rƣ ớc sự  kiện này có ngƣ ờ i cho là luật nhân quả?  
 
N ền Ð ệ N hị C ộng H òa V iệt N am  và D ân T ộc C hampa. 
 
S au khi N gô Ð ình D iệm  bị lật đổ, xóa bỏ nền Ð ệ N hất C ộng H òa. H iến P háp ngày 
01/04/1967 ra đời, nền Ð ệ N hị C ộng H òa V iệt N am  đƣ ợc thành lập. T rong điều 02 và 
điều 24 của H iến P háp nêu trên có m inh định rằng: Q uốc gia công nhận sự  hiện hữ u của 
ngƣ ờ i thiểu số trong cộng đồng quốc gia V iệt N am . V à quốc gia chủ trƣ ơng bình đẳng 
các dân tộc. T ừ  đó m ột sắc luật 033/67 ra đờ i để ban hành qui chế riêng biệt cho đồng 
bào thiểu số m iền N am  V iệt N am  (gồm  có đồng bào thiểu số m iền B ắc di cƣ  vào N am  
năm  1954 nhƣ  T ày, N ùng, T hái, M ƣ ờ ng v.v... và các sắc tộc C ham pa nhằm  thự c hiện chủ 
trƣ ơng nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh cho đồng bào thiểu số trong tinh thần cộng 
đồng và đồng tiến xã hộ i. 
B ộ  phát triển sắc tộc đƣ ợc thành lập, tất cả các tỉnh toàn quốc có đồng b ào thiểu số đáng 
kể đều thành lập T y P hát T riển S ắc T ộc cũng nhƣ  các chi P hát T riển S ắc T ộc tại m ỗ i 
quận có đồng bào sắc tộc nhằm  m ục đích thi hành chánh sách qua sắc luật nêu trên. 
S au ngày sụp đổ chế độ m iền N am  vào ngày 30/04/1975 nhữ ng định chế chính trị nêu 
trên không còn nữ a và chính sách đố i vớ i dân tộc thiểu số đã đƣ ợc lịch sử  sang trang vớ i 
m ột chế độ khác. 
 
N G U Ồ N  C Ộ I D Â N  T Ộ C  C H A M P A  V À  C Á C  N H Ó M  H Ậ U  D U Ệ  S A U  H A I T R Ă M  
N Ă M  N Ƣ Ớ C  M Ấ T  N H À  T A N ! 
 
H ai trăm  năm  qua nhƣ  m ớ i ngày nào, thế m à đã xẩy ra biết bao tang thƣ ơ ng biến đổ i cho 
các nhó m  hậu duệ C ham pa và báo động đến m ứ c độ tồn vong của dân tộc: 
C ác nhó m  hậu duệ C H A M P A  ngày này có thể chia thành hai nhó m  chính sau đây: 
N hó m  hải ngoại: 
N am  D ƣ ơ ng  
Thái Lan 



N hó m  H ải N am  (T rung Q uốc) 
Nhóm Mã Lai 
Nhóm Campuchia. 
C ác nhó m  trên đây hầu hết đã thay đổ i đứ c tin theo H ồi giáo. R iêng ở C am puchia còn 
khoản dƣ ớ i 100 ngàn ngƣ ờ i ở phía B ắc. K o m pong C hnăng, cũng có m ột số thôn ấp 
C H Ă M  gọi là Jahêd, còn duy trì về nếp sinh hoạt truyền thống giống nhƣ  cộng đồng 
C H Ă M  B àni tại P han R ang, P han R í, vẫn cúng bái thần linh và tổ tiên riêng biệt, khó m à 
hòa nhập vớ i các cộng động C H Ă M  Islam  dân số đông đảo ở lân cận (trích B angsa 
C ham pa của D oham ida và D orohiem tr. 347) 
C hƣ a có ai kiểm  kê dân số C ham pa tại các quốc gia H ồi giáo nêu trên; riêng ở 
C am puchia, theo m ột T hƣ ợ ng N ghị S ĩ C H Ă M  (M ad M arw an); sau thờ i kỳ bị K hm er Ð ỏ 
tàn sát không nƣ ơ ng tay, nay còn 420.000 ngƣ ờ i (trích B angsa C ham pa D ohanid, 
DoroHiêm tr. 335). 
 
N H Ó M  Ở  V IỆ T  N A M : 
 
T heo kiểm  kê dân số gần đây vào ngày 01/04/1999m  d ân tộc C ham pa ở V iệt N am  hiện 
nay có: 132,873 ngàn ngƣ ờ i chia thành ba nhó m  tại ba vùng khác nhau: 
1- N hóm  thứ  nhất: C H Ă M  H ’R o i ở P hú Y ên, B ình Ð ịnh, có khoản hơ n hai m ƣ ơ i ngàn 
ngƣ ờ i, sau hai trăm  năm  xa lìa nhó m  tộc C H Ă M  chính cống của m ình; họ sống chung  
đụng vớ i các tộc ngƣ ờ i ở T ây N guyên, ngày nay họ có khuynh hƣ ớ ng ngày càng xa dần 
tộc ngƣ ờ i C H Ă M  của họ, và ảnh hƣ ở ng sâu đậm  về văn hóa xã hộ i, kinh tế của cƣ  dân 
bản địa T ây N guyên từ  cách ăn uống, cách phục sứ c, nhà ở, lễ hộ i dân tộc và văn nghệ 
Chiêng C ồng, đồ vật dụng m ƣ u sinh hằng ngày nhƣ : N á, G ùi, và gạt, v.v... và ngay cả 
ngôn ngữ  v.v... 
2- N hóm  thứ  hai: L à ngƣ ờ i C H Ă M  ở N am  T rung B ộ thuộc hai tỉnh N inh T huận, B ình 
T huận gần 90.000 ngàn ngƣ ờ i. N hó m  này sống hộ i nhập vớ i xã hộ i ngƣ ờ i V iệt N am , theo 
học chƣ ơ ng trình văn hóa V iệt từ lớp sơ học lên đến Ð ại học. T ừ ng tham  gia trong bộ 
m áy công quyền V iệt N am ; giữ  các chứ c vụ quan trọng về Q uân sự , hành chánh, văn hóa 
giáo dục, y khoa v.v... T uy nhiên nhó m  C H Ă M  N am  trung bộ không phải vì hộ i nhập 
trong xã hộ i V iệt N am  m à quên đi nguồn cộ i của m ình. H ọ vẫn bảo tồn văn hóa truyền 
thống của cha ông để lại, vẫn giữ  phong tục tập quán, chế độ m ẫu hệ, ngôn ngữ  chữ  viết, 
văn học đân gian C H Ă M , tín ngƣ ỡ ng bản địa, nhữ ng ngày lễ hộ i dân tộc C H Ă M  cũng 
nhƣ  hệ thống tâm  linh nguồn cộ i. H ọ luôn luôn tự  hào về lịch sử  oai hùng của dân tộc; về 
nền văn m inh văn hóa độc đáo và rự c rỡ của dân tộc họ. N hóm  này m ớ i đúng là hậu duệ 
C H A M P A  trung thành vớ i cộ i nguồn dân tộc, gìn giữ  nò i giố ng C H Ă M  và làm  cho các 
bậc tiền nhân C H A M P A  ấm  lò ng nơ i chín suố i. 
3- N hóm  thứ  ba: L à dân tộc C H Ă M  ở các tỉnh C hâu Ð ốc, tỉnh T ây N inh và thành phố 
S àigòn ngày xƣ a, gọi chung là C H Ă M  N am  B ộ. N hó m  này hầu hết theo đạo IS L A M  (H ồi 
giáo), thƣ ờng có quan hệ vớ i dân tộc M ã L ai vì cùng tôn giáo vớ i họ. 
Ð ố i vớ i ngƣ ờ i M uslim  vốn chỉ tôn thờ Ð ấng T ạo H óa duy nhất là A llah, chứ  không thờ 
phƣ ợ ng thần linh, đƣ ợc thể hiện dƣ ớ i dạng thứ c các tƣ ợng thờ ; cho nên họ không thể 
chấp nhận nhữ ng tín ngƣ ỡ ng bản địa của cộ i nguồn C H A M P A  vốn tôn thờ vô số thần 
linh. D o đó  phần đông nhữ ng ngƣ ờ i C H Ă M  thấm  nhuần giáo lý IS L A M  thƣ ờ ng hay e dè, 
xa cách đố i vớ i các lễ hội dân tộc có thờ thần linh. C ó lẽ vì nhữ ng trở ngại này m à các 
vua chúa và dân tộc C H A M P A  ngày xƣ a phải “B ản địa hóa” hai hệ thống tâm  linh 



ISLAM và Bà La Môn thành A w ar và A hier để dân tộc C H Ă M  đƣ ợc sống yên vui và 
đoàn kết vớ i nhau, gìn giữ  đƣ ợc văn hóa cội nguồn và sự  trƣ ờng tồn của giống nò i 
C H Ă M . 
N goài ba nhó m  chính nêu trên, tại tỉnh B ình T huận V iệt N am  ngày nay còn có m ột nhó m  
C H Ă M  nữ a tập trung ở H uyện B ắc B ình thuộc bốn làng: T uân G iáo, T uân M ục (xã H ồng 
T hái); và X uân H ội, X uân Q uang (xã C hợ L ầu). N hó m  ngày này xƣ a là xó m  làng 
C H Ă M , rồi các chàng trai V iệt giang hồ tứ xứ  đến lập gia đình vớ i ngƣ ờ i phụ nữ  C H Ă M  
sống lẫn lộn vớ i nhữ ng cặp vợ chồng C H Ă M  thuần  túy, và tất cả trong xóm  làng vẫn theo 
chế độ m ẫu hệ, vẫn trân trọng văn hóa truyền thống dân tộc C H Ă M , vẫn làm  lễ hộ i dân 
tộc hằng năm  nhƣ : lễ hộ i R ija N ƣ gar, R ija D aynap, M băng K até v.v... N hữ ng đến năm  
1945 không hiểu vì nguyên nhân gì họ đem  “C H IẾ T  Â T A U ” của m ỗ i tộc họ đồng loạt 
thả trôi sông nhƣ  m ột phong trào bài trừ  m ê tín dị đoan; bỏ hết phong tục tập quán cổ 
truyền ... trong vòng 60 năm  trôi qua bây giờ họ đã bị đồng hóa thành ngƣ ờ i V IỆ T ! 
L úc còn thanh niên 18 tuổi đang học T rung H ọc, kẻ viết bài này có ghé vào làng Xuân 
Q uang (m ột trong 4 làng C H Ă M  nêu trên) vào dịp hè để thăm  ngƣ ờ i bạn tên N H Ậ T  
(ngƣ ờ i C H Ă M . T huở ấy chúng tôi còn nó i chuyện vớ i nhau bằng tiếng C H Ă M . N ăm  
m ƣ ơ i năm  sau, bây giờ cả bốn làng trên đều nói tiếng V iệt thay tiếng m ẹ đẻ C H Ă M. Cách 
phục sứ c cũng hoàn toàn theo nhƣ  ngƣ ờ i V iệt kể cả bàn thờ tổ tiên. 
Q ua nhữ ng phần trình bày về các nhó m  C H Ă M  hiện nay, sau hai trăm  năm  nƣ ớc m ất nhà 
tan, ta thấy đặc điểm  quan trọng m à bất cứ  m ột ngƣ ờ i C H A M P A  nào cũng cần biết đến 
nhƣ  sau: 
Ð ó  là văn m inh văn hóa cội nguồn cùng vớ i tiến trình dự ng nƣ ớc và giữ  nƣ ớc của buổi 
ban đầu, đã tạo thành “B ản sắc” của m ột con ngƣ ờ i. C on ngƣ ờ i này tự  biết rõ m ình là ai? 
T ừ  đâu tới? V à là m ột giống dân riêng biệt cùng chung m ột thủy tổ. Ð ó là con ngƣ ờ i 
C H Ă M , của dân tộc C H Ă M  và của đất nƣ ớc C H A M P A . 
N gƣ ờ i D o T hái trƣ ớc đây giống nhƣ  dân du m ục, sống này đây m ai đó trên đất T rung 
Ð ông, và lang thang khắp nơ i trên thế giớ i, vì họ không có m ột đất nƣ ớc thự c sự . C uộc 
sống lang bạt ấy m ang đến cho dân tộc D o T hái nhữ ng  sự  khinh m iệt, xua đuổi, hành hạ. 
T rong cuộc sống vất vƣ ở ng lầm  than ấy, không làm  cho ngƣ ờ i D o T hái ngã lòng, m uốn 
đƣ ợc đồng hóa thành dân tộc khác để đƣ ợc yên thân. B ở i vì ngƣ ờ i D o T hái biết m ình ai? 
T ừ  đâu đến? là m ột giống dân riêng biệt, có văn hóa và cội nguồn dân tộc riêng của họ. 
C ó  lẽ m ột dân tộc dù trong m ọ i nghịch cảnh, vẫn không bao giờ quên m ình là ai đó, m à 
ngày nay chúng ta đã thấy con ngƣ ờ i của D o T hái, dân tộc của D o T hái, và đất nƣ ớc D o 
T hái văn m inh và cƣ ờ ng thịnh nhƣ  ngày nay vậy. 
Cao cả thay m ột giống dân biết trân trọng nguồn cội và thƣ ơng yêu giố ng nò i, và họ xứ ng 
đáng đƣ ợc tồn tại trên hành tinh này. 
 
 
N H Ữ N G  S Á C H  T H A M  K H Ả O  
V À  T R ÍC H  D Ẫ N  
 
1. N hân tử  N guyễn V ăn T họ: T inh H oa C ác Ð ạo G iáo  
2. P hạm  C ao D ƣ ơng: B án Ð ảo Ấ n Ð ộ. 
3. Phan Xuân Biên –  P han A n, P han V ăn Ð ốp: V ăn H óa C H Ă M . 
4. L ê K hô i: N hìn L ại M ình. 



5. N hà xuất bản K hoa H ọc X ã H ội, Ủ y B an K hoa H ọc X ã H ội V iệt N am , V iện Ð ông 
N am  Á : Ð iêu K hắc C hăm . 
6. Inrasara: V ăn H ọc C hăm . 
7. M ƣ ờng G iang: N hữ ng N ẻo Ð ƣ ờng B ình T huận. 
8. Dohamid, Dorohiêm: Bangsa Champa. 
9. T hiệu V ĩ H oa: D ự  Ð oán T heo T ứ  T rụ. 
10. N gô S ĩ L iên: Ð ại V iệt S ử K ý T oàn T hƣ . 
11. V õ T hu T ịnh: T ình T ự  D ân T ộc V iệt N am . 
12. Ð ắc V ăn K iết: V ài N ét Ð ặc T rƣ ng V ề V ăn H óa T ruyền T hống của D ân T ộc C hăm ; 
Vijaya 02. 
13. Ð ắc V ăn K iết: C ái gìn còn lại sau khi đã m ất: V ijaya 01. 
14. V ũ K ý: L uận C ƣ ơ ng về V ăn H óa V iệt N am  
15. S akaya: C ác L ễ H ội D ân G ian C H Ă M . 


